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Tiêu chí 
Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, 

hoặc thời điểm khảo 

sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực 

hiện 

Tiêu chí 

1.1. Mục 

tiêu của 

chương 

trình đào 

tạo được 

xác định rõ 

ràng, phù 

hợp với sứ 

mạng và 

tầm nhìn 

của cơ sở 

giáo dục 

đại học, 

phù hợp với 

mục tiêu 

của giáo 

dục đại học 

quy định tại 

Luật giáo 

dục đại học 

1 H1.01.01.01 

Quyết định mở mã ngành Giáo dục Tiểu học 2002; 

Bảng điểm của SV tốt nghiệp khoá tuyển sinh ĐHTH đầu 

tiên 2003-2007 của Khoa 

2002 
Trường ĐHSP 

Khoa GTH  

2 H1.01.01.02 Quyết định về việc ban hành chương trình đào tạo 2017 
575/QĐ-ĐHSP, 

6/6/2017 
Trường ĐHSP  

3 H1.01.01.03 Quyết định về việc ban hành chương trình đào tạo 2019 
963/QĐ-ĐHSP, 

31/7/2019 
Trường ĐHSP  

4 H1.01.01.04 

Thông tư Ban hành Quy định về khối lượng kiến thức tối 

thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi 

tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại 

học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương 

trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ 

07/2015/TT-BGDĐT 
Bộ Giáo dục & 

Đào tạo 

Quy trình XD CTĐT, bồi dưỡng 2017 Trường ĐHSP 

5 H1.01.01.05 
Quy định về quy trình xây dựng, thẩm định và công bố 

mục tiêu, chuẩn đầu ra CTĐT 

2067/QĐ-ĐHSP 

27/12/2018 

Trường ĐHSP 

6 H1.01.01.06 Báo cáo rà soát CTĐT 2019, 2021 Khoa GDTH 

7 H1.01.01.07 

Mục tiêu giáo dục, chuẩn đầu ra cấp trường 2019 Trường ĐHSP 

Nghị quyết của Đảng ủy Trường ĐHSP ban hành Sứ 

mạng, tầm nhìn của Trường ĐHSP 
34/NQ-ĐU, 9/3/2010 

Đảng ủy 

ĐHSP 

Quyết định điều chỉnh, bổ sung Sứ mạng, tầm nhìn của 

Trường ĐHSP 
2019 Trường ĐHSP 

Quyết định ban hành Sứ mạng, tầm nhìn, triết lý giáo dục 

và mục tiêu giáo dục cấp Trường 

1018/QĐ-ĐHSP, 

16/8/2016 
Trường ĐHSP 



 

 

8 H1.01.01.08 
Chiến lược phát triển Trường ĐHSP-ĐHĐN đến năm 

2025, tầm nhìn đến 2030 

192/QĐ-ĐHSP, 

02/3/2017 
Trường ĐHSP 

9 H1.01.01.09 Luật giáo dục 2018 34/2018/QH14 Quốc hội 

10 H1.01.01.10 

Kế hoạch rà soát, cải tiến CTĐT hàng năm; Thành lập tổ 

rà soát, cải tiến CTĐT 2017-2021 
2017-2021 

Khoa 

GDTH 

Báo cáo tổng kết năm học và Phương hướng hoạt động 

của Khoa GDTH 
2017-2021 

Khoa GDTH 

Kế hoạch năm học của Khoa GDTH 2017-2021 Khoa GDTH 

11 H1.01.01.11 Biên bản thẩm định CTĐT ngành GDTH 2019, 2021 Khoa GDTH 

12 H1.01.01.12 
Biên bản lấy ý kiến của các bên liên quan về mục tiêu 

CTĐT 
2019, 2021 

Khoa GDTH 

13 H1.01.01.13 Báo cáo khảo sát về mục tiêu CTĐT năm 2019, 2021 2019, 2021 Khoa GDTH 

 

14 H1.01.01.14 Mục tiêu CTĐT năm 2019, 2021 2019, 2021 Khoa GDTH 

15 H1.01.01.15 CTĐT năm 2019 2019 Khoa GDTH 

16 H1.01.01.16 

Trang web của Trường, Khoa, Phòng Đào tạo 

http//ued.udn.vn 

http://pri.ued.udn.vn 

http//daotao.ued.udn.vn 

 

Khoa GDTH 

17 H1.01.01.17 Sổ tay SV  
Trường ĐHSP 

18 H1.01.01.18 Video quảng bá  Khoa GDTH 

19 H1.01.01.19 Video quảng bá  Khoa GDTH 

Tiêu chí 

1.2. Chuẩn 

đầu ra của 

1 H1.01.02.01 CĐR 2017 2017 Khoa GDTH 

2 H1.01.02.02 
Biên bản họp thành lập nhóm chuyên gia biên soạn chuẩn 

đầu ra CTĐT ngành GDTH 

2017 Khoa GDTH 

http://pri.ued.udn.vn/


 

 

chương 

trình đào 

tạo được 

xác định rõ 

ràng, bao 

quát được 

cả các yêu 

cầu chung 

và yêu cầu 

chuyên biệt 

mà người 

học cần đạt 

được sau 

khi hoàn 

thành 

chương 

trình đào 

tạo 

3 H1.01.02.03 
Biên bản họp ý kiến của nhóm chuyên gia về  chuẩn đầu 

ra CTĐT ngành GDTH 
2017 

Khoa GDTH 

4 H1.01.02.04 
Bản mô tả MT, CĐR 2021 

MT, SM, Tầm nhìn của Trường 

2021 

2016; 2019 

Khoa GDTH 

Trường ĐHSP 

5 H1.01.02.05 CĐR 2019 2019 Khoa GDTH 

6 H1.01.02.06 CĐR 2021 2021 Khoa GDTH 

7 H1.01.02.07 

Ma trận quan hệ giữa mục tiêu đào tạo và CĐR 2021 Khoa GDTH 

Ma trận giữa giữa các học phần và CĐR 2021 Khoa GDTH 

- Bản đối sánh CTĐT ngành Giáo dục Tiểu học trường 

ĐHSP-ĐHĐN với ĐHSP Hà Nội. 

- Ma trận đối sánh CTĐT giữa các trường 

2021 

Khoa GDTH 

8 H1.01.02.08 Thông tư 20/2018/TT-BGDDT 2018 Bộ GD&ĐT 

9 H1.01.02.09 Luật GD 2019 2019 QH 

10 H1.01.02.10 

Thông tư Ban hành Quy định về khối lượng kiến thức tối 

thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi 

tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại 

học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương 

trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ 

7/2015/TT-BGDĐT 

Bôl 

GD&ĐT 

Khung trình độ quốc gia 1982/2016 trình độ đại học (bậc 

6) 

1982/QĐ-TTg, 

18/10/2016 

Chính phủ 

11 H1.01.02.11 Cuốn chương trình đào tạo ngành GDTH 2021 2021 
Trường ĐHSP 

- ĐHĐN 

12 H1.01.02.12 

- Ma trận kĩ năng của CTĐT 

- Biên bản góp ý CĐR của nhà tuyển dụng đối với CĐR 

2019, CĐR 2021 

2019; 2021 

Khoa 

GDTH 



 

 

Tiêu chí 

1.3. Chuẩn 

đầu ra của 

chương 

trình đào 

tạo phản 

ánh được 

yêu cầu của 

các bên liên 

quan, được 

định kỳ rà 

soát, điều 

chỉnh và 

được công 

bố công 

khai. 

 

1 H1.01.03.01 

Nghị quyết của Đảng ủy Trường ĐHSP ban hành Sứ 

mạng, tầm nhìn của Trường ĐHSP  

Quyết định điều chỉnh, bổ sung Sứ mạng, tầm nhìn của 

Trường ĐHSP 

Quyết định ban hành Sứ mạng, tầm nhìn, triết lý giáo dục 

và mục tiêu giáo dục cấp Trường  

 

34/NQ-ĐU, 9/3/2010 

 

2016 

 

1018/QĐ-ĐHSP 

16/8/2019 

 

Đảng ủy 

ĐHSP 

2 H1.01.03.02 Quy trình xây dựng CTĐT, bồi dưỡng 2017 
Trường ĐHSP 

- ĐHĐN 

3 H1.01.03.03 

Biên bản lấy ý kiến của giảng viên, nhà quản lý, nhà  khoa 

học, nhà tuyển dụng, cựu sinh viên và người học về 

CTĐT   

2021 Khoa GDTH 

4 H1.01.03.04 

CV của ĐHĐN về rà soát CTĐT 
ĐHĐN: QĐ số 264/ 

QĐ-ĐT 
Trường ĐHSP 

CV của Trường ĐHSP về rà soát  CTĐT 

QĐ 2066/QĐ-

ĐHSP;  2067/QĐ-

ĐHSP 

(27/12/2018). 

Trường ĐHSP 

Thông tư Ban hành Quy định về khối lượng kiến thức tối 

thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi 

tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại 

học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương 

trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ  

07/2015/TT-BGDĐT Bộ GD&ĐT 

5 H1.01.03.05 Quyết định ban hành CTĐT ngành GDTH 2017, 2019 575/QĐ-ĐT,  6/6/2017 Trường ĐHSP  



 

 

Tiêu chuẩn 2: Bản mô tả chương trình đào tạo 

963/QĐ-ĐHSP,  

31/7/2019 

6 H1.01.03.06 

Bản đối sánh CTĐT, CĐR CTĐT ngành GDTH với 

CTĐT ngành GDTH của Đại học SP HN; ĐH Teikyo 

Nhật Bản 

Ma trận đối sánh khung chương trình ngành GDTH giữa 

các trường 

2021 

 

2021 

Khoa GDTH 

7 H1.01.03.07 Biên bản lấy ý kiến các bên liên quan về CĐR 2019, 2021 2019, 2021 Khoa GDTH 

8 H1.01.03.08 Quyết định ban hành CĐR CTĐT 2017, 2019, 2021 2017, 2019, 2021 Khoa GDTH 

9 H1.01.03.09 

Ý kiến SV, cựu người học, nhà tuyển dụng về CTĐT 

Biên bản nghiệm thu CĐR CTĐT của Hội đồng khoa 

GDTH 

Biên bản nghiệm thu CĐR CTĐT của Hội đồng Khoa học 

và Đào tạo của Trường 

2017, 2019, 2021 

2017, 2019, 2021 

2017, 2019, 2021 

Khoa GDTH 

Trường ĐHSP  

Trường ĐHSP 

10 H1.01.03.10 Website của khoa GDTH https://pri.ued.udn.vn Khoa GDTH 

11 H1.01.03.11 

Kế hoạch, nội dung tổ chức Tuần Sinh hoạt công dân  288/QĐ-ĐHSP, 

18/04/2017 

383/QĐ-ĐHSP, 

18/04/2019 

353/QĐ-ĐHSP, 

12/04/2021 

Trường ĐHSP  

12 H1.01.03.12 Bản mô tả CTĐT ngành GDTH 2021 2021 Khoa GDTH 

https://pri.ued.udn.vn/


 

 

Tiêu chí 

2.1:  

Bản mô tả 

CTĐT đầy 

đủ thông 

tin và cập 

nhật 

1 

H2.02.01.01 

Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ 

thống tín chỉ 

43/2007/QĐ-BGDĐT, 

15/08/2007 

Bộ GD&ĐT 

2 

H2.02.01.02 

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế đào tạo 

đại học và cao đăng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban 

hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDDT ngày 15 

tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT 

57/2012/TT-BGDĐT, 

27/12/2012 

Bộ GD&ĐT 

3 

H2.02.01.03 
Công văn số 1834/ĐHĐN-ĐT về việc Bổ sung và thống nhất 

một số quy định tại Thông tư 57/2012/TT-BGDĐT  

1834/ĐHĐN-ĐT, 

18/04/2013 

Bộ GD&ĐT 

4 

H2.02.01.04 
Thông tư ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng 

chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học 

04/2016/TT-BGTĐT, 

14/3/2016 

Bộ GD&ĐT 

 5 

 

H2.02.01.05 

Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng 

lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi 

chương trình giáo dục và quy trình xây dựng, thầm định, ban 

hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ 

Số 07/2015/TT-

BGD&ĐT 

Bộ GD&ĐT 

QĐ điều kiện, trình tự, thủ tục mở mã ngành ĐT và đình chỉ 

tuyển sinh, thu hồi QĐ mở ngành ĐT trình độ ĐH 

22/2017/TT-

BGD&ĐT 

Bộ GD&ĐT 

6 

H2.02.01.06 

Quyết định về việc ban hành chương trình đào tạo 2017 575/QĐ-ĐHSP, 

6/6/2017 

Trường ĐHSP 

Quyết định về việc ban hành chương trình đào tạo 2019 963/QĐ-ĐHSP, 

31/7/2019 

Trường ĐHSP 

Quyết định về việc ban hành chương trình đào tạo 2021 1168/QĐ-ĐHSP, 

15/7/2021 

Trường ĐHSP 

7 H2.02.01.07 QĐ về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ giáo 

dục 

04/2016/TT-BGDÐT Bộ GD&ĐT 



 

 

Hướng dẫn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của 

GDĐH 

1669/KTKĐCLGD-

KĐĐH, 31/12/2019 

Cục QLCT-

KĐCLGD 

8 H2.02.01.08 Bản mô tả CTĐT Giáo dục Tiểu học  2021; 2019; 2017 2021; 2019; 2017 Khoa GDTH 

 9 H2.02.01.09 Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng 

lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi 

chương trình giáo dục và quy trình xây dựng, thầm định, ban 

hành chương trình đào tạo. 

2066/QĐ-ĐHSP 

27/12/2018 

Trường ĐHSP 

 

Trường ĐHSP 

 

Trường ĐHSP 

Khoa GDTH 
Quy định về quy trình xây dựng, thẩm định và công bố mục 

tiêu, chuẩn đầu ra CTĐT 

2067/QĐ-ĐHSP 

27/12/2018 

Thông báo hướng dẫn rà soát CTĐT 2017, 2019, 2021 525/ĐT-ĐHSP 

25/5/2018 

200/TB-ĐHSP 

7/03/2019 

- 237/TB ĐHSP 

5/3/2021 

Biên bản rà soát CTĐT 2021 

10 H2.02.01.10 
Phiếu khảo sát ý kiến của các bên liên quan về bản mô tả 

CTĐT ngành GDTH 2021 

2021 Khoa GDTH 

Báo cáo phân tích kết quả khảo sát ý kiến về bản mô tả CTĐT 

ngành GDTH 2021 

2021 Khoa GDTH 

11 H2.02.01.11 

 

 

Biên bản lấy ý kiến của các bên liên quan về MT và CĐR 

CTĐT 2021 

2021 Khoa GDTH 



 

 

Quyết định ban hành MT và CĐR CTĐT năm 2021 

930/QĐ-ĐHSP 

3/6/2021 

Trường ĐHSP 

12 H2.02.01.12 

 
- Bản đối sánh CTĐT ngành Giáo dục Tiểu học trường ĐHSP-

ĐHĐN với trường ĐHSP Hà Nội. 

- Ma trận đối sánh CTĐT giữa các trường 

 

2021 

Khoa GDTH 

13 H2.02.01.13 

 

Biên bản thảo luận giữa Bộ môn với Hội đồng Khoa về CTĐT 2021 Khoa GDTH 

14 H2.02.01.14 

 
- Quyết định ban hành chương trình đào tạo 2021 

-1168/QĐ-ĐHSP, 

15/7/2021 

Trường ĐHSP 

- Hệ thống Website P. Đào tạo: https://daotao.ued.udn.vn/ 

- Hệ thống Website Khoa Giáo dục Tiểu học - Trường ĐH Sư 

phạm - ĐH ĐN: https://pri.ued.udn.vn  

 

 

 

2021 

Trường ĐHSP 

Khoa GDTH 

Tiêu chí 

2.2: Đề 

cương các 

học phần 

đầy đủ và 

cập nhật 

1 H2.02.02.01 

 

Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng 

lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi 

chương trình giáo dục và quy trình xây dựng, thầm định, ban 

hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ 

07/2015/TT-

BGD&ĐT 

Bộ GD&ĐT 

2 H2.02.02.02 

 

Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng 

lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi 

chương trình giáo dục và quy trình xây dựng, thầm định, ban 

hành chương trình đào tạo. 

2066/QĐ-ĐHSP 

27/12/2018 

Trường ĐHSP 

3 H2.02.02.03 

 

CV về việc rà soát CTĐT năm 2020 132/ĐHSP-

ĐBCLGD, 

19/02/2020 

Trường ĐHSP 

4 H2.02.02.04 

 

Kế hoạch về việc rà soát, đánh giá và cập nhật CTĐT áp dụng 

cho khóa 2020 - Bậc ĐH - Hệ CQ 

726/KH-ĐHSP, 

26/08/2020 

Trường ĐHSP 

5 H2.02.02.05 

 

Mẫu Đề cương chi tiết học phần 2017, 2019, 2021 2017, 2019, 2021 Trường ĐHSP 

6 H2.02.02.06 

 

Đề cương chi tiết học phần 2017, 2019, 2021 2017, 2019, 2021 Khoa GDTH 



 

 

7 H2.02.02.07 

 

Ma trận CĐR 

Ma trận phát triển kỹ năng  

2021 Khoa GDTH 

8 H2.02.02.08 

 

 

Đề cương chi tiết học phần năm  2021 2021 Khoa GDTH 

9 H2.02.02.09 

 

Văn bản hướng dẫn rà soát CTĐT 2017, 2019, 2021 2017, 2019, 2021 Trường ĐHSP 

10 H2.02.02.10 

 

 

Đề cương chi tiết học phần năm  2017 2017 

 

 

Khoa GDTH 

11 H2.02.02.11 

 

Đề cương chi tiết học phần năm  2019 2019 Khoa GDTH 

12 H2.02.02.12 

 

Biên bản họp thảo luận của các Bộ môn và Hội đồng Khoa về 

việc chỉnh sửa các đề cương  

2021 Khoa GDTH 

13 H2.02.02.13 - Bản đối sánh CTĐT ngành GDTH trường ĐHSP-ĐHĐN với 

ĐHSP Hà Nội. 

- Ma trận đối sánh CTĐT giữa các trường. 

2021 Khoa GDTH 

Tiêu chí 

2.3: Bản 

mô tả 

chương 

trình đào 

tạo và đề 

cương các 

học phần 

được công 

bố công 

khai và 

14 

H2.02.03.01 - Bản mô tả CTĐT năm 2021  

- Quy định và nội dung tuần sinh hoạt sinh viên đầu khóa 

- Hội thảo lấy ý kiến Nhà tuyển dụng và các bên liên quan về 

CTĐT 

- Hệ thống Website P. Đào tạo: https://daotao.ued.udn.vn/ 

- Hệ thống Website Khoa GDTH - Trường ĐH Sư phạm - ĐH 

ĐN: https://pri.ued.udn.vn 

2021 Trường ĐHSP 

Khoa GDTH 

15 
H2.02.03.02 Quy định về giảng viên thỉnh giảng  2823/QĐ-ĐHĐN 

11/6/2015 

ĐHĐN 

https://pri.ued.udn.vn/


 

 

các bên 

liên quan 

dễ dàng 

tiếp cận 

16 
H2.02.03.03 Báo cáo khảo sát ý kiến các bên liên quan về CTĐT 2021 Khoa GDTH 

17 
H2.02.03.04 Báo cáo rà soát, đánh giá CTĐT 2021;2019; 

2017 

Khoa GDTH 

Tiêu chuẩn 3.Cấu trúc và nội dung chương trình dạy học 

Tiêu chí 

3.1. 

Chương 

trình dạy 

học được 

thiết kế 

dựa trên 

chuẩn đầu 

ra 

1 H3.03.01.01 Thông tư ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng 

CTĐT các trình độ của GDDH 

04/2016 /TT-BGDĐT Bộ GD&ĐT 

2 

H3.03.01.02 

Ban hành quy định về khối lượng kiến thức tổi thiểu, yêu cầu về 

năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi 

trình độ đào tạo của GD ĐH và quy trình xây dựng, thẩm định, 

ban hành CTĐT trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ.  

07/2015 /TT-BGDĐT 

16/4/2015 

 

Bộ GD&ĐT 

3 

H03.03.01.03 

Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng 

lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình 

độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình thẩm định, ban 

hành CTĐT 

2066/QĐ-ĐHSP 

27/12/2018 

 

Trường ĐHSP 

- ĐHĐN 

4 H03.03.01.04 Quyết định về việc ban hành quy định đào tạo trình độ ĐH và 

CĐ, hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ. 

442/QĐ-ĐHSP-ĐT 

2016 
Trường ĐHSP 

 Quyết định về việc ban hành quy định đào tạo trình độ đại 

học, hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ 
1473/ QĐ-ĐHSP 2019 Trường ĐHSP 

5 H3.03.01.05 Quyết định phê duyệt khung trình độ quốc gia Việt Nam 1982/QĐTTG Quốc gia 

6 H03.03.01.06 
Quy định về quy trình xây dựng, thẩm định và công bố mục 

tiêu, chuẩn đầu ra CTĐT 

2067/QĐ-ĐHSP 

27/12/2018 

 

Trường ĐHSP 

- ĐHĐN 

7 
H3.03.01.07 Chương trình GD ĐH các trường ĐHSP HCM, ĐHSP HN 2018 

Website các 

trường 

8 
H3.03.01.08 

Biên bản hội đồng Khoa về dự thảo khung CTĐT và kế hoạch 

ĐT về ngành GD Tiểu học 
2021 

Khoa  GDTH 

9 H3.03.01.09 Báo cáo khảo sát khung trình độ đào tạo ngành GD Tiểu học 2021 Khoa  GDTH 

10 H3.03.01.10 Bản mô tả CTĐT năm 2021 2021 Trường ĐHSP 



 

 

11 H3.03.01.11 Khung CTĐT và kế hoạch đào tạo 2021 2021 Trường ĐHSP 

12 
H3.03.01.12 

Cây chương trình đào tạo và “Ma trận phát triển kiến thức kỹ 

năng thái độ”  
2021 

Khoa  GDTH 

13 H3.03.01.13 Đề cương chi tiết các học phần ngành GDTH 2021  2021 Khoa  GDTH 

14 H3.03.01.14 Chương trình Cao học Giáo dục học (Giáo dục Tiểu học)  Trường ĐHSP 

15 H3.03.01.15 Rubric các phương pháp đánh giá  2021 Trường ĐHSP 

16 

H3.03.01.16 

Quy định về tổ chức thi kết thúc học phần hệ chính quy đào 

tạo theo học tín chỉ tại trường ĐHSP- ĐHĐN 

 

1485/QĐ-ĐHSP 

25/10/2019 

Trường ĐHSP- 

ĐHĐN 

17 H3.03.01.17 Báo cáo rà soát CTĐT 2021 Khoa GDTH 

18 H3.03.01.18 Biên bản phân công biên soạn đề cương chi tiết  2021 Khoa  GDTH 

19 
H3.03.01.19 

Ý kiến phản hồi của SV về nội dung học tập và hoạt động 

giảng động giảng dạy của GV  
2021 

Khoa  GDTH 

Tiêu chí 

3.2: Đóng 

góp của 

mỗi học 

phần 

trong việc 

đạt được 

chuẩn đầu 

ra là rõ 

ràng 

 

 

1 H3.03.02.01 Bản mô tả CTĐT năm 2021 2021 Khoa  GDTH 

2 H3.03.02.02 Biên bản nghiệm thu ĐCCT 2021 Khoa  GDTH 

3 H3.03.02.03 Đề cương chi tiết các học phần ngành GDTH 2021  2021 Khoa  GDTH 

4 H3.03.02.04 Bảng ma trận trình tự giảng dạy chủ đề, chuẩn đầu ra CTĐT 

GD Tiểu học 

2021 Khoa  GDTH 

5 
H3.03.02.05 

Quy định đào tạo trình độ đại học, hệ chính quy theo hệ thống 

tín chỉ   

1473/QĐ-ĐHSP, 

15/10/2019 

Trường ĐHSP 

 

6 
H3.03.02.06 

Quy định về tổ chức thi, kiểm tra, đánh giá kết thúc học phần 

tại Trường Đại học Sư phạm, ĐHĐN 

1485/QĐ-ĐHSP, 

25/10/2019 
Trường ĐHSP 

7 
H3.03.02.07 

Bảng ghi điểm giữa kỳ  

2021 

Trường ĐHSP 

8 
H3.03.02.08 

Bảng ghi điểm cuối kỳ  

2021 

Trường ĐHSP 

9 H3.03.02.09 Các hoạt động của liên chi đoàn   Khoa GDTH 

10 
H3.03.02.10 

Bảng điểm rèn luyện   

2020 
Khoa GDTH 



 

 

11 H3.03.02.11 Báo cáo rà soát CTĐT 2021 Khoa GDTH 

12 H3.03.02.12 Khung CTĐT và kế hoạch đào tạo 2021 2021 Trường ĐHSP 

Tiêu chí 

3.3: 

Chương 

trình dạy 

học có cấu 

trúc, trình 

tự logic; 

nội dung 

cập nhật 

và có tính 

tích hợp 

1 H3.03.03.01 Biên bản rà soát CTĐT các năm 2017, 2019, 2021 2017, 2019, 2021 Khoa GDTH 

2 H3.03.03.02 Chương trình đào tạo ngành  Giáo dục Tiểu học 2017 2017 Trường ĐHSP 

3 H3.03.03.03 Chương trình đào tạo ngành  Giáo dục Tiểu học 2019 2019 Trường ĐHSP 

4 H3.03.03.04 Chương trình đào tạo ngành  Giáo dục Tiểu học 2021 1168/QĐ-ĐHSP Trường ĐHSP 

5 H3.03.03.05 Đề cương chi tiết các học phần ngành GDTH 2021  2021 Khoa  GDTH 

6 H3.03.03.06 Các hoạt động của liên chi đoàn   Khoa  GDTH 

7 H3.03.03.07 Website CTĐT của khoa 2021 Khoa  GDTH 

8 
H3.03.03.08 

Cây chương trình đào tạo và “Ma trận phát triển kiến thức kỹ 

năng thái độ”  
2021 

Khoa  GDTH 

9 

H3.03.03.09 

Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng 

lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình 

độ đào tạo của giáo dục 

07/2015 /TT-BGDĐT 

16/4/2015 

 

Bộ GD&ĐT 

10 

H3.03.03.10 

Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng 

lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình 

độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình thẩm định, ban 

hành CTĐT 

2066/QĐ-ĐHSP 

27/12/2018 

 

Trường ĐHSP 

- ĐHĐN 

11 H3.03.03.11 Quyết định về việc ban hành quy định đào tạo trình độ ĐH và 

CĐ, hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ. 

442/QĐ-ĐHSP-ĐT 

2016 
Trường ĐHSP 

Quyết định về việc ban hành quy định đào tạo trình độ đại 

học, hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ 
1473/ QĐ-ĐHSP 2019 Trường ĐHSP 

12 H3.03.03.12 Biên bản nghiệm thu ĐCCT 2021 Khoa GDTH 

13 
H3.03.03.13 

Bảng đối sánh khung CTĐT với các trường ĐHSPTPHCM, 

ĐHSPHN 

2021 Khoa GDTH 

14 H3.03.03.14 Kết quả khảo sát ý kiến nhà tuyển dụng 2021 Khoa GDTH 

Tiêu chuẩn 4. Phuong pháp tiếp cận trong dạy học   



 

 

Tiêu chí 

4.1: Triết 

lý giáo 

dục hoặc 

mục tiêu 

giáo dục 

được 

tuyên bố 

rõ ràng và 

được phổ 

biến tới 

các bên 

liên quan 

1 H4.04.01.01 QĐ ban hành Sứ mạng, tầm nhìn, triết lý giáo dục và mục tiêu 

giáo dục cấp Trường  

108/QĐ-ĐHSP, 

16/8/2019 

ĐHSP 

2 H4.04.01.02 Kế hoạch chiến lược giai đoạn 2016 – 2020, Tầm nhìn 2030 

của Trường ĐHSP – ĐHĐN 

192/QĐ-ĐHSP, 

02/3/2017 

ĐHSP 

Quy trình rà soát, điều chỉnh sứ mạng, tầm nhìn, kế hoạch 

chiến lược 

QT.KT.08, 10/5/2019 ĐHSP 

 

3 H4.04.01.03 Luật giáo dục 2019 Luật số 

43/2019/QH14, 

26/7/2019 

Quốc hội 

4 H4.04.01.04 Luật giáo dục đại học 2012 Luật số 

08/2012/QH13 

18/06/2012 

Quốc hội 

5 H4.04.01.05 Báo cáo tổng kết và phương hướng hoạt động của Trường 

ĐHSP hàng năm 

2016 - 2021 ĐHSP 

6 H4.04.01.06 Kế hoạch hoạt động của trường ĐHSP hàng năm 2016 - 2021 ĐHSP 

7 H4.04.01.07 Link website công bố triết lý và mục tiêu giáo dục của trường  http://ued.udn.vn/abou

t/ 

ĐHSP 

8 H4.04.01.08 Ảnh poster về triết lý giáo dục 2021 ĐHSP 

9 H4.04.01.09 Chương trình đào tạo ngành GDTH 2016 - 2021 ĐHSP 

10 H4.04.01.10 Đề cương chi tiết học phần 2017, 2019, 2021 ĐHSP 

11 H4.04.01.11 Kế hoạch tổ chức tuần sinh hoạt công dân HS – SV đầu khóa 2017 - 2021 ĐHSP 

12 H4.04.01.12 Đề cương Nhập môn GDTH 2019-2021 ĐHSP 

13 H4.04.01.13 Kế hoạch tổ chức các hoạt động của Liên Chi đoàn 2016 - 2021 Khoa  GDTH 

Kế hoạch tổ chức các cuộc thi của Liên chi đoàn 2016 - 2021 Khoa  GDTH 

Quyết định thành lập CLB Viết chữ đẹp 2017 Khoa  GDTH 



 

 

Hình ảnh các hoạt động của Liên Chi đoàn 2017 - 2021 Khoa  GDTH 

14 H4.04.01.14 Biên bản Hội nghị đào tạo của Khoa 2017, 2019, 2021 Khoa  GDTH 

15 H4.04.01.15 Website của khoa GDTH pri.ued.udn Khoa  GDTH 

16 H4.04.01.16  Giấy khen giải thưởng các cấp của SV 2016 - 2021 Khoa  GDTH 

17 H4.04.01.17 Biên bản sinh hoạt lớp đầu năm 2016 - 2020 Khoa  GDTH 

Biên bản sinh hoạt lớp tư vấn đăng kí tín chỉ 2016 - 2021 Khoa  GDTH 

Tiêu chí 

4.2. Các 

hoạt động 

dạy và 

học được 

thiết kế 

phù hợp 

để đạt 

được 

chuẩn đầu 

ra 

1 H4.04.02.01 Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ 

thống tín chỉ 

43/2007/QĐ-

BGD&ĐT 15/08/2007 

Bộ GD&ĐT 

2 H4.04.02.02  Chương trình đào tạo ngành GDTH 2017 - 2021 ĐHSP 

3 H4.04.02.03 Đề cương chi tiết các học phần  2017, 2019, 2021 ĐHSP 

4 H4.04.02.04 CĐR của CTĐT ngành GDTH 2017, 2019, 2021 ĐHSP 

5 H4.04.02.05 Kế hoạch kiến tập, thực tập  2016 - 2021 ĐHSP 

Các báo cáo tổng kết TTSP 2016 - 2021 ĐHSP 

6 H4.04.02.06 

 

Kế hoạch tổ chức các cuộc thi của Liên chi đoàn 2016 - 2021 Khoa  GDTH 

Kế hoạch tổ chức các hoạt động của Liên chi đoàn 2016 - 2021 Khoa  GDTH 

Quyết định thành lập CLB Viết chữ đẹp 2017 ĐHSP 

Hình ảnh các hoạt động, cuộc thi của Liên Chi đoàn 2016 - 2021 Khoa  GDTH 

7 H4.04.02.07 

 

DS SV kiến tập, thực tập 2016 - 2021 Khoa  GDTH 

8 H4.04.02.08 

 

Quyết định cử GV hướng dẫn kiến tập, thực tập 2016 - 2021 ĐHSP 

9 H4.04.02.09 

 

Báo cáo thực tập của SV 2016 - 2021 Khoa  GDTH 

10 H4.04.02.10 

 

Hội nghị NCKH SV của khoa 2016 - 2021 Khoa  GDTH 

Hội thảo của Khoa 2016 - 2021 Khoa  GDTH 



 

 

11 H4.04.02.11 

 

Đề cương chi tiết học phẩn các môn rèn luyện NVSP  2017, 2019, 2021 ĐHSP 

12 H4.04.02.12 

 

Hồ sơ khoá luận tốt nghiệp 2016 – 2021 Khoa  GDTH 

13 H4.04.02.13 

 

QĐ về việc ban hành “Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng 

chính quy theo hệ thống tín chỉ” 

QĐ 43/2007/QĐ-

BGD&ĐT, 15/7/2007 

Khoa  GDTH 

14 H4.04.02.14 

 

Hình ảnh thảo luận nhóm trong giảng dạy 2016 - 2021 Khoa  GDTH 

Nội dung seminar các học phần 2016 - 2021 Khoa  GDTH 

15 H4.04.02.15 

 

Kế hoạch tổ chức kiến tập, thực tập cho SV khối SP trường 

ĐHSP 

2017 - 2021 ĐHSP 

16 H4.04.02.16 

 

Website kiểm tra đánh giá học tập trực tuyến và sử dụng cho 

các lớp Đại học và Sau đại học  

- tms.ued.udn.vn 

-

hoctructuyen1.ued.ud

n.vn 

ĐHSP 

17 H4.04.02.17 Thông báo về dạy học trực tuyến 4/8/2020 ĐHSP 

18 H4.04.02.18 

 

Biên bản triển khai hoạt động dạy học trực tuyến của khoa 2020, 2021 Khoa  GDTH 

Hình ảnh bài giảng trực tuyến của GV 2020, 2021 Khoa  GDTH 

19 H4.04.02.19 

 

Kế hoạch tổ chức các hoạt động liên quan kĩ năng mềm, 

nghiệp vụ sư phạm 

2016-2021 Khoa  GDTH 

Hình ảnh tổ chức các hoạt động liên quan kĩ năng mềm, 

nghiệp vụ sư phạm 

2016-2021 Khoa  GDTH 

20 H4.04.02.20 

 

Kế hoạch tổ chức các hoạt động ngoại khoá, hoạt động cộng 

đồng 

2016-2021 Khoa  GDTH 



 

 

Hình ảnh tổ chức các hoạt động ngoại khoá, hoạt động cộng 

đồng 

2016-2021 Khoa  GDTH 

Giấy khen, giấy chứng nhận SV tham gia các hoạt động ngoại 

khoá, hoạt động cộng đồng 

2016-2021 Khoa  GDTH 

21 H4.04.02.21 

 

Báo cáo khảo sát ý kiến phản hồi của người học về các học 

phần  

2016 - 2021 ĐHSP 

22 H4.04.02.22 

 

Kế hoạch/hình ảnh hội thảo, seminar 2016 - 2021 ĐHSP 

23 H4.04.02.23 

 

Chứng chỉ tham gia bổi dưỡng, nâng cao năng lực của GV 

Khoa GDTH 

2016 - 2021 GDTH 

Tiêu chí 

4.3: Các 

hoạt động 

dạy và 

học thúc 

đẩy việc 

rèn luyện 

các kĩ 

năng, 

nâng cao 

khả năng 

học tập 

suốt đời 

của người 

học 

1 H4.04.03.01 Chương trình đào tạo ngành GDTH 2017 - 2021 ĐHSP 

2 H4.04.03.02 Đề cương chi tiết các học phần  2017, 2019, 2021 ĐHSP 

3 H4.04.03.03 ĐCCT học phần năm 2021 2021 Khoa  GDTH 

4 H4.04.03.04 Biên bản họp rà soát CTĐT năm 2021 2021 Khoa  GDTH 

5 H4.04.03.05 

 

Quy định hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên 

Trường ĐHSP – ĐHĐN 

2018 ĐHSP 

Thông báo đăng kí đề tài SV NCKH 2017 – 2020 2017 - 2021 ĐHSP 

Công văn về việc triển khai thực hiện đề tài SV NKCH 2017-2021 ĐHSP 

Thông báo báo cáo tiến độ đề tài SV NCKH 2019 - 2021 ĐHSP 

Kế hoạch tổ chức hội nghị SV NCKH 2017 - 2021 ĐHSP 

Bảng tính khối lượng cho GV hướng dẫn SV NCKH 2017 - 2021 Phòng KH – 

HTQT 

6 H4.04.03.06 DS SV tham gia NCKH 2016 - 2021 Khoa  GDTH 

7 H4.04.03.07 Giấy khen SV NCKH 2016 - 2021 Khoa  GDTH 

8 H4.04.03.08 Kế hoạch kiến tập, thực tập SP 2016 - 2021 ĐHSP 

DS cử SV đi kiến tập, thực tập 2016 - 2021 ĐHSP 



 

 

QĐ cử GV hướng dẫn kiến tập, thực tập 2016 - 2021 ĐHSP 

Báo cáo thực tập của SV 2016 - 2021 Khoa  GDTH 

9 H4.04.03.09 Web học tập trực tuyến bln.ued.udn.vn Khoa  GDTH 

10 H4.04.03.10 Hình ảnh về không gian tự học 2021 ĐHSP 

11 H4.04.03.11 Danh mục sách, tài liệu tham khảo của ngành GDTH 2021 ĐHSP 

12 H4.04.03.12  Hình ảnh không gian tự học tại thư viện 2021  

13 H4.04.03.13  Quyết định kèm theo DS SV tham gia NCKH cấp trường 

ĐHSP 

2016 - 2021 ĐHSP 

Quy định về khen thưởng NCKH SV 2016 - 2021 ĐHSP 

14 H4.04.03.14  Các chuyên đề, hội thảo khoa học, tham gia NCKH của khoa 2016 - 2021 Khoa  GDTH 

15 H4.04.03.15  Giấy khen SV tham gia NCKH 2017 - 2021 Khoa  GDTH 

16 H4.04.03.16 Quyết định đào tạo thạc sĩ 2017 ĐHSP 

17 H4.04.03.17  Thông báo tuyển sinh đào tạo thạc sĩ 2018-2021 ĐHSP 

18 H4.04.03.18  Báo cáo khảo sát ý kiến phản hồi người học 2016 - 2020 ĐHSP 

Tiêu chuẩn 5. Đánh giá kết quả học tập của người học 

Tiêu chí 

5.1: Việc 

đánh giá 

kết quả 

học tập 

của người 

học được 

thiết kế 

phù hợp 

với mức 

độ đạt 

được 

CĐR 

1 H5.05.01.01 

Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ 

thống tín chỉ của Bộ Giáo dục và đào tạo.  

43/2007/QĐ-

BGDĐT, 15/8/2007 

Bộ GD&ĐT 

2 H5.05.01.02 - Quy định đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ 

- Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ 

thống tín chỉ của Trường ĐHSP-ĐHĐN  

QĐ 442/QĐ-ĐHSP-

ĐT, 31/5/2016 

QĐ 1473/QĐ-ĐHSP 

15/10/2019 

-Trường ĐHSP 

 

 

Trường ĐHSP 

3 H5.05.01.03 Quy trình quản lý kết quả học tập của người học (Quy trình 

quản lý kết quả học tập của người học) 

QT.ĐT-10, 10/5/2019 Trường ĐHSP 

4 H5.05.01.04 Đề án tuyển sinh trường ĐHSP 11/4/2019 

2017 – 2020 

Trường 

ĐHSP 

5 H5.05.01.05 Quy trình tuyển sinh QT.ĐT-02, 10/5/2019 Trường 

ĐHSP 



 

 

6 H5.05.01.06 Quy định về tổ chức thi, kiểm tra đánh giá kết thúc học phần 

tại Trường Đại học Sư phạm, ĐHĐN 

1485/QĐ-ĐHSP, 

25/10/2019 

Trường 

ĐHSP 

Hướng dẫn thi học kỳ II 526/ĐHSP-

KT&ĐBCLGD, 

2020-2021 

KT&ĐBCLG

D 

Quy định tổ chức thi kết thúc học phần   QĐ.KT-01,  

10/5/2019 

Trường 

ĐHSP 

7 H5.05.01.07 Bản mô tả CTĐT 2021 Khoa GDTH 

8 H5.05.01.08 Đề cương chi tiết học phần  2021 Khoa GDTH 

Ma trận kĩ năng của CTĐT  2021 Khoa GDTH 

9 H5.05.01.09 Quy định Kiến tập và thực tập Sư phạm trình độ đại học, hình 

thức đào tạo chính quy 

2020 Trường 

ĐHSP 

10 H5.05.01.10 Quy định về khóa luận 1/12/2015 Trường 

ĐHSP 

11 H5.05.01.11 Trang cá nhân của sinh viên   2021 Trường 

ĐHSP 

12 H5.05.01.12 Kế hoạch tuần sinh hoạt công dân  

 
2017-2021 

Trường 

ĐHSP 

13 H5.05.01.13 Sổ tay sinh viên 
2019 

Trường 

ĐHSP 

14 H5.05.01.14 Trang web của Trường, Khoa, Phòng Đào tạo 

http//ued.udn.vn 

http://pri.ued.udn.vn 

http//daotao.ued.udn.vn 

 Trường 

ĐHSP 

Khoa GDTH 

15 H5.05.01.15 Đề thi kết thúc học phần 2017-2021 Khoa GDTH 

16 H5.05.01.16 
Quy trình ra đề, quản lý và in sao đề thi QĐ.KT-03, 10/5/2019 

Trường 

ĐHSP 

17 H5.05.01.17 Khung chương trình đào tạo 2017 

2019 

2021 

Khoa GDTH 

http://pri.ued.udn.vn/


 

 

18 H5.05.01.18 - Quyết định hướng dẫn thực hiện Quy chế đánh giá kết quả 

rèn luyện của người học được đào tạo trình độ đại học hệ 

chính quy ban hành theo Thông tư số 16/2015/TT-BGD ĐT 

tại các cơ sở giáo dục đại học thành viên, đơn vị trực thuộc 

ĐHĐN 

- Quy trình đánh giá và quản lý điểm rèn luyện của SV 

Số 3758/QĐ-ĐHĐN 

29/6/2016 

 

 

-QT.CTSV-07, Ngày 

10/5/2019 

ĐHĐN 

 

 

 

Trường ĐHSP 

19 H5.05.01.19 -Quyết định về việc sửa đổi quy định chuẩn đầu ra tiếng Anh 

cho sinh viên đại học hệ chính quy, dào tạo theo học chế tín 

chỉ 

-Quy định của trường ĐHSP về yêu cầu năng lực ngoại ngữ 

đầu ra đối với sinh viên chính quy đào tạo đại trà 

1128/QĐ-ĐHSP, 

ngày 14/1/2016 

 

1479/QĐ-ĐHSP, 

Ngày 15/10/2019 

Trường 

ĐHSP 

20 H5.05.01.20 Quy định về yêu cầu kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin 

đối với sinh viên đại học hệ chính quy 

1471/QĐ-ĐHSP, 

ngày 15/10/2019 

Trường 

ĐHSP 

21 H5.05.01.21 Quyết định thành lập Hội đồng chấm khóa luận tốt nghiệp 

hàng năm 

2017-2021 Khoa GDTH 

22 H5.05.01.22 Rubric đánh giá KLTN 2021 Khoa GDTH 

23 H5.05.01.23 Quyết đinh thành lập Phòng KT&ĐBCLGD 6649/QĐ-ĐHĐN 

12/11/2014 
ĐHĐN 

24 H5.05.01.24 Giao diện website đăng tải các quy định về đào tạo và kiểm 

tra đánh giá 
2021 

Trường 

ĐHSP 

Tiêu chí 

5.2: Các 

quy định 

về đánh 

giá kết 

quả học 

tập của 

người học 

(bao gồm 

thời gian, 

phương 

pháp, tiêu 

chí, trọng 

1 H5.05.02.01 Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ 

thống tín chỉ 

43/2007/QĐ-

BGDĐT, 15/8/2007 

 

Bộ GD&ĐT 

2 H5.05.02.02 Quy định đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ QĐ 442/QĐ-ĐHSP-

ĐT, 31/5/2016 

QĐ số1473/QĐ-

ĐHSP 15/10/2019 

Trường ĐHSP 

 

3 H5.05.02.03 Quy trình quản lý kết quả học tập (thi, xét tốt nghiệp, xét học 

vụ 

QT.ĐT-10, 10/5/2019 Trường 

ĐHSP 

4 H5.05.02.04 Website Phòng Đạo tạo, Trường ĐHSP- ĐHĐN  

(http//ued.udn.vn) 

2021 Trường 

ĐHSP 

5 H5.05.02.05 Sổ tay sinh viên 2015 Trường 

ĐHSP 



 

 

số, cơ chế 

phản hồi 

và các nội 

dung liên 

quan) rõ 

ràng và 

được 

thông báo 

công khai 

tới người 

học 

6 H5.05.02.06 Lịch thi học kỳ 

Kế hoạch đào tạo  

2017-2021 

2017-2021 

Phòng KT& 

ĐBCLGD 

Phòng Đào 

tạo 

7 H5.05.02.07 Đề cương chi tiết học phần 2019 Khoa GDTH 

Sơ đồ hình cây của CTĐT 2021 Khoa GDTH 

8  

H5.05.02.08 

Quy định về tổ chức thi, KTĐG kết thúc học phần tại 

Trường ĐHSP-ĐHĐN 

1485/QĐ-ĐHSP, 

25/10/2019 

Trường 

ĐHSP 

9 H5.05.02.09 Quy định tổ chức thi học phần hệ chính quy   QT.KT-01, 10/5/2019 Trường 

ĐHSP 

10 H5.05.02.10 Trang web của phòng khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo 

dục  

(http://khaothi.ued.udn.vn) 

2021 Trường 

ĐHSP 

11 H5.05.02.11 Rubric đánh giá các học phần 2017-2021 Khoa GDTH 

12 H5.05.02.12 Hướng dẫn thi học kỳ II 526/ĐHSP-

KT&ĐBCLGD, 

2020-2021 

P. 

KT&ĐBCLG

D 

13 H5.05.02.13 Quy trình quản lý, in sao đề thi 2019 Trường 

ĐHSP 

14 H5.05.02.14 Ảnh chụp trang quản lý hệ thống của GV 2021 Khoa GDTH 

Ảnh chụp phần mềm quản lý hệ thống của P.Khảo thí 2021 Khoa GDTH 

 

15 H5.05.02.15 Trang thông tin của sinh viên   2021 Khoa GDTH 

 

16 H5.05.02.16 Hồ sơ phúc khảo kết quả thi các năm 2017-2011 Trường 

ĐHSP 

17 H5.05.02.17 Quy định về trình tự, thủ tục khiếu nại, phúc khảo bài thi 28/6/18 

 

Trường 

ĐHSP 

18 H5.05.02.18 Quy định Kiến tập và thực tập Sư phạm trình độ đại học, hình 

thức đào tạo chính quy 

1639/QĐ-ĐHSP, 

28/09/2020 

Trường 

ĐHSP 

19 H5.05.02.19 Quy định về đánh giá khóa luận 2015 Trường 

ĐHSP 



 

 

20 H5.05.02.20 - Quyết định hướng dẫn thực hiện Quy chế đánh giá kết quả 

rèn luyện của người học được đào tạo trình độ đại học hệ 

chính quy ban hành theo Thông tư số 16/2015/TT-BGD ĐT 

tại các cơ sở giáo dục đại học thành viên, đơn vị trực thuộc 

Đại học Đà Nẵng 

- Quy trình đánh giá và quản lý điểm rèn luyện của SV 

3758/QĐ-ĐHĐN 

29/6/2016 

 

 

-QT.CTSV-07, 

10/5/2019 

ĐHĐN 

 

 

 

 

Trường 

ĐHSP 

21 H5.05.02.21 Hồ sơ bảo vệ khóa luận 2017-2021 Khoa GDTH 

22 H5.05.02.22 BC khảo sát ý kiến phản hồi của SV về các hoạt động giảng 

dạy của GV  

2017-2021 Khoa GDTH 

Tiêu chí 

5.3. 

Phương 

pháp 

đánh giá 

kết quả 

học tập đa 

dạng, 

đảm bảo 

độ giá trị, 

độ tin cậy 

và sự 

công 

bằng 

1 H5.05.03.01 Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ 

thống tín chỉ 

43/2007/QĐ-

BGDĐT, 15/8/2007 

 

Bộ GD&ĐT 

2 H5.05.03.02 Quy định đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ QĐ 442/QĐ-ĐHSP-

ĐT, 31/5/2016 

QĐ số1473/QĐ-

ĐHSP 15/10/2019 

Trường ĐHSP 

 

3 H5.05.03.03 Quy định Kiến tập và thực tập Sư phạm trình độ đại học, hình 

thức đào tạo chính quy 

1639/QĐ-ĐHSP, 

28/09/2020 

Trường 

ĐHSP 

4 H5.05.03.04 Quy định về khóa luận 1/12/2015 Trường 

ĐHSP 

5 H5.05.03.05 - Quyết định hướng dẫn thực hiện Quy chế đánh giá kết quả 

rèn luyện của người học được đào tạo trình độ đại học hệ 

chính quy ban hành theo Thông tư số 16/2015/TT-BGD ĐT 

tại các cơ sở giáo dục đại học thành viên, đơn vị trực thuộc 

Đại học Đà Nẵng 

- Quy trình đánh giá và quản lý điểm rèn luyện của SV 

3758/QĐ-ĐHĐN 

29/6/2016 

 

 

 

 

 

-QT.CTSV-07, Ngày 

10/5/2019 

ĐHĐN 

 

 

 

 

 

 

 

Trường 

ĐHSP 

6 H5.05.03.06 Quy trình quản lý kết quả học tập (thi, xét tốt nghiệp, xét học 

vụ 

QT.ĐT-10, 10/5/2019 Trường 

ĐHSP 



 

 

7 H5.05.03.07 Bản mô tả CTĐT 2019, 2021 Khoa GDTH 

8 H5.05.03.08 Đề cương chi tiết một số học phần  2021 Khoa GDTH 

9 H5.05.03.09 Một số đề thi học phần 2017-2021 Khoa GDTH 

10 H5.05.03.10 Biên bản đăng ký thay đổi hình thức thi cuối kỳ 2017-2021 Khoa GDTH 

11 H5.05.03.11 - Quy trình quản lý, in sao đề thi 

- Qui định về Quy trình xây dựng, rà soát ngân hàng đề thi, 

câu hỏi thi Trường ĐHSP - ĐHĐN 

- Rà soát, cải tiến các phương pháp kiểm tra đánh giá người 

học và chất lượng đề thi, đảm bảo đáp ứng chuẩn đầu ra học 

phần. 

-2019 

640/QĐ-ĐHSP, 17 

804/ĐHĐN-

ĐBCLGD, 26/2/2016 

Trường ĐHSP 

 

12 H5.05.03.12 Báo cáo tổng kết công tác đào tạo của Khoa GDTH 2017-2021 Khoa GDTH 

13 H5.05.03.13 - Biên bản họp Khoa GDTH về việc nâng cao chất lượng dạy 

học, kiểm tra, đánh giá năng lực sinh viên 

- Biên bản họp Khoa GDTH về việc phân tích kết quả học 

tập của sinh viên và đề xuất giải pháp 

2017-2011 

 

 

 

2018, 2019 

Khoa GDTH 

 

 

14 H5.05.03.14 Quy định về tổ chức thi, KTĐG kết thúc học phần tại 

Trường ĐHSP-ĐHĐN 

1485/QĐ-ĐHSP, 

25/10/2019 

Trường 

ĐHSP 

15 H5.05.03.15 Rubric đánh giá các học phần 2017-2021 Khoa GDTH 

16 H5.05.03.16 Sổ tay sinh viên 2015 Trường 

ĐHSP 

17 H5.05.03.17 Website của Khoa GDTH, Đại học sư phạm – ĐH Đà Nẵng 2021 Khoa GDTH 

18 H5.05.03.18 Trang web của phòng khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo 

dục  

(http://khaothi.ued.udn.vn) 

2021 Trường 

ĐHSP 

Phần mềm quản lý hệ thống 2021 Trường 

ĐHSP 

19 H5.05.03.19 Trang cá nhân sinh viên (SV) 2021 Trường 

ĐHSP 



 

 

20 H5.05.03.20 Quyết định thành lập hội đồng chấm khóa luận tốt nghiệp; 

Danh sách giảng viên phản biện hàng năm; Danh sách sinh 

viên bảo vệ khóa luận tốt nghiệp hàng năm 

-Rubric đánh giá KLTN 

2017-2021 Khoa GDTH 

 

Khoa GDTH 

21 H5.05.03.21 Hồ sơ bảo vệ khóa luận tốt nghiệp hàng năm 2017-2021 Khoa GDTH 

22 H5.05.03.22 Ý kiến phản hồi của người học, cựu SV về hoạt động đánh 

giá KQHT của GV 

2018, 2019 Phòng 

KT&ĐBCLG

D 

23 H5.05.03.23 Biên bản phân công nhiệm vụ của phòng TCHC  Trường 

ĐHSP 

Tiêu chí 

5.5. 

Người 

học tiếp 

cận dễ 

dàng với 

quy trình 

khiếu nại 

về kết quả 

học tập 

1 H5.05.04.01 Quy định tổ chức thi học phần hệ chính quy QT.KT-01, 10/5/2019 Trường 

ĐHSP 

2 H5.05.04.02 Hệ thống quản lý đào tạo (qlht.ued.udn.vn) 2020 Trường 

ĐHSP 

3 H5.05.04.03 Sổ tay sinh viên 2015 Trường 

ĐHSP 

4 H5.05.04.04 Website của Trường ĐHSP 2020 Trường 

ĐHSP 

5 H5.05.04.05 Đơn xin phúc khảo 2019 Trường 

ĐHSP 

6 H5.05.04.06 - Sổ nhận đơn phúc khảo bài thi các kỳ 

- Bảng điểm thi giữa kỳ 

2017-2021 Trường 

ĐHSP 

Khoa GDTH 

7 H5.05.04.07 - Trang web Phòng khảo thí 

http://khaothi@ued.udn.vn 

- Bảng điểm thi cuối kì 

-  Biên bản xét học vụ 

2017-2021 Trường 

ĐHSP 

Khoa GDTH 

8 H5.05.04.08 Quy trình quản lý kết quả học tập (thi, xét tốt nghiệp, xét học 

vụ 

QT.ĐT-10, 10/5/2019 Trường 

ĐHSP 

9 H5.05.04.09 - Quyết định hướng dẫn thực hiện Quy chế đánh giá kết quả 

rèn luyện của người học được đào tạo trình độ đại học hệ 

chính quy ban hành theo Thông tư số 16/2015/TT-BGD ĐT 

Số 3758/QĐ-ĐHĐN 

29/6/2016 

 

 

ĐHĐN 

 

 

 

http://khaothi@ued.udn.vn


 

 

TIÊU CHUẨN 6: ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN, NGHIÊN CỨU VIÊN 

Tiêu chí 

6.1. Việc 

quy hoạch 

đội ngũ 

1 H6.06.01.01 Chiến lược phát triển đội ngũ giảng viên trường ĐHSP- 

ĐHĐN giai đoạn 2012-2016; 2017-2022 

1617/QĐ-ĐHSP 

26/12/2017 
Trường ĐHSP 

2 H6.06.01.02 Chiến lược phát triển Nhà trường giai đoạn 2020 – 2025 tầm 

nhìn 2030 

192/QĐ-ĐHSP 

02/3/2017 
Trường ĐHSP 

tại các cơ sở giáo dục đại học thành viên, đơn vị trực thuộc 

Đại học Đà Nẵng 

- Quy trình đánh giá và quản lý điểm rèn luyện của SV 

-QT.CTSV-07, Ngày 

10/5/2019 

 

Trường 

ĐHSP 

10 H5.05.04.10 Biên bản xét học vụ, rèn luyện của Khoa hàng năm 2017-2020 Khoa GDTH 

11 H5.05.04.11 Hồ sơ xét học vụ hàng năm 2017-2020 Khoa GDTH 

12 H5.05.04.12 Kết quả phản hồi của người học về việc SV được phản hồi 

điểm kịp thời 

2017-2020 Khoa GDTH 

Tiêu chí 

5.5. 

Người 

học tiếp 

cận dễ 

dàng với 

quy trình 

khiếu nại 

về kết quả 

học tập 

1 H5.05.05.01 - Quy định về tổ chức thi kết thúc học phần hệ chính quy đào 

tạo theo học chế tín chỉ tại Trường ĐHSP-ĐHĐN 

- Quy định tổ chức thi học phần hệ chính quy 

1485/QĐ-ĐHSP, 

25/10/2019 

QĐ-KT01, 2019 

Trường ĐHSP 

 

2 H5.05.05.02 Thông báo phúc khảo bài thi 2017-2021 Phòng KT& 

ĐBCLGD 

3 H5.05.05.03 Đơn phúc khảo 2017-2021 Phòng KT& 

ĐBCLGD 

4 H5.05.05.04 Trang web của phòng khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo 

dục (http://khaothi.ued.udn.vn) 

2020 Phòng KT& 

ĐBCLGD 

5 H5.05.05.05 Danh sách phúc khảo của Khoa GDTH 2017-2021 Khoa GDTH 

6 H5.05.05.06 Hồ sơ chấm phúc khảo của SV 2017-2021 Phòng KT& 

ĐBCLGD 

7 H5.05.05.07 Phần mềm quản lý hệ thống 2020 Phòng KT& 

ĐBCLGD 

8 H5.05.05.08 Sổ theo dõi phúc khảo, việc khiếu nại/kết quả trả lời khiếu 

nại về kết quả học tập của NH. 

2018-2019 

 

Phòng KT& 

ĐBCLGD 

9 H5.05.05.09 Kết quả phúc khảo các năm 

(tìm thêm năm 2020-2021) 

2017-2021 Phòng KT& 

ĐBCLGD 



 

 

giảng 

viên, 

nghiên 

cứu viên 

(bao gồm 

việc thu 

hút, tiếp 

nhận, bổ 

nhiệm, bố 

trí, chấm 

dứt hợp 

đồng và 

cho nghỉ 

hưu) được 

thực hiện 

đáp ứng 

nhu cầu 

về đào 

tạo, 

nghiên 

cứu khoa 

học và các 

hoạt động 

phục vụ 

cộng 

đồng. 

3 H6.06.01.03 Đề án vị trí việc làm    

4 H6.06.01.04 Chiến lược phát triển đội ngũ của Khoa GDTH   

5 H6.06.01.05 Luật Viên chức 58/2010/ 

QH12 
Quốc hội 

Luật Giáo dục 43/2019 

/QH14 
Quốc hội 

Quy trình tuyển dụng QT 620-01 

1/1/2013 

Trường ĐHSP 

Thông báo đặc cách tuyển dụng 2014 Trường ĐHSP 

6 H6.06.01.06 Đề án vị trí việc làm  2015 Trường ĐHSP 

Kế hoạch tuyển dụng viên chức của Trường 07/KH-ĐHSP 

9/1/2017 

145/KH-ĐHSP 

9/2/2018 

219/KH-ĐHSP 

9/3/2018 

564/ KH-ĐHSP 

10/6/2019 

1122/KH-ĐHSP 

10/12/2020 

Trường ĐHSP 

Kế hoạch và kinh phí đào tạo, phát triển đội ngũ giảng viên, 

nghiên cứu 

1027/KH-ĐHSP 

30/12/2016 

256/KH-ĐHSP 

20/3/2018 

05/KH-ĐHSP 

Trường ĐHSP 



 

 

04/01/2019 

Quy định đối với giảng viên tập sự 1983/QĐ-ĐHĐN 

10/5/2016 (Chương 3) 
Trường ĐHSP 

7 H6.06.01.07 Quyết định tuyển dụng    

Kế hoạch học nghiên cứu sinh và cam kết thực hiện của giảng 

viên có trình độ thạc sĩ  
  

CV xử lý đối với giảng viên chưa đi học NCS đúng kế hoạch 71/ĐHSP 

23/1/2019 
Trường ĐHSP 

8 H6.06.01.08 Quy chế chi tiêu nội bộ Số 199/QĐ-ĐHĐN ĐHĐN 

9 H6.06.01.09 Danh sách giảng viên CTĐT GDTH   

10 H6.06.01.10 Danh sách thống kê giảng viên phân theo trình độ từ 2016-

2021  
  

11 H6.06.01.11 Kế hoạch năm học của Khoa từ năm 2016 đến năm 2021    

12 H6.06.01.12 Quy trình lập kế hoạch giảng dạy QT.ĐT-03 Trường ĐHSP 

13 H6.06.01.13 

 

Quy trình đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 
QT.TC 02 

Trường ĐHSP 

14 H6.06.01.14 

 

Thông tư ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho 

Việt Nam, Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 

01/2014/TT—

BGDĐT 24/01/2014 
Bộ GD&ĐT 

15 H6.06.01.15 

 

Thông báo tuyển dụng ngành GDTH 

https://ued.udn.vn/thong-bao/thong-bao-tuyen-dung-vien-

chuc-453.html   

  

16 H6.06.01.16 Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường (trong đó có sử dụng Quỹ 

phát triển hoạt động sự nghiệp trong đào tạo bồi dưỡng CB-

VC 

2120 

2021 
Trường ĐHSP 

https://ued.udn.vn/thong-bao/thong-bao-tuyen-dung-vien-chuc-453.html
https://ued.udn.vn/thong-bao/thong-bao-tuyen-dung-vien-chuc-453.html


 

 

17 H6.06.01.17 Quyết định hướng dẫn tập sự    

18 H6.06.01.18 Quy định tuyển dụng, ký hợp đồng làm việc, tập sự và bổ 

nhiệm chức danh nghề nghiệp. 1983/QĐ-

ĐHDN,ngày10/5/2016 

1983/QĐ- ĐHDN 

10/5/2016 
ĐHĐN 

Quyết định ban hành quy định tuyển dụng kí kết hợp đồng 

làm việc, tập sự và bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp 

1983/QĐ-ĐHDN 

10/5/2016 
ĐHĐN 

19 H6.06.01.19 Thông báo tuyển dụng, kế hoạch tuyển dụng các năm (2016-

2021) 

 

2016-2020 Trường ĐHSP 

Kế hoạch/quy hoạch phát triển đội ngũ GV của Khoa   Khoa GDTH 

20 H6.06.01.20 Quy định về kéo dài thời gian làm việc của GS, PGS, TS 141/2013/QĐ-CP 

24/10/2013 (Điều 9) 
Chính phủ 

21 H6.06.01.21 Thông báo nghỉ hưu và các quyết định nghỉ hưu  Trường ĐHSP 

22 H6.06.01.22 Quyết định tham gia khóa ngắn hạn của CBGV   Trường ĐHSP 

23 H6.06.01.23 Quyết định cử đi học NCS (Bằng tiến sĩ)   Trường ĐHSP 

24 H6.06.01.24 Chứng chỉ nâng cao nghiệp vụ (Giảng viên chính, Chứng chỉ 

chuyên môn)  
 Trường ĐHSP 

25 H6.06.01.25 Bản đối sánh trình độ tiến sĩ của CBGV Khoa  Khoa GDTH 

Phương hướng năm học 2021-2022 của Khoa  Khoa GDTH 

26 H6.06.01.26 Thông báo triệu tập quy hoạch cán bộ của Trường nhiệm kỳ 

2015-2019, 2019-2024 

1066CV/ĐU 

29/10/2018 

Trường ĐHSP 

Kết quả quy hoạch cán bộ của Trường nhiệm kỳ 2015-2019; 

2019-2024 
2015-2019 Trường ĐHSP 



 

 

Tiêu chí 

6.2. Tỉ lệ 

GV/người 

học và 

khối 

lượng 

công việc 

của đội 

ngũ giảng 

viên, 

nghiên 

cứu viên 

được đo 

lường, 

giám sát 

làm căn 

cứ cải tiến 

chất 

lượng 

hoạt động 

đào tạo, 

nghiên 

cứu khoa 

học và các 

hoạt động 

phục vụ 

cộng 

đồng. 

1 H6.06.02.01 Quyết định ban hành sứ mạng, tầm nhìn, triết lý giáo dục 

chuẩn đầu ra cấp trường của Trường ĐHSP- ĐHĐN 

1018/QĐ-ĐHSP 

16/08/2019 
Trường ĐHSP 

2 H6.06.02.02 Danh sách giảng viên khoa GDTH   

Hồ sơ năng lực của GV Khoa GDTH   

3 H6.06.02.03 Danh sách giảng viên bộ môn    

4 H6.06.02.04 Thống kê danh sách sinh viên các khóa    

Danh sách giảng viên khoa   

Báo cáo tổng kết công tác năm học và chương trình công tác 

năm học mới 2016-2021của Trường 

666/BC - ĐHSP 

26/9/2016 

961/BC - ĐHSP 

02/11/2017 1251/BC - 

ĐHSP 02/11/2018 

Trường ĐHSP 

5 H6.06.02.05 Thông tư quy định chuẩn quốc gia đối với cơ sở giáo đục đại 

học 

24/2015/TT/BGD&Đ

T  23/9/2015 
Bộ GD&ĐT 

Thông tư Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh đối 

với các cơ sở giáo dục đại học 

32/2015/TT/BG&ĐT 

16/12/2015 
Bộ GD&ĐT 

6 H6.06.02.06 Thông tư Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình 

độ trung cấp, cao cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên, trình 

độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ 

06/2018/TT-BGDĐT 

 

07/2020/TT-BGDĐT 

Bộ GD&ĐT 

7 H6.06.02.07 Chiến lược phát triển đội ngũ của Khoa    

8 H6.06.02.08 Đề án vị trí việc làm  2016 Trường ĐHSP 

9 H6.06.02.09 Quy định định mức giờ chuẩn của trường ĐHSP 2015-2019 Trường ĐHSP 

10 H6.06.02.10 Quy định định mức giờ NCKH và thực hiện qui đổi giờ 

NCKH của trường ĐHSP 

2016 
Trường ĐHSP 



 

 

11 H6.06.02.11 Quy định đánh giá, xếp loại viên chức và người lao động 2016 Trường ĐHSP 

12 H6.06.02.12 Danh mục phê duyệt và Biên bản nghiệm thu đề tài các cấp 

của GV Khoa các năm  
  

13 H6.06.02.13 Trang bìa và mục lục các bài báo đăng trên tạp chí trong và 

ngoài nước các năm  
  

Bảng thống kê ấn phẩm nghiên cứu của GV của Khoa từ năm 

2016-2021  
  

14 H6.06.02.14 Phân công báo giảng các năm 2017-2021   

15 H6.06.02.15 Quy trình tính giờ giảng cho gv QT. ĐT-04 Trường ĐHSP 

16 H6.06.02.16 Bảng thống kê giờ giảng các năm 2017-2021    

17 H6.06.02.17 Bảng kê thanh toán giờ giảng các năm 2017-2021    

18 H6.06.02.18 Bảng kê tính giờ qui đổi NCKH hằng năm 2017-2021    

19 H6.06.02.19 Bảng tính phụ cấp ưu đãi cho giảng viên theo các năm    

20 H6.06.02.20 Bản tự đánh giá, xếp loại viên chức của cá nhân   

21 H6.06.02.21 Quyết định công nhận và danh sách xếp loại viên chức 2017-

2021  

2016-2021 
 

22 H6.06.02.22 Quyết định về hưởng lương tăng thêm từ 2017-2021   2016-2021  

Danh sách hưởng lương tăng thêm hàng năm  2016-2021  

23 H6.06.02.23 Bản mô tả vị trí việc làm của GV  2016-2021  

24 H6.06.02.24 Bảng phân công giảng dạy từng học kỳ  2016-2021  

25 H6.06.02.25 Bảng tổng hợp giờ dạy mỗi học kỳ  2016-2021  

26 H6.06.02.26 Bảng tổng hợp giờ NCKH  2016-2021  

27 H6.06.02.27 Bảng thống kê thanh toán tiền vượt  2016-2021  



 

 

28 H6.06.02.28 Dữ liệu về nghiên cứu và công bố của Khoa  2016-2021  

29 H6.06.02.29 Kết quả xếp loại, thi đua khen thưởng 774/QĐ-ĐHSP 

18/7/2017 

966/QĐ-ĐHSP 

16/7/2018 

914/QĐ-ĐHSP 

17/7/2019 

1625/QĐ-ĐHSP 

23/9/2020 

Trường 

ĐHSP 

Tiêu chí 

6.3. Các 

tiêu chí 

tuyển 

dụng và 

lựa chọn 

giảng 

viên, 

nghiên 

cứu viên 

(bao gồm 

cả đạo 

đức và 

năng lực 

học thuật) 

để bổ 

nhiệm, 

điều 

1 H6.06.03.01 Quy định phát triển đội ngũ GV, NCV của Trường 1617/QĐ-ĐHSP 

26/12/2017 
Trường ĐHSP 

2 H6.06.03.02 Kế hoạch phát triển đội ngũ GV của Khoa    

3 H6.06.03.03 Đề án vị trí việc làm (Phần Mô tả công việc)  2016  

4 H6.06.03.04 Quy định tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức và người 

lao động  của ĐHĐN 

1983/QĐ-ĐHĐN 

10/5/2016 (R) 

1503/QĐ-ĐHSP 

6/12/2017 

ĐHĐN 

5 H6.06.03.05 Kế hoạch tuyển dụng của Nhà trường 07/KH-ĐHSP 

9/1/2017 

145/KH-ĐHSP 

9/2/2018 

219/KH-ĐHSP 

9/3/2018 

564/KH-ĐHSP 

10/6/2019 

Trường 

ĐHSP 



 

 

chuyển 

được xác 

định và 

phổ biến 

công khai 

1122/KH-ĐHSP 

10/12/2020 

6 H6.06.03.06 Quy trình tuyển dụng (ISO) QT 620-01 

1/1/2013 
Trường ĐHSP 

7 H6.06.03.07 Thông báo tuyển dụng 2017-2021 692/TB-ĐHSP 

04/10/2016 

146/TB-ĐHSP 

9/2/2018 

610/TB-ĐHSP 

20/6/2019 

754/TB-ĐHSP 

12/8/2019 

Trường 

ĐHSP 

8 H6.06.03.08 Bản chụp website của Trường, Khoa 2017-2021  2021  

9 H6.06.03.09 Các văn bản liên quan đến kì thi tuyển viên chức ((Thông báo 

triệu tập thí sinh dự tuyển dụng, Quyết định thành lập Hội 

đồng thi, Ban coi thi, chấm thi năm 2015-2021) 

2015-2021 Trường ĐHSP 

10 H6.06.03.10 Quyết định về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức 

(2017-2021) 

2016-2021 Trường ĐHSP 

11 H6.06.03.11 Thông báo kết quả tuyển dụng và kí hợp đồng làm việc với 

ứng viên trúng tuyển viên chức (2017-2021) 

2017-2021 Trường ĐHSP 

12 H6.06.03.12 Quy định tuyển dụng GV, viên chức (Chính sách thu hút tuyển 

dụng Tiến sĩ) 
2015-2021 Trường ĐHSP 

13 H6.06.03.13 Quy định nâng bậc lương trước thời hạn 2015-2019 Trường ĐHSP 

14 H6.06.03.14 Quy định qui trình bổ nhiệm cán bộ 2016 Trường ĐHSP 



 

 

15 H6.03.03.15 Quy chế bổ nhiệm cán bộ 1111/QĐ-ĐHĐN 

17/4/2019 (R ) 

1215/QĐ-ĐHĐN 

110/4/2017 

946/QĐ-ĐHSP 

21/8/2017 

Trường 

ĐHSP 

16 H6.03.03.16 Quyết định bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo 2015-2021  2016-2021  

17 H6.03.03.17 Quyết định bổ nhiệm chức danh (GV, GVC, GVCC) của cán 

bộ Khoa 2015-2021  

2016-2021 
 

18 H6.03.03.18 Bản phân công nhiệm vụ của Khoa  2016-2021  

19 H6.03.03.19 Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên 47/2014/TT-BGDĐT; 

31/12/2014 
Bộ GD&ĐT 

20 H6.03.03.20 Quy định chế độ làm việc của giảng viên ĐHĐN 3598/QĐ-ĐHĐN; 

16/6/2016 
ĐHĐN 

Tiêu chí 

6.4. Năng 

lực của 

đội ngũ 

giảng 

viên, 

nghiên 

cứu viên 

được xác 

định và 

1 H6.06.04.01 TT Liên tịch quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục ĐH công lập 

36/2014/TTLT-

BGDĐT-BNV 

28/11/2014 

BGD ĐT, 

BNV 

2 H6.06.04.02 Qui trình tuyển dụng CBVC 2016 Trường ĐHSP 

3 H6.06.04.03 Quy định về đánh giá xếp loại CBVC 1025/HD-ĐHSP 

31/12/2015 
Trường ĐHSP 

4 H6.06.04.04 Bằng cấp (ThS, TS)    

 Chứng chỉ về ngoại ngữ    

Chứng chỉ về ngoại ngữ, NVSP của toàn bộ GV khoa đương 

nhiệm  
  



 

 

được 

đánh giá 

5 H6.06.04.05 Thông báo mở lớp Nghiệp vụ sư phạm đại học 73/TB-ĐHSP 

04/02/2020 
Trường ĐHSP 

6 H6.06.04.06 Minh chứng các bài báo trang bìa, mục lục và trang đầu bài 

báo GV Khoa 2017-2021  
  

7 H6.06.04.07 Thông báo của Công đoàn trường về việc ủng hộ người nghèo, 

đồng bào bị bão lụt, ngừoi dân bị ảnh hưởng dịch covid-19,… 
2016-2020 Trường ĐHSP 

8 H6.06.04.08 Qui định hồ sơ giảng dạy của GV của Khoa    

Hồ sơ giảng dạy của GV Khoa    

9 H6.06.04.09 Qui định tham dự Hội nghị, Hội thảo năm 2017 212/QĐ-ĐHSP 

07/03/2017 

Trường ĐHSP 

10 H6.06.04.10 Quyết định (hoặc phê duyệt trong Tờ trình cho phép tham dự 

Hội nghị, Hội thảo) 

1622/QĐ-ĐHSP 

28/12/2019 

Trường ĐHSP 

11 H6.06.04.11 Quy định hướng dẫn khoá luận TN, thực hành, thực tập (nằm 

trong quy định TN, thực hành, thực tập SV) 
2016-2020 

Trường ĐHSP 

12 H6.06.04.12 Quy trình khoá luận Tốt nghiệp  Trường ĐHSP 

13 H6.06.04.13 Quy trình tổ chức thực tế chuyên môn QT.ĐT-05 Trường ĐHSP 

14 H6.06.04.14 Quy định hướng dẫn SV NCKH 1292/QĐ-ĐHSP 

18/9/2018 
Trường ĐHSP 

15 H6.06.04.15 Tổng kết công tác năm học của Khoa  2016-2021  

16 H6.06.04.16 Thống kế đề tài NCKH của Khoa  2016-2021  

17 H6.06.04.17 QĐ về khảo sát ý kiến phản hồi từ người học đối với hoạt 

động giảng dạy của GV 
QĐ.KT-02 Trường ĐHSP 

18 H6.06.04.18 Báo cáo khảo sát ý kiến của SV về chất lượng giảng dạy 2015-2021  



 

 

19 H6.06.04.19 Bảng tự đánh giá kết quả thực hiện công việc của GV hàng 

năm  
  

20 H6.06.04.20 Bản đăng ký thi đua cá nhân Khoa    

21 H6.06.04.21 Bản tự đánh giá, xếp loại viên chức Khoa    

22 H6.06.04.22 Hồ sơ thi đua khen thưởng của Khoa 2017-2021 (Biên bản)    

23 H6.06.04.23 Kết quả đánh giá, phân loại CBVC của Trường hàng năm 

2017-2021 
2017-2021 

Trường ĐHSP 

24 H6.06.04.24 Hướng dẫn về việc đánh giá, phân loại và bổ sung lý lịch công 

chức, viên chức 

1025/HD-ĐHSP  

31/12/2015 

321/HD-ĐHSP 

29/4/2016 

70/HD-ĐHSP 

3/2/2020 

Trường ĐHSP 

25 H6.06.04.25 Mẫu đánh giá, phân loại NLĐ, VC; QĐ 2016-2021 Trường ĐHSP 

26 H6.06.04.26 Danh sách được hưởng lương tăng thêm của Khoa    

27 H6.06.04.27 Website của Trường 2021 Trường ĐHSP 

28 H6.06.04.28 Quyết định khen thưởng: Giấy khen ĐHSP, ĐHĐN  2017-2021  

Quyết định khen thưởng: Công đoàn ĐHSP, ĐHĐN  2017-2021  

Danh hiệu CSTĐ cơ cở, CSTĐ cấp Bộ  2017-2021  

Quyết định khen thưởng Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm 

vụ (2017-2021)  
2017-2021  

29 H6.06.04.29 Quyết định khen thưởng KHCN 2017-2021  2017-2021  

Tiêu chí 

6.5. Nhu 

1 H6.06.05.01 Chiến lược và kế hoạch phát triển của Trường ĐHSP giai đoạn 

2016-2020 và tầm nhìn đến 2030 

192/QĐ-ĐHSP 

02/3/2017 

Trường ĐHSP 



 

 

cầu về đào 

tạo và 

phát triển 

chuyên 

môn của 

đội ngũ 

giảng 

viên, 

nghiên 

cứu viên 

được xác 

định và có 

các hoạt 

động triển 

khai để 

đáp ứng 

nhu cầu 

đó 

2 H6.06.05.02 Quyết định về việc ban hành Chiến lược phát triển đội ngũ 

giảng viên Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng giai 

đoạn 2011-2016, 2017-2022 

1617/QĐ-ĐHSP ngày 

26/12/2017 

Trường ĐHSP 

3 H6.06.05.03 Quy trình đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức QT.TC 02 Trường ĐHSP 

4 H6.06.05.04 Thông báo triển khai đăng ký học Tiến sĩ các năm 2015-2021 Trường ĐHSP 

 Thông báo đăng ký lộ trình đi học Tiến sĩ và Phó Giáo sư 2015-2021 Trường ĐHSP 

5 H6.06.05.05 Báo cáo kết quả đánh giá nhu cầu đào tạo (Tiến sĩ, PGS, GS), 

nghiệp vụ SP,… 
2015-2021 

Trường ĐHSP 

6 H6.06.05.06 Kế hoạch phát triển chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ CB, 

GV Khoa 
  

7 H6.06.05.07 Đề án vị trí việc làm; Báo cáo phân tích nhu cầu đào tạo của 

Khoa 
  

8 H6.06.05.08 Quy định đối với giảng viên tập sự 1983/QĐ-ĐHĐN 

10/5/2016 
Trường ĐHSP 

9 H6.06.05.09 Quyết định hướng dẫn tập sự  2016-2021  

10 H6.06.05.10 QĐ cử cán bộ Khoa tham gia các khóa đào tạo  2016-2021  

11 H6.06.05.11 Các quyết định cử đi học trong nước và nước ngoài  2016-2021  

12 H6.06.05.12 Danh sách tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ (NVSP)  2016-2021  

13 H6.06.05.13 Thông báo, quyết định: Bồi dưỡng E-learning, tập huấn, Lớp 

bồi dưỡng nâng cao năng lực công bố quốc tế, Lớp bồi dưỡng 

nâng cao năng lực huy động nguồn nhân lực thuộc dự án FCB, 

Tập huấn về giáo dục STEM trong giáo dục trung học tại 

thành phố Đà Nẵng, Tập huấn dạy học tích hợp các vấn đề 

toàn cầu trong trường đại học… 

1095/KH-ĐHSP 

4/10/2018 

1707/QĐ-ĐHSP 

12/11/2018 

 

Trường ĐHSP 



 

 

14 H6.06.05.14 Kế hoạch hàng năm về chiến lược phát triển đội ngũ giảng 

viên Trường ĐHSP 

1027/KH-ĐHSP 

30/12/2016 

256/KH-ĐHSP 

20/3/2018 

Số 05/KH-ĐHSP 

4/1/2019 

Trường ĐHSP 

15 H6.06.05.15 Quy chế chi tiêu nội bộ Số 199/QĐ-ĐHĐN ĐHĐN 

16 H6.06.05.16 Bảng phân bổ ngân sách cho các hoạt động của Trường ĐHSP 2015-2021 Trường ĐHSP 

17 H6.06.05.17 Thông tin các chương trình học bổng  2016-2021  

18 H6.06.05.18 Bằng tiến sĩ nước ngoài  2016-2021  

19 H6.06.05.19 Chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm của toàn bộ GV  2016-2021  

20 H6.06.05.20 Bằng Trung cấp lý luận chính trị  2016-2021  

21 H8.06.05.21 Chứng nhận đã tham gia các khoá tập huấn, bồi dưỡng ngắn 

hạn  
2016-2021  

22 H6.06.05.22 Quy chế đào tạo, bồi dưỡng trong nước và nước ngoài của cán 

bộ, viên chức ĐHĐN 

2211/QĐ-ĐHĐN 

30/5/2016 
ĐHĐN 

23 H6.06.05.23 Kế hoạch học nghiên cứu sinh và cam kết thực hiện của giảng 

viên có trình độ thạc sĩ  

Hợp đồng làm việc 

của GV (Điều 3) 
 

CV xử lý đối với giảng viên chưa đi học NCS đúng kế hoạch 71/ĐHSP 

23/1/2019 

Trường ĐHSP 

24 H6.06.05.24 Báo cáo tổng kết và phương hướng năm học của Nhà trường 

2016-2020 

2016-2021 Trường ĐHSP 



 

 

Tiêu chí 

6.6. Việc 

quản lý 

theo kết 

quả công 

việc của 

giảng 

viên, 

nghiên 

cứu viên 

(gồm cả 

khen 

thưởng và 

công 

nhận) 

được triển 

khai để 

tạo động 

lực và hỗ 

trợ cho 

đào tạo, 

nghiên 

cứu khoa 

học và các 

hoạt động 

1 H6.06.06.01 Quy định công tác thi đua khen thưởng 
4501/QĐ-ĐHĐN  

25/12/2018 
ĐHĐN 

Hướng dẫn về việc đánh giá, phân loại và bổ sung lý lịch công 

chức, viên chức 

1025/HD-ĐHSP 

31/12/2015 

321/HD-ĐHSP 

29/4/2016 

70/HD-ĐHSP 

3/2/2020 

Trường ĐHSP 

2 H6.06.06.02 Hồ sơ khen thưởng của Khoa  2016-2021  

3 H6.06.06.03 Các biểu mẫu đánh giá xếp loại cán bộ, viên chức 2016-2021 Trường ĐHSP 

4 H6.06.06.04 Thông báo triển khai công tác thi đua, khen thưởng năm học 2016-2021 Trường ĐHSP 

5 H6.06.06.05 Đề án vị trí việc làm  2016 Trường ĐHSP 

6 H6.06.06.06 Bản đăng ký thi đua cá nhân của GV Khoa  2016-2021  

7 H6.06.06.07 Hồ sơ giảng dạy; SCV; Hồ sơ CBVC: bằng Tn cao nhất, 

chứng chỉ ngoại ngữ, Tin học, NVSP  
2016-2021  

8 H6.06.06.08 Bảng thống kê khối lượng giảng dạy   2016-2021  

9 H6.06.06.09 Bảng thống kê quy đổi giờ NCKH   2016-2021  

10 H6.06.06.10 Bài báo minh chứng của GV Khoa   2016-2021  

11 H6.06.06.11 Danh mục phê duyệt và biên bản nghiệm thu đề tài các cấp 

của GV Khoa   
2016-2021  

12 H6.06.06.12 Quyết định/ Tờ trình (có phê duyệt) tham dự Hội thảo trong 

và ngoài nước của GV Khoa 2017-2021  
2016-2021  



 

 

phục vụ 

cộng đồng 

13 H6.06.06.13 Thông báo của Công đoàn trường về việc ủng hộ người nghèo, 

đồng bào bị bão lụt, người dân bị ảnh hưởng dịch Covid-19,… 
2016-2021 

Trường ĐHSP 

14 H6.06.06.14 Biên bản họp đánh giá, xếp loại viên chức và bình xét thi đua 

của Trường 
2016-2021 

Trường ĐHSP 

15 H6.06.06.15 Quyết định công nhận kết quả đánh giá, xếp loại viên chức  

Quyết định khen thưởng (giấy khen ĐHSP, ĐHDDN, Công 

đoàn) 

2016-2021  

16 H6.06.06.16 

 

 

Trang web của Trường (Bản chụp trang thông tin điện tử 

Quyết định công nhận kết quả họp đánh giá, xếp loại viên 

chức của trường 

2016-2021 Trường ĐHSP 

17 H6.06.06.17 QĐ Ban hành Quy định chế độ làm việc của giảng viên 

ĐHĐN 

3598/QĐ-ĐHĐN 

16/6/2016 
ĐHĐN 

18 H6.06.06.18 Qui trình tính giờ giảng cho GV QT-ĐT-09 

10/5/2019 

Trường ĐHSP 

19 H6.06.06.19 Qui chế chi tiêu nội bộ 2012, 2021 Trường ĐHSP 

20 H6.06.06.20 

 

Quy định khen thưởng về NCKH 1223/QĐ-ĐHSP 

11/9/2019 

Trường ĐHSP 

21 H6.06.06.21 Thông báo về việc khen thưởng hoạt động NCKH 698/TB-ĐHSP 

25/8/2017 

1134/TB-ĐHSP 

16/10/2018 

Số 879/TB-ĐHSP 

6/10/2020 

Trường ĐHSP 

22 H6.06.06.22 Quyết định khen thưởng NCKH  2016-2021  



 

 

23 H6.06.06.23 Hướng dẫn về việc đánh giá, phân loại công chức, viên chức 

và người lao động 

1025/HD-ĐHSP 

31/12/2015 

321/HD-ĐHSP 

29/4/2016 

Số 70/HD-ĐHSP 

3/2/2020 

Trường ĐHSP 

24 H6.06.06.24 

 

Quyết định khen thưởng (giấy khen ĐHSP, ĐHĐN, công 

đoàn ĐHSP+ĐHĐN), CSTĐ cơ sở và cấp Bộ   
2016-2021  

Danh sách GV được khen thưởng về thành tích NCKH  2016-2021  

25 H6.06.06.25 Hướng dẫn về việc đánh giá phân loại CBVC và người lao 

động của ĐHĐN năm 2019, 2020, 2021 

1707/HD-ĐHĐN 

06/06/2019 
ĐHĐN 

26 H6.06.06.26 

 

Hồ sơ Tập huấn về xây dựng bộ chỉ số đánh giá năng lực hoàn 

thành nhiệm vụ theo KPIs 2018 

2018 

 
Trường ĐHSP 

Tiêu chí 

6.7. Các 

loại hình 

và số 

lượng các 

hoạt động 

nghiên 

cứu của 

giảng 

viên, 

nghiên 

cứu viên 

được xác 

1 H6.06.07.01 Kế hoạch Chiến lược phát triển Chiến lược phát triển KHCN 

của Trường ĐHSP đến năm 2025 407/QĐ-ĐHSP ngày 

02/3/2017 

407/QĐ-ĐHSP ngày 

02/3/2017 

Trường ĐHSP 

2 H6.06.07.02 Quyết định Về việc ban hành Chiến lược phát triển đội ngũ 

giảng viên Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng giai 

đoạn 2017 - 20221617/QĐ-ĐHSP 26/12/2017 

1617/QĐ-ĐHSP 

26/12/2017 

 

Trường ĐHSP 

3 H6.06.07.03 Quyết định ban hành sứ mạng, tầm nhìn, triết lý giáo dục 

chuẩn đầu ra cấp trường của Trường ĐHSP- ĐHĐN 

1018/QĐ-ĐHSP 

16/08/2019 

Trường ĐHSP 

4 H6.06.07.04 Hướng dẫn của Nhà trường về xét thi đua khen thưởng hàng 

năm 

2016-2020 Trường ĐHSP 

5 H6.06.07.05 

 

Quy định về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch hoạt động 

khoa học công nghê cấp Khoa 

2016-2020 Trường ĐHSP 



 

 

lập, giám 

sát và đối 

sánh để 

cải tiến 

chất 

lượng 

(H06.06.07.05 và H06.06.07.05(1) 

6 H6.06.07.06 Quy định về trách nhiệm của Phòng KH & HTQT 6649/QĐ-ĐHĐN; 

12/11/2014 
ĐHĐN 

7 H6.06.07.07 Quyết định bổ nhiệm trợ lý khoa học    

8 H6.06.07.08 Sổ tay nghiên cứu khoa học 2020 Trường ĐHSP 

9 H6.06.07.09 Quy định của ĐHĐN về hoạt động NCKH đối với GV 2007/QĐ-ĐHĐN 

15/6/2017 
ĐHĐN 

10 H6.06.07.10 Quy định tham dự hội nghị/ hội thảo 212/QĐ-ĐHSP 

07/03/2017 

Trường ĐHSP 

11 H6.06.07.11 Quy định biên soạn giáo trình và công nhận tài liệu học tập 211/QĐ-ĐHSP ngày 

07/3/2017 

Trường ĐHSP 

12 H6.06.07.12 Quy định biên soạn giáo trình và công nhận tài liệu học tập 844/QĐ-ĐHSP 

05/07/2019 

Trường ĐHSP 

13 H6.06.07.13 Quy định quản lí đề tài KHCN cấp Trường 1454/ QĐ-ĐHSP/2017 Trường ĐHSP 

14 H6.06.07.14 Các biểu mẫu ban hành kèm theo quyết định ban hành quy 

định quản lí đề tài cấp Trường ĐHSP 
2017 

Trường ĐHSP 

15 H6.06.07.15 Quy định khen thưởng hoạt động KHCN trường ĐHSP 213/QĐ-ĐHSP 

07/03/2017 

ĐHĐN 1292/QD-KT 

23/10/2017 1708/QD-

DHSP 12/11/2018 

1577/QD - DHSP 

13/11/2019 

Trường ĐHSP 

16 H6.07.07.16 Quyết định về việc khen thưởng hoạt động KHCN thường 

niên trường ĐHSP  

1292/QĐ-KT 

23/10/2017 1708/QĐ-
 



 

 

ĐHSP 12/11/2018 

1577/QĐ - ĐHSP 

13/11/2019 

17 H6.06.07.17 Quyết định ban hành  hướng dẫn xây dựng kế hoạch hoạt động 

KHCN cấp Khoa 2017  

1523/QĐ-ĐHSP 

12/12/2017 

Trường ĐHSP 

18 H6.06.07.18 Quyết định thành lập nhóm nghiên cứu giảng dạy  2016-2021 Trường ĐHSP 

19 H6.06.07.19 Quy chế hoạt động các nhóm Nghiên cứu – Giảng dạy thuộc 

Đại học Đà Nẵng và các Trường thành viên 

518/QĐ-ĐHĐN 

09/02/2011 
ĐHĐN 

20 H6.06.07.20 Quy định khen thưởng KHCN trường 1223 / QĐ-ĐHSP 

11/9/2019 (ĐHSP) 

Trường ĐHSP 

21 H6.06.07.21 Quy định biên soạn giáo trình và công nhận tài liệu học tập 1292/QĐ-ĐHSP 

28/12/2019 

Trường ĐHSP 

22 H6.06.07.22 Quy định tham dự hội nghị hội thảo trong và ngoài nước 1622/QĐ-ĐHSP. 

28/12/2019 

Trường ĐHSP 

23 H6.06.07.23 Quy định hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên 

Trường Đại học Sư phạm – ĐHĐN 

1292/QĐ-ĐHSP. 

18/08/2018 

Trường ĐHSP 

24 H6.06.07.24 Thông báo triển khai thực hiện đề tài; thông báo báo cáo tiến 

độ thực hiện đề tài; báo cáo kiểm tra tiến độ giữa kì đề tài 
2020 

Trường ĐHSP 

25 H6.06.07.25 Danh mục đề tài các cấp, Quyết định nghiệm thu 2016-2021  

26 H6.06.07.26 Trang bìa và chỉ số nhà xuất bản tài liệu, giáo trình  2016-2021  

27 H6.06.07.27 Danh mục và minh chứng bài báo  2016-2021  

28 H6.06.07.28 Biên bản họp thi đua khen thưởng của Khoa  2016-2021  

29 H6.06.07.29 Quyết định công nhận kết quả xếp loại viên chức của trường 2016-2021 Trường ĐHSP 

30 H6.06.07.30 Báo cáo kết quả đánh giá hoạt động NCKH của trường ĐHSP 2016-2021 Trường ĐHSP 



 

 

31 H6.06.07.31 Qui định hoạt động NCKH của SV 1292/QĐ-ĐHSP. 

18/08/2018 

Trường ĐHSP 

32 H6.06.07.32 Danh sách các đề tài NCKH do SV thực hiện dưới sự hướng 

dẫn của GV Khoa  
2016-2021  

33 H6.06.07.33 Tổng hợp giờ hướng dẫn SV NCKH của GV  2016-2021  

34 H6.06.07.34 Giải thưởng SV NCKH  2016-2021  

TIÊU CHUẨN 7. ĐỘI NGŨ NHÂN VIÊN 

Tiêu chí 

7.1. Việc 

quy hoạch 

đội ngũ 

nhân viên 

(làm việc 

tại thư 

viện, 

phòng thí 

nghiệm, 

hệ thống 

công nghệ 

thông tin 

và các 

dịch vụ hỗ 

trợ khác) 

được thực 

hiện đáp 

ứng nhu 

1 H7.07.01.01 Kế hoạch chiến lược phát triển Trường ĐHSP giai đoạn 2010-

2020, 2016-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 

773/QĐ-ĐHSP 

28/12/2012 

192/QĐ-ĐHSP 

02/3/2017 

Trường ĐHSP 

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ VII Trường ĐHSP nhiệm 

kì 2015-2020 
28/3/2015 

Trường ĐHSP 

2 H7.07.01.02 Đề án việc làm của trường  Trường ĐHSP 

3 H7.07.01.03 Kế hoạch xây dựng phát triển đội ngũ 1027/KH-ĐHSP, 

30/12/2016 

256/KH-ĐHSP, 

20/3/2018 

05/KH-ĐHSP, 

4/1/2019 

(B/s năm 2020, 2021) 

Trường ĐHSP 

4 H7.07.01.04 Chính sách phát triển nhân sự đối với nhân viên hỗ trợ 2016-2019 Trường ĐHSP 

5 H7.07.01.05 Đề án vị trí việc làm Khoa    

Kế hoạch phát triển nhân sự của Khoa  2016-2021  



 

 

cầu về đào 

tạo, 

nghiên 

cứu khoa 

học và các 

hoạt động 

phục vụ 

cộng 

đồng. 

6 H7.07.01.06 Quyết định về việc điều động viên chức  2016-2021  

7 H7.07.01.07 Quyết định ban hành quy định tuyển dụng, ký kết hợp đồng 

làm việc, tập sự và bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp 

1983/QĐ-ĐHĐN, 

10/5/2016 
ĐHĐN 

Quyết định về việc ban hành Quy định về tuyển dụng, kí kết 

hợp đồng làm việc, tập sự và bổ nhiệm chức danh nghề 

nghiệp viên chức 

1503/QĐ-ĐHSP 

06/12/2017 

Trường 

ĐHSP 

8 H7.07.01.08 Lịch thi tuyển dụng viên chức 2016-2021 ??? Trường ĐHSP 

9 H7.07.01.09 Tờ trình về việc đề nghị phê duyệt vị trí tuyển dụng viên chức, 

nhân viên hợp đồng lao động theo nghị định 68/2000/NĐ-CP 

năm 2019 

348/TTr-ĐHSP 

10/4/2019 Trường ĐHSP 

10 H7.07.01.10 Phê duyệt vị trí việc làm tuyển dụng viên chức và nhân viên 

hợp đồng năm 2019; 2020 

1284/ĐHĐN-TCCB 

6/5/2019 
ĐHĐN 

11 H7.07.01.11 Kế hoạch tuyển dụng viên chức và nhân viên hợp đồng lao 

động năm 2019; 2020 (đợt 1) 

564/KH-ĐHSP 

10/06/2019 

Trường ĐHSP 

12 H7.07.01.12 Điều chỉnh kế hoạch thực hiện công tác tuyển dụng VC năm 

2019; 2020 

745/ĐHSP 

06/08/2019 

Trường ĐHSP 

13 H7.07.01.13 Thông báo lần 2 về việc tuyển dụng viên chức năm 2019; 

2020 

754/TB-ĐHSP 

12/08/2019 

Trường ĐHSP 

14 H7.07.01.14 Điều chỉnh kế hoạch triển khai thực hiện công tác tuyển dụng 

viên chức năm 2019; 2020 

898/ĐHSP 

20/09/2019 

Trường ĐHSP 

15 H7.07.01.15 Thông báo về việc triệu tập thí sinh làm các thủ tục dự thi 

năm 2019; 2020 

899/TB-ĐHSP 

20/09/2019 

Trường ĐHSP 

16 H7.07.01.16 Quy trình tuyển dụng cán bộ viên chức ISO 9001:2015 QT620-01 

15/9/2018 

Trường ĐHSP 



 

 

17 H7.07.01.17 Nghị quyết Hội đồng Đại học Đà Nẵng 08/NQ-ĐHĐN 

12/7/2021 

Trường ĐHSP 

18 H7.07.01.18 Nghị quyết của Hội đồng Trường 12/NQ-HĐT ngày 

08/06/2021 

Trường ĐHSP 

19 H7.07.01.19 Quy chế chi tiêu nội bộ 2012, 2021 Trường ĐHSP 

20 H7.07.01.20 Thông báo điều kiện, tiêu chuẩn và quy trình xét chuyển chức 

danh nghề nghiệp viên chức 

1314/TB-ĐHĐN 

10/3/2015 
ĐHĐN 

QĐ xét chuyển chức danh nghề nghiệp viên chức 3295/QĐ-ĐHĐN 

29/9/2017 
ĐHĐN 

Quyết định về việc chuyển và bổ nhiệm chức danh nghề 

nghiệp viên chức 

1126/QĐ-ĐHĐN 

3/4/2017 
ĐHĐN 

21 H7.07.01.21 QĐ cử nhân viên tham dự các khóa bồi dưỡng chuyên môn, 

nghiệp vụ  
2016-2021 

Trường ĐHSP 

QĐ cử nhân viên đi học sau đại học  2016-2021 Trường ĐHSP 

22 H7.07.01.22 Biên bản đánh giá đội ngũ nhân viên hỗ trợ (cuối năm)  2016-2021 Trường ĐHSP 

23 H7.07.01.23 Quyết định bổ nhiệm thư kí/giáo vụ khoa/ cán bộ thực hành 

thí nghiệm/ kĩ sư   
2016-2021 

Trường ĐHSP 

24 H7.07.01.24 Hồ sơ nhân viên hỗ trợ của Khoa  2016-2021 Trường ĐHSP 

25 H7.07.01.25 Quyết định về việc cử giáo viên chủ nhiệm lớp 2016-2021 Trường ĐHSP 

26 H7.07.01.26 Biên bản phân công của Khoa về việc cử CB phụ trách các 

mảng NCKH, thực hành thực tập  
2016-2021 

Trường ĐHSP 

27 H7.07.01.27 Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức 256/KH-ĐHSP 

20/3/2018 

Trường ĐHSP 

28 H7.07.01.28 Nghị quyết Chuyên đề Phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu 

cầu phát triển nhà trường trong giai đoạn mới 

366/NQCĐ/ĐU 

12/6/2019 

Đảng ủy  

Trường ĐHSP 



 

 

29 H7.07.01.29 Thông báo Về việc cử CBVC tham gia tập huấn chuyên sâu 

công tác lưu trữ văn bản 

883/ĐHSP-TCHC 

12/10/2017 

Trường ĐHSP 

Về việc cử viên chức tham dự khóa bồi dưỡng nâng cao 

chuyên môn nghiệp vụ năm 2017 

515/ĐHSP 

11/7/2017 

Trường ĐHSP 

Kế hoạch tổ chức hội nghị tập huấn Kĩ năng soạn thảo, ban 

hành, quản lí và giải quyết văn bản hành chính theo Nghị định 

số 30/2020/NĐ-CP ngày 5 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ 

về công tác văn thư 

556/KH-ĐHSP, 

26/6/2020 

Trường ĐHSP 

Quyết định về việc cử cán bộ tham gia khóa đào tạo kiểm 

định viên kiểm định chất lượng giáo dục đại học và trung cấp 

chuyên nghiệp 

263/QĐ-ĐHSP 

04/06/2014 

Trường ĐHSP 

30 H7.07.01.30 Danh sách đội ngũ nhân viên các phòng chức năng và tổ trực 

thuộc trường ĐHSP 

2016-2021 

 

Trường ĐHSP 

31 H7.07.01.31 Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng 

ban và tổ trực thuộc 

1868/QĐ-ĐHSP 

10/12/2018 

Trường ĐHSP 

DS đội ngũ thư viện viên 2020 Trường ĐHSP 

Danh sách tổ CNTT 2020 Trường ĐHSP 

32 H7.07.01.32 Báo cáo khảo sát ý kiến phản hồi về mức độ hài lòng của các 

bên liên quan đối với đội ngũ nhân viên các phòng ban 

2018-2021 

 

Trường ĐHSP 

33 H7.07.01.33 Đánh giá xếp loại nhân viên của các phòng ban 2016-2020 

 

Trường ĐHSP 

Tiêu chí 

7.2. Các 

tiêu chí 

tuyển 

1 H7.07.02.01 Quy định về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc, tập sự và 

bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp 

161/2018/ 

NĐ-CP 

Bộ GD&ĐT 

2 H7.07.02.02 Quyết định ban hành quy định tuyển dụng, ký kết hợp đồng 

làm việc, tập sự và bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp 

1983/QĐ-ĐHĐN, 

10/5/2016 
ĐHĐN 



 

 

dụng và 

lựa chọn 

nhân viên 

để bổ 

nhiệm, 

điều 

chuyển 

được xác 

định và 

phổ biến 

công khai. 

3 H7.07.02.03 Quy trình tuyển dụng cán bộ viên chức ISO 9001:2015 QT620-01 

15/9/2018 

Trường ĐHSP 

4 H7.07.02.04 Website của trường ĐHSP 2020 Trường ĐHSP 

5 H7.07.02.05 Thông báo tuyển dụng hàng năm 2016-2021 

 

Trường ĐHSP 

6 H7.07.02.06 Đề án vị trí việc làm Khoa    

7 H7.07.02.07 Hội đồng tuyển dụng của Trường ĐHSP 2016-2021 

 

Trường ĐHSP 

8 H7.07.02.08 Kế hoạch tuyển dụng hàng năm 2016-2021 

 

Trường ĐHSP 

9 H7.07.02.09 Quy định bổ nhiệm, quy định về nâng ngạch viên chức NĐ 161/1018/NĐ-

CP 29/11/2018 
Chính phủ 

10 H7.07.02.10 Hướng dẫn thực hiện quy trình thử việc 1956/TCCB 3/5/2007 ĐHĐN 

11 H7.07.02.11 Quy định tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc, tập sự và bổ 

nhiệm chức danh nghề nghiệp 

1983/QĐ-ĐHĐN 

10/5/2016 

1503/QĐ-ĐHSP 

6/12/2017 

ĐHĐN 

12 H7.07.02.12 Hồ sơ tuyển dụng nhân viên    

13 H7.07.02.13 Quyết định luân chuyển nhân viên    

Tiêu chí 

7.3. Năng 

lực của đội 

ngũ nhân 

1 H7.07.03.01 Quy định công tác thi đua khen thưởng tại ĐHĐN 4501/QĐ-ĐHĐN 

25/12/2018 
ĐHĐN 

Quyết định ban hành Quy định công tác thi đua, khen thưởng 

tại Đại học Đà Nẵng 

4501/QĐ-ĐHĐN 

25/12/2018 
ĐHĐN 



 

 

viên được 

xác định 

và được 

đánh giá. 

2 H7.07.03.02 Hướng dẫn về việc đánh giá, phân loại công chức, viên chức  

và người lao động của Đại học Đà Nẵng năm 2019 và các 

năm về sau 

1707/HD-ĐHĐN 

06/06/2019 ĐHĐN 

3 H7.07.03.03 Dự thảo Hướng dẫn về việc đánh giá, phân loại các tập thể và 

viên chức người lao động năm 2019-2020 

2019-2020 Trường ĐHSP 

4 H7.07.03.04 Phiếu đánh giá và phân loại nhân viên 2019, 2020, 2021 2019-2021 Trường ĐHSP 

5 H7.07.03.05 Quyết định bổ nhiệm các cán bộ hỗ trợ    

6 H7.07.03.06 Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức 256/KH-ĐHSP 

20/3/2018 

Trường ĐHSP 

7 H7.07.03.07 Thông báo Về việc cử CBVC tham gia tập huấn chuyên sâu 

công tác lưu trữ văn bản 

883/ĐHSP-TCHC 

12/10/2017 

Trường ĐHSP 

Về việc cử viên chức tham dự khóa bồi dưỡng nâng cao 

chuyên môn nghiệp vụ năm 2017 

515/ĐHSP 

11/7/2017 

Trường ĐHSP 

Kế hoạch tổ chức hội nghị tập huấn Kĩ năng soạn thảo, ban 

hành, quản lí và giải quyết văn bản hành chính theo Nghị định 

số 30/2020/NĐ-CP ngày 5 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ 

về công tác văn thư 

556/KH-ĐHSP, 

26/6/2020 

Trường ĐHSP 

8 H7.07.03.08 Phiếu đánh giá CBVC; Biên bản họp đánh giá, xếp loại viên 

chức hàng năm  
2016-2021  

9 H7.07.03.09 Quyết định khen thưởng, tăng lương... đối với nhân viên  2016-2021  

10 H7.07.03.10 Báo cáo khảo sát sinh viên, giảng viên về đội ngũ nhân viên 

hỗ trợ 

2018 

 
Trường ĐHSP 

11 H7.07.03.11 Quyết định khen thưởng (giấy khen của HT, GĐ ĐHĐN, 

chiến sĩ thi đua ) của đội ngũ CB hỗ trợ Khoa  

2016-2021 

 
 

Các quyết định nâng lương trước thời hạn  2016-2021  



 

 

 

12 H7.07.03.12 Báo cáo tổng kết và phương hướng năm học của Khoa  2016-2021 

 
 

Tiêu chí 

7.4. Nhu 

cầu về đào 

tạo và phát 

triển 

chuyên 

môn, 

nghiệp vụ 

của nhân 

viên được 

xác định 

và có các 

hoạt động 

triển khai 

để đáp ứng 

nhu cầu 

đó 

1 H7.07.04.01 Quy trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức 

(ISO) 
QT.TC 02 

Trường ĐHSP 

2 H7.07.04.02 Kế hoạch chiến lược phát triển trường Đại học Sư phạm - 

ĐHĐN giai đoạn 2010-2020 

773/QĐ-ĐHSP, 

28/12/2012 

Trường ĐHSP 

3 H7.07.04.03 Kế hoạch xây dựng phát triển đội ngũ năm 2017, 2018, 2019, 

2020 

1027/KH-ĐHSP, 

30/12/2016 

256/KH-ĐHSP, 

20/3/2018 

05/KH-ĐHSP, 

4/1/2019 

219/KH-ĐHSP ngày 

12/3/2019 

37/KH-ĐHSP ngày 

13/1/2020 

Trường ĐHSP 

4 H7.07.04.04 Đề án vị trí việc làm Khoa    

5 H7.07.04.05 Chính sách hỗ trợ nhân viên nâng cao trình độ và học lên của 

ĐHSP 

2016-2021 

(b/s 2020, 2021) 
Trường ĐHSP 

6 H7.07.04.06 Nghị quyết chuyên đề phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu 

cầu phát triển nhà trường trong giai đoạn mới 

366/NQCĐ/ĐU 

12/6/2019 

Đảng ủy 

Trường 

7 H7.07.04.07 Quy chế chi tiêu nội bộ 2012, 2021 Trường ĐHSP 

8 H7.07.04.08 Thông báo Về việc cử CBVC tham gia tập huấn chuyên sâu 

công tác lưu trữ văn bản 

883/ĐHSP-TCHC 

12/10/2017 

Trường ĐHSP 



 

 

Về việc cử viên chức tham dự khóa bồi dưỡng nâng cao 

chuyên môn nghiệp vụ năm 2017 

515/ĐHSP 

11/7/2017 

Trường ĐHSP 

Kế hoạch tổ chức hội nghị tập huấn Kĩ năng soạn thảo, ban 

hành, quản lí và giải quyết văn bản hành chính theo Nghị định 

số 30/2020/NĐ-CP ngày 5 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ 

về công tác văn thư 

556/KH-ĐHSP, 

26/6/2020 

Trường ĐHSP 

9 H7.07.04.09 Quyết định cử đi học của nhân viên    

10 H7.07.04.10 Quy chế đào tạo, bồi dưỡng trong nước và nước ngoài của 

cán bộ, viên chức ĐHĐN 

2211/QĐ-ĐHĐN 

30/5/2016 
ĐHĐN 

11 H7.07.04.11 Chứng chỉ quản lý hành chính nhà nước    

Khóa tiếng Anh miễn phí 2016-2021 Trường ĐHSP 

Thông báo/danh sách khóa tập huân 2016-2021 Trường ĐHSP 

12 H7.07.04.12 Kế hoạch, kinh phí phát triển, đào tạo nhân viên (Quy chế chi 

tiêu  nội bộ) 
199/QĐ-ĐHĐN ĐHĐN 

13 H7.07.04.13 Kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ nhân 

viên 
2016-2021 Trường ĐHSP 

Tiêu chí 

7.5. Việc 

quy hoạch 

đội ngũ 

nhân viên 

(làm việc 

tại thư 

viện, 

phòng thí 

1 H7.07.05.01 Hướng dẫn về việc đánh giá, phân loại viên chức 321/HD-ĐHSP 

29/4/2016 

Trường ĐHSP 

2 H7.07.05.02 Phiếu đánh giá, xếp loại CBVC các phiên bản 2016-2021 Trường ĐHSP 

3 H7.07.05.03 Đề án vị trí việc làm Khoa    

4 H7.07.05.04 Quy định về việc thực hiện chấm công lao động bằng dấu vân 

tay 

1338/QĐ-ĐHSP 

27/10/2017 

Trường ĐHSP 

5 H7.07.05.05 Quyết định về việc chi tiền lương tăng thêm cho CBVC và 

người lao động 2017-2021 

966/QĐ-ĐHSP 

28/08/2017 

1141/QĐ-ĐHSP 

Trường ĐHSP 



 

 

nghiệm, 

hệ thống 

công nghệ 

thông tin 

và các dịch 

vụ hỗ trợ 

khác) 

được thực 

hiện đáp 

ứng nhu 

cầu về đào 

tạo, 

nghiên 

cứu khoa 

học và các 

hoạt động 

phục vụ 

cộng 

đồng. Việc 

quản trị 

theo kết 

quả công 

việc của 

nhân viên 

(gồm cả 

khen 

thưởng và 

công 

nhận) 

28/8/2018 

1365/QĐ-ĐHSP 

07/10/2019 

6 H7.07.05.06 Quyết định khen thưởng (Giấy khen của HT, GĐ ĐHĐN, 

chiến sĩ thi đua) của đội ngũ cán bộ hỗ trợ Khoa  
2016-2021  

Quyết định nâng lương trước thời hạn 2016-2021 2016-2021  

7 H7.07.05.07 Quyết định về việc công nhận kết quả xếp loại cán bộ, viên 

chức và người lao động hàng năm 

779/QĐ- ĐHSP 

18/07/2017 

- 966/QĐ- ĐHSP 

16/07/2018 

- 914/QĐ-ĐHSP 

17/7/2019 

Trường ĐHSP 

8 H7.07.05.08 Quy chế chi tiêu nội bộ 2012, 2021 Trường ĐHSP 

9 H7.07.05.09 Kế hoạch công tác thanh tra năm học 2019-2020 2019 Trường ĐHSP 

Biên bản thanh tra, kiểm tra về văn hóa học đường 2019 Trường ĐHSP 

10 H7.07.05.10 Biên bản phân công nhiệm vụ của Khoa  2016-2021 Khoa 

11 H7.07.05.11 Báo cáo tổng kết và phương hướng năm học Khoa  2016-2021 Khoa 

12 H7.07.05.12 Quyết định thi đua khen thưởng 2016-2021 

(b/s năm 2021) 

Trường ĐHSP 

13 H7.07.05.13 Quy chế nâng lương trước thời hạn 599/QĐ-ĐHSP 

25/11/2014 

Trường ĐHSP 

Quyết định nâng lương trước thời hạn của nhân viên  2016-2021 Khoa 

14 H7.07.05.14 DS đề tài các cấp, các công trình được công bố trong các tạp 

chí chuyên ngành trong và ngoài nước  2016-2021 

Khoa 



 

 

được triển 

khai để tạo 

động lực 

và hỗ trợ 

cho đào 

tạo, 

nghiên 

cứu khoa 

học và các 

hoạt động 

phục vụ 

cộng 

đồng. 

Tiêu chuẩn 8. Người hoc̣ và hoaṭ đôṇg hô ̃trơ ̣người hoc̣  

Tiêu chí 

8.1. Chính 

sách tuyển 

sinh được 

xác định 

rõ ràng, 

công bố 

công khai 

và cập 

nhật. 

1 

 

 

H8.08.01.01 Thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ 

chính quy và Quy chế tuyển sinh ban hành kèm theo  

Số 03/2015/TT-

BGDĐT ngày 

26/02/2015 

 

Bộ GD-ĐT 

Thông tư về viêc̣ sửa đổi, bổ sung môṭ số điều của Quy chế 

tuyển sinh đaị hoc̣, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo 

Thông tư Số 03/2015/TT-BGDĐT ngày 26/02/2015 của Bô ̣

trưởng Bô ̣GD và ĐT 

Số 03/2016/TT-

BGDĐT ngày 

14/03/2016 

 

Bộ GD-ĐT 

Thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh đaị hoc̣ hê ̣chińh quy, 

tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào taọ giáo viên hê ̣chińh 

quy và Quy chế tuyển sinh ban hành kèm theo 

Số 05/2017/TT-

BGDĐT ngày 

25/01/2017 

 

Bộ GD-ĐT 



 

 

Thông tư sửa đổi, bổ sung tên và môṭ số điều của Quy chế 

tuyển sinh đaị hoc̣ hê ̣ chińh quy, tuyển sinh cao đẳng nhóm 

ngành đào taọ giáo viên hê ̣ chińh quy ban hành kèm theo 

Thông tư Số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 của Bô ̣

trưởng Bô ̣GD và ĐT 

Số 07/2018/TT-

BGDĐT ngày 

01/03/2018 

 

Bộ GD-ĐT 

Thông tư sửa đổi, bổ sung môṭ số điều của Quy chế tuyển sinh 

đaị hoc̣ hê ̣ chińh quy, tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào 

taọ giáo viên hê ̣ chińh quy ban hành kèm theo Thông tư Số 

05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017, đã đươc̣ sửa đổi bổ 

sung taị Thông tư số 07/2018/TT-BGDĐT ngày 01/03/2018 

của Bô ̣trưởng Bô ̣GD và ĐT. 

Số 02/2019/TT-

BGDĐT ngày 

28/02/2018 

 

Bộ GD-ĐT 

Thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh triǹh đô ̣đaị hoc̣, tuyển 

sinh triǹh đô ̣cao đẳng ngành Giáo duc̣ mầm mon và Quy chế 

tuyển sinh ban hành kèm theo 

Số 09/2020/TT-

BGDĐT ngày 

07/05/2020 

Bộ GD-ĐT 

Thông tư Sửa đổi, bổ sung môṭ số điều của Quy chế tuyển 

sinh triǹh đô ̣đaị hoc̣, tuyển sinh triǹh đô ̣cao đẳng ngành Giáo 

duc̣ Mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 09/2020/TT-

BGĐT ngày 07/05/2020 của của Bô ̣trưởng Bô ̣GD và ĐT. 

Số 16/2021/TT-

BGDĐT ngày 

01/06/2021 

Bộ GD-ĐT 

2 H8.08.01.02 Quy trình tuyển sinh ISO 9001:2015 QT.ĐT-02 

10/5/2019 
Trường ĐHSP 

3 H8.08.01.03 Đề án tuyển sinh 2017-2021 

 
Trường ĐHSP 

Công văn của Phòng Đào tạo-Tr.ĐHSP gửi Ban ĐT và kết 

quả rà soát Ban ĐT gửi lại Phòng ĐT.  
 Trường ĐHSP 

4 H8.08.01.04 Giao diện website tuyển sinh của Trường ĐHSP, ĐH Đà Nẵng http:/tuyensinh.ued.ud

n.vn 

Trường ĐHSP 



 

 

5 H8.08.01.05 Kế hoạch tư vấn tuyển sinh năm 2020  Số 121/KH-ĐHSP 

ngày 14/2/2020 

Trường ĐHSP 

Công văn số 511/ĐHĐN-ĐT về viêc̣ triển khai tuyển sinh 

2019 

Số 511/ĐHĐN-ĐT 

ngày 26/02/2019 

ĐHĐN 

Công văn số 579/BGDĐT -GDĐH về công tác tuyển sinh năm 

2019 

Số 579/BGDĐT -

GDĐH ngày 

19/02/2019 

Bô ̣GD-ĐT 

Công văn số 925/ ĐHĐN-ĐT về viêc̣ Kế hoac̣h tuyển sinh đaị 

hoc̣ hê ̣chińh quy năm 2019 

Số 925/ĐHĐN-ĐT 

ngày 29/03/2019 

ĐHĐN 

Công văn số 1067/ ĐHĐN-ĐT về viêc̣ Kế hoac̣h tuyển sinh 

đaị hoc̣ hê ̣chińh quy năm 2018 

Số 1067/ ĐHĐN-ĐT 

ngày 04/04/2018 

ĐHĐN 

6 H8.08.01.06 Thông báo tuyển sinh 2017-2021 

 
Trường ĐHSP 

7 H8.08.01.07 Brochure quảng bá tuyển sinh của trường và Khoa GD Tiểu 

hoc̣  
2020 Trường ĐHSP 

8 H8.08.01.08 Kế hoạch triển khai công tác tư vấn tuyển sinh năm 2019 

 

Số 481/KH-ĐHĐN 

ngày 22/02/2019 
ĐHĐN 

Ảnh hoaṭ đôṇg livestream của trường 2020 Trường ĐHSP 

9 H8.08.01.09 Thông báo về việc tổ chức ngày hội tuyển sinh và hướng 

nghiệp năm 2019 tại thành phố Quảng Ngãi 

Số 684/TB-ĐHĐN 

ngày 08/3/2019 
ĐHĐN 

10 H8.08.01.10 Quyết định V/v thành lập Hội đồng tư vấn tuyển sinh đại học 

chính quy năm 2020 

 

Số 1006/QĐ-ĐHSP 

ngày 23/6/2020 

 
Trường ĐHSP 

Quyết định V/v thành lập Ban điều hành quảng bá và tư vấn 

tuyển sinh năm 2021 

Số 289/QĐ-ĐHSP 

ngày 19/02/2021 
Trường ĐHSP 



 

 

 

Quyết định V/v thành lập Hội đồng tư vấn tuyển sinh  Trường ĐHSP 

11 H8.08.01.11 Kết quả khảo sát thị trường lao động, cơ hội việc làm ngành 

GD Tiểu hoc̣ 

 
Khoa GDTH 

12 H8.08.01.12 Biên bản, hình ảnh hội nghị lấy ý kiến các bên liên quan  

 
 Khoa GDTH 

Biên bản các cuộc họp về xây dựng chính sách tuyển sinh đại 

học của Trường ĐHSP-ĐHĐN 

2018-2021 

 

Trường ĐHSP 

13 H8.08.01.13 Đề án tuyển sinh triǹh đô ̣đaị hoc̣, triǹh đô ̣cao đẳng ngành 

giáo duc̣ mầm non năm 2021 

19/08/2021 

 

Trường ĐHSP 

14 H8.08.01.14 Quy định tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào ĐHĐN bậc đại 

học hê ̣chính quy 

2015-2021 

-Số 1185/ĐHĐN-ĐT 

ngày 13/04/2018 

-Số 1077/ĐHĐN-ĐT 

ngày 11/04/2019 

-Số 1917/ĐHĐN-ĐT 

ngày 11/06/2020 

ĐHĐN 

15 H8.08.01.15 Giao diện website tuyển sinh của khoa và fanpage Facebook 

của khoa  
2021 Khoa GDTH 

16 H8.08.01.16 Hình ảnh video các hoạt động tư vấn tuyển sinh của khoa  

 
2021 Khoa GDTH 

17 H8.08.01.17 Quyết định V/v thành lập tổ tư vấn tuyển sinh năm 2019; 

Danh sách thành viên tổ tư vấn tuyên sinh năm 2019 ban hành 

kèm theo  

 

Số 176/QĐ-ĐHSP 

ngày 21/02/2019 

 

 

Trường ĐHSP 



 

 

Quyết định V/v Kiêṇ toàn tổ quảng bá tuyển sinh năm 2020; 

Danh sách thành viên tổ tư vấn tuyên sinh năm 2019 ban hành 

kèm theo 

Số 806/QĐ-ĐHSP 

ngày 28/05/2020 
Trường ĐHSP 

Quyết điṇh về viêc̣ thành lâp̣ Ban điều hành quảng bá và tư 

vấn tuyển sinh năm 2021 

Số 289/QĐ-ĐHSP 

ngày 19/02/2021 

 

Trường ĐHSP 

18 H8.08.01.18 Hình ảnh tư vấn tuyển sinh tại các trường THPT 

 
2021 

Khoa GDTH 

19 H8.08.01.19 Kế hoac̣h tổ chức hôị nghi ̣ tổng kết công tác tuyển sinh đaị 

hoc̣ chińh quy năm 2018 

Số 1206/KH-ĐHSP 

ngày 29/10/2018 

Trường ĐHSP  

Thông báo Kết luận hội nghị tổng kết công tác tuyển sinh Đại 

học chính quy năm 2018 

Số 1393/TB-ĐHSP 

ngày 04/12/2018 

 

Trường ĐHSP 

Kế hoac̣h tổ chức hôị nghi ̣ tổng kết công tác tuyển sinh đaị 

hoc̣ chińh quy năm 2020 

Số 971/KH-ĐHSP 

ngày 26/10/2020 

Trường ĐHSP 

Thông báo Kết luận hội nghị tổng kết công tác tuyển sinh Đại 

học chính quy năm 2020 

Số 1033/ TB-ĐHSP 

ngày 16/11/2020 

Trường ĐHSP 

Báo cáo Hôị nghi ̣ tổng kết công tác tuyển sinh Đại học chính 

quy năm 2018 
2018 

Trường ĐHSP 

Báo cáo khảo sát tân sinh viên 2019 về trường ĐHSP 2019 Trường ĐHSP 

20 H8.08.01.20 Hình ảnh trang website ĐHĐN và ĐHSP thông báo kết quả 

trúng tuyển cho các bậc đại học hàng năm 

2017, 2018, 2019 

 

Trường ĐHSP 

Tiêu chí 

8.2. Tiêu 

chí và 

phương 

1 H8.08.02.01 Thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ 

chính quy và Quy chế tuyển sinh ban hành kèm theo  

Số 03/2015/TT-

BGDĐT ngày 

26/02/2015 

 

Bộ GD-ĐT 



 

 

pháp 

tuyển 

chọn 

người học 

được xác 

định rõ 

ràng và 

được đánh 

giá 

Thông tư về viêc̣ sửa đổi, bổ sung môṭ số điều của Quy chế 

tuyển sinh đaị hoc̣, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo 

Thông tư Số 03/2015/TT-BGDĐT ngày 26/02/2015 của Bô ̣

trưởng Bô ̣GD và ĐT 

Số 03/2016/TT-

BGDĐT ngày 

14/03/2016 

 

Bộ GD-ĐT 

Thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh đaị hoc̣ hê ̣chińh quy, 

tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào taọ giáo viên hê ̣chińh 

quy và Quy chế tuyển sinh ban hành kèm theo 

Số 05/2017/TT-

BGDĐT ngày 

25/01/2017 

 

Bộ GD-ĐT 

Thông tư sửa đổi, bổ sung tên và môṭ số điều của Quy chế 

tuyển sinh đaị hoc̣ hê ̣ chińh quy, tuyển sinh cao đẳng nhóm 

ngành đào taọ giáo viên hê ̣ chińh quy ban hành kèm theo 

Thông tư Số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 của Bô ̣

trưởng Bô ̣GD và ĐT 

Số 07/2018/TT-

BGDĐT ngày 

01/03/2018 

 

Bộ GD-ĐT 

Thông tư sửa đổi, bổ sung môṭ số điều của Quy chế tuyển sinh 

đaị hoc̣ hê ̣ chińh quy, tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào 

taọ giáo viên hê ̣ chińh quy ban hành kèm theo Thông tư Số 

05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017, đã đươc̣ sửa đổi bổ 

sung taị Thông tư số 07/2018/TT-BGDĐT ngày 01/03/2018 

của Bô ̣trưởng Bô ̣GD và ĐT. 

Số 02/2019/TT-

BGDĐT ngày 

28/02/2018 

 

Bộ GD-ĐT 

Thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh triǹh đô ̣đaị hoc̣, tuyển 

sinh triǹh đô ̣cao đẳng ngành Giáo duc̣ mầm mon và Quy chế 

tuyển sinh ban hành kèm theo 

Số 09/2020/TT-

BGDĐT ngày 

07/05/2020 

Bộ GD-ĐT 

Thông tư Sửa đổi, bổ sung môṭ số điều của Quy chế tuyển 

sinh triǹh đô ̣đaị hoc̣, tuyển sinh triǹh đô ̣cao đẳng ngành Giáo 

duc̣ Mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 09/2020/TT-

BGĐT ngày 07/05/2020 của của Bô ̣trưởng Bô ̣GD và ĐT. 

Số 16/2021/TT-

BGDĐT ngày 

01/06/2021 

Bộ GD-ĐT 

2 H8.08.02.02 Biên bản, hình ảnh hội nghị lấy ý kiến các bên liên quan   Khoa GDTH 



 

 

 

3 H8.08.02.03 Đề án tuyển sinh các năm từ 2017 đến 2021 2017-2021 

 

Trường ĐHSP 

4 H8.08.02.04 Hình ảnh trang website ĐHĐN và ĐHSP thông báo kết quả 

trúng tuyển cho các bậc đại học 

2015-2020 

 

Trường ĐHSP 

5 H8.08.02.05 Kế hoac̣h tổ chức hôị nghi ̣ tổng kết công tác tuyển sinh đaị 

hoc̣ chińh quy năm 2018 

Số 1206/KH-ĐHSP 

ngày 29/10/2018 

Trường ĐHSP  

Thông báo Kết luận hội nghị tổng kết công tác tuyển sinh Đại 

học chính quy năm 2018 

Số 1393/TB-ĐHSP 

ngày 04/12/2018 

 

Trường ĐHSP 

Kế hoac̣h tổ chức hôị nghi ̣ tổng kết công tác tuyển sinh đaị 

hoc̣ chińh quy năm 2020 

Số 971/KH-ĐHSP 

ngày 26/10/2020 

Trường ĐHSP 

Thông báo Kết luận hội nghị tổng kết công tác tuyển sinh Đại 

học chính quy năm 2020 

Số 1033/ TB-ĐHSP 

ngày 16/11/2020 

Trường ĐHSP 

Báo cáo Hôị nghi ̣ tổng kết công tác tuyển sinh Đại học chính 

quy năm 2018 
2018 

Trường ĐHSP 

6 H8.08.02.06 Dữ liệu, thống kê kết quả tuyển sinh công bố trên web  2017-2021 

 

Trường ĐHSP 

7 H8.08.02.07 Các thông báo/ văn bản liên quan đến công tác truyền thông 

trong tuyển sinh  

2017-2021 

 

Trường ĐHSP 

8 H8.08.02.08 Các quyết định về kết quả tuyển sinh và trúng tuyển  2017-2021 

 

Trường ĐHSP 

9 H8.08.02.09 Báo cáo kết quả tuyển sinh  

 

2017-2021 

 

Trường ĐHSP 



 

 

10 H8.08.02.10 Kết quả khảo sát lấy ý kiến về thông tin tuyển sinh của Trường 

 

2017-2021 

 

Trường ĐHSP 

11 H8.08.02.11 Quyết định V/v thành lập Hội đồng tư vấn tuyển sinh đại học 

chính quy năm 2020 

 

Số 1006/QĐ-ĐHSP 

ngày 23/6/2020 

 
Trường ĐHSP 

Quyết định V/v thành lập Ban điều hành quảng bá và tư vấn 

tuyển sinh năm 2021 

Số 289/QĐ-ĐHSP 

ngày 19/02/2021 

 

Trường ĐHSP 

Tiêu chí 

8.3. Có hệ 

thống 

giám sát 

phù hợp 

về sự tiến 

bộ trong 

học tập và 

rèn luyện, 

kết quả 

học tập, 

khối 

lượng học 

tập của 

người học 

1 H8.08.03.01 Quyết định ban hành quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ 

chính quy theo hệ thống tín chỉ 

Số 17/VBHN-BGD 

ĐT, ngày 15/5/2014 

Bộ GD&ĐT 

2 H8.08.03.02 Quyết đinh của Giám đốc Đai hoc̣ Đà Nẵng về Ban hành Quy 

điṇh về viêc̣ thưc̣ hiêṇ “Quy chế đào taọ đaị hoc̣ và cao đẳng 

hê ̣chińh quy theo hê ̣thống tiń chi”̉ và Quy định về việc thực 

hiện Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo 

hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo. 

Số 376/QĐ-ĐHĐN –

ĐT, ngày 29/01/2008 

ĐHĐN 

3 H8.08.03.03 Quyết điṇh V/v Ban hành “Quy định đào tạo trình độ Đại học 

và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ” và Quy điṇh 

kèm theo 

Số 442/QĐ –ĐHSP –

ĐT, ngày 31/05/2016 

Trường ĐHSP 

4 H8.08.03.04 Quy trình quản lý kết quả học tập của người hoc̣ QT.ĐT -10, 

Ngày 10/5/2019 

Trường ĐHSP 

5  

H8.08.03.05 

Quyết định về việc ban hành “Quy định đào tạo trình độ đại 

học, hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ”  

Số 1473/ QĐ – ĐHSP, 

ngày 15/10/2019 

Trường ĐHSP 

6  

H8.08.03.06 

Quyết điṇh V/v Ban hành “Quy điṇh về yêu cầu năng lưc̣ 

ngoaị ngữ đầu ra đối với sinh viên đaị hoc̣ hê ̣chińh quy đào 

taọ đaị trà”và Quy điṇh ban hành kèm theo. 

Số 1470/QĐ-ĐHSP, 

ngày 15/10/2019 

Trường ĐHSP 



 

 

Quyết điṇh V/v Ban hành “Quy điṇh về yêu cầu ky ̃năng sử 

duṇg công nghê ̣thông tin đối với sinh viên đaị hoc̣ hê ̣chińh 

quy”và Quy điṇh ban hành kèm theo. 

Số  1471/QĐ-ĐHSP, 

ngày 15/10/2019 

Trường ĐHSP 

7 H8.08.03.07 Quy trình đánh giá và quản lý điểm rèn luyêṇ của sinh viên QT.CTSV-07 

10/5/2019 

Trường ĐHSP 

8 H8.08.03.08 Quyết định ban hành Hướng dẫn thưc̣ hiêṇ Quy chế đánh giá 

kết quả rèn luyêṇ của người hoc̣ đươc̣ đào taọ triǹh đô ̣đaị hoc̣ 

hê ̣chińh quy ban hành theo Thông tư số 16/2015/TT-BGDĐT 

taị các cơ sở giáo duc̣ đaị hoc̣ thành viên, đơn vi ̣ trưc̣ thuôc̣ 

ĐHĐN và Hướng dẫn ban hành kèm theo 

Số 3758/QĐ-ĐHĐN, 

ngày 29/6/2016 

ĐHĐN 

9 H8.08.03.09 Quyết điṇh ban hành “Quy định công tác giảng viên chủ 

nhiêṃ kiêm cố vấn hoc̣ tâp̣” của trường ĐHSP, ĐHĐN và Quy 

điṇh ban hành kèm theo. 

Số 701/QĐ-ĐHSP, 

ngày 18/5/2018 

Trường ĐHSP 

10 H8.08.03.10 Quyết định về việc cử giảng viên chủ nhiệm kiêm cố vấn học 

tập các lớp khoá tuyển sinh 2017 - 2021  
2017-2021 

Trường ĐHSP, 

Khoa GDTH 

11 H8.08.03.11 Giao diện Website hệ thống quản lý học tập http://qlht.ued.udn.vn  
Trường ĐHSP 

12 H8.08.03.12 CTĐT được đăng tải trên website của Khoa  http://pri.ued.udn.vn  Khoa GDTH 

13 H8.08.03.13 Kế hoac̣h về viêc̣ xây dưṇg quy triǹh xây dưṇg, câp̣ nhâṭ, và 

mở ngành đào taọ triǹh đô ̣đaị hoc̣ chińh quy 

Số 1028/KH-ĐHSP, 

ngày 15/11/2017 
Trường ĐHSP 

Quyết điṇh về viêc̣ thành lâp̣ tổ biên soaṇ xây dưṇg quy triǹh 

xây dưṇg, câp̣ nhâṭ, và mở ngành đào taọ triǹh đô ̣ đaị hoc̣ 

chińh quy 

Số 1449/ QĐ-ĐHSP, 

ngày 21/11/2017 
Trường ĐHSP 

Quyết điṇh về viêc̣ thành lâp̣ hôị đồng thẩm điṇh quy triǹh 

xây dưṇg, câp̣ nhâṭ, và mở ngành đào taọ triǹh đô ̣ đaị hoc̣ 

chińh quy  

Số 1516/ QĐ-ĐHSP, 

ngày 08/12/2017 
Trường ĐHSP 

http://qlht.ued.udn.vn/
http://pri.ued.udn.vn/


 

 

Quyết điṇh về viêc̣ ban hành Quy triǹh xây dưṇg, câp̣ nhâṭ, 

mở ngành đào taọ triǹh đô ̣đaị hoc̣ và Quy triǹh ban hành kèm 

theo 

1530/QĐ-ĐHSP, ngày 

13/12/2017 
Trường ĐHSP 

14 H8.08.03.14 Quy trình xây dựng và phát triển chương trình đào tạo, bồi 

dưỡng 

QT.ĐT-01 

10/5/2019 
Trường ĐHSP 

15 H8.08.03.15 Giao diện thể hiện kết quả học tập của sinh viên  2020 Trường ĐHSP 

16 H8.08.03.16 Quy trình quản lý học bổng sinh viên QT. CTSV-05, 

ngày 10/5/2019 

Trường ĐHSP 

17 H8.08.03.17 Hồ sơ bảo vệ khóa luận 2017-2021 2017-2021 Khoa GDTH 

18 H8.08.03.18 Danh sách SV tốt nghiệp các khóa  2017-2021 2017-2021 Khoa GDTH 

19 H8.08.03.19 Biên bản xét học vụ 2017-2021 2017-2021 Khoa GDTH 

20 H8.08.03.20 Biên bản họp lớp chủ nhiệm 2017-2021 2017-2021 Khoa GDTH 

21 H8.08.03.21 Kế hoạch Tổ chức Giao lưu đối thoại giữa lãnh đaọ Trường, 

lãnh đaọ các Phòng, Khoa với sinh viên đơṭ 1 năm hoc̣ 2016-

2017 

Số 936/KH-CTSV, 

ngày 08/12/2016 
Trường ĐHSP 

Tổng hơp̣ ý kiến từ các đơn vi ̣ gửi đến buổi giao lưu đối thoaị 

giữa sinh viên và lãnh đaọ trường 
Ngày 04/01/2017 Trường ĐHSP 

Kế hoạch Tổ chức Giao lưu đối thoại giữa lãnh đaọ Trường, 

lãnh đaọ các Phòng, Khoa với sinh viên năm hoc̣ 2018-2019 

Số 1470/ĐHSP-

CTSV, ngày 

20/12/2018 

Trường ĐHSP 

Kế hoạch Tổ chức Giao lưu đối thoại giữa lãnh đaọ Trường, 

lãnh đaọ các Phòng, Khoa với sinh viên năm hoc̣ 2020-2021 

Số 1168/KH-ĐHSP, 

ngày 17/12/2020 
Trường ĐHSP 

22 H8.08.03.22 Biên bản đối thoại sinh viên của khoa và trường 

 
2017-2021 Khoa GDTH 



 

 

23 H8.08.03.23 Kế hoạch tổ chức Hôị nghi ̣ giao ban công tác giáo viên chủ 

nhiệm và cố vấn học tập năm 2020-2021 

1174/KH-ĐHSP, ngày 

18/12/2020 

Trường ĐHSP 

Kế hoạch tổ chức Hôị nghi ̣ giao ban công tác giáo viên chủ 

nhiệm và cố vấn học tập năm 2019-2020 

567/KH-ĐHSP, ngày  

10/06/2019 

Trường ĐHSP 

Kết luận hội nghị giao ban công tác giáo viên chủ nhiệm và 

cố vấn học tập 
2017-2021 Trường ĐHSP 

24 H8.08.03.24 Qui trình tổ chức thực tập tốt nghiêp cho SV khối cử nhân QT.ĐT-06, ngày 

10/5/2019 
Trường ĐHSP 

Tiêu chí 

8.4. Có 

các hoạt 

động tư 

vấn học 

tập, hoạt 

động 

ngoại 

khóa, hoạt 

động thi 

đua và các 

dịch vụ hỗ 

trợ khác 

để giúp cải 

thiện việc 

học tập và 

khả năng 

có việc 

1 H8.08.04.01 Quyết định V/v thành lập Trung tâm hỗ trợ sinh viên và quan 

hệ doanh nghiệp trường ĐHSP, ĐHĐN 

1456/QĐ-ĐHSP, 

8/4/2010 

ĐHĐN 

2 H8.08.04.02 Quyết định ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ và quyền 

hạn của các Phòng chức năng và Tổ trực thuộc Trường Đại 

học Sư phạm và Quy điṇh ban hành kèm theo 

1868/QĐ-ĐHSP, 

10/12/2018 

Trường ĐHSP 

3 H8.08.04.03 Các hoạt động hỗ trợ sinh viên của các đơn vị 2017-2020 Trường ĐHSP 

4 H8.08.04.04 Quyết điṇh ban hành “Quy định công tác giảng viên chủ 

nhiêṃ kiêm cố vấn hoc̣ tâp̣” của trường ĐHSP, ĐHĐN và Quy 

điṇh ban hành kèm theo. 

Số 701/QĐ-ĐHSP, 

ngày 18/5/2018 

Trường ĐHSP 

5 H8.08.04.05 Kế hoạch tổ chức Hôị nghi ̣ giao ban công tác giáo viên chủ 

nhiệm và cố vấn học tập năm 2020-2021 

1174/KH-ĐHSP, ngày 

18/12/2020 

Trường ĐHSP 

Kế hoạch tổ chức Hôị nghi ̣ giao ban công tác giáo viên chủ 

nhiệm và cố vấn học tập năm 2019-2020 

567/KH-ĐHSP, ngày  

10/06/2019 

Trường ĐHSP 

Kế hoạch tổ chức Hôị nghi ̣ giao ban công tác giáo viên chủ 

nhiệm và cố vấn học tập năm 2017, 2028 
???? 

Trường ĐHSP 

6 H8.08.04.06 Biên bản họp lớp chủ nhiệm 2017-2021 2017-2021 Khoa GDTH 



 

 

làm của 

người học 

7 H8.08.04.07 Kế hoạch tổ chức tuần sinh hoạt công dân HS-SV đầu năm 

các năm hoc̣ khóa 2016-2021 

2017-2021 

-Số 1050/KH-ĐHSP 

ngày 23/11/2020 

-Số 851/KH-ĐHSP 

ngày 30/09/2020 

-Số 288/ĐHSP-CTSV 

ngày 18/04/2017 

-Số 637/KH-ĐHSP 

ngày 14/08/2017 

-Số 383/KH-CTSV 

ngày 18/04/2018 

-Số 353/KH-ĐHSP 

ngày 12/04/2019 

-Số 879/KH-ĐHSP 

ngày 20/08/2018 

-Số 1493/KH-ĐHSP 

ngày 26/12/2018 

-Số 988/KH-ĐHSP 

ngày 11/09/2018 

-Số 769/KH-ĐHSP 

ngày 15/08/2019 

-Số 884/KH-ĐHSP 

ngày 17/09/2019 

Trường ĐHSP 

8 H8.08.04.08 Hình ảnh Sổ tay sinh viên trên website phòng CTSV 2019 Trường ĐHSP 

9 H8.08.04.09 Chương trình đón tân sinh viên  2017- 2021 Khoa GDTH 

10 H8.08.04.10 Quy trình Quản lý học bổng SV QT.CTSV-05 Trường ĐHSP 



 

 

10/5/2019 

11 H8.08.04.11 Quy trình xét cấp học bổng ngoài ngân sách cho sinh viên QT.CTSV-08 

10/5/2019 

Trường ĐHSP 

12 H8.08.04.12 Tổng hợp thống kê học bổng hàng năm 

 

2017-2021 

 

Trường ĐHSP 

13 H8.08.04.13 Thủ tục chứng, xác nhận sinh viên QT.CTSV-02, ngày 

10/05/2019 

Trường ĐHSP 

14 H8.08.04.14 Mẫu giấy xác nhận sinh viên vay vốn tín dụng 2019 Trường ĐHSP 

15 H8.08.04.15 Hướng dẫn chế độ chính sách cho sinh viên HD.CTSV-13, ngày 

10/5/2019 

Trường ĐHSP 

16 H8.08.04.16 Quyết định về việc xét cấp hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh 

viên người dân tộc thiểu số thi đỗ vào đại học chính quy thuộc 

diện chính sách hộ nghèo và cận nghèo các năm 

-912/QĐ-ĐHSP ngày 

22/06/2018 

-1717/QĐ-ĐHSP 

ngày 14/11/2018 

-1304/QĐ-ĐHSP 

ngày 27/09/2019 

-422/QĐ-ĐHSP ngày 

19/04/2017 

-1456/ QĐ-ĐHSP 

ngày 23/11/2017 

Trường ĐHSP  

Quyết định về việc sinh viên bậc đại học hệ chính quy khóa 

tuyển sinh 2015, 2016, 2017 được hưởng chính sách miễn, 

giảm học phí cố định trong suốt thời gian của khóa học 

-1713/QĐ-ĐHSP 

ngày 12/11/2018 

-1350 và 1351/QĐ-

ĐHSP ngày 

02/11/2017 

Trường ĐHSP 



 

 

-1532 và 1533/QĐ-

ĐHSP ngày 

13/12/2017 

-434 và 435/QĐ-

ĐHSP ngày 

29/03/2018 

-1714/QĐ-ĐHSP 

ngày 12/01/2018 

Quyết định về việc sinh viên được hưởng trợ cấp xã hội  -1502/QĐ-ĐHSP 

ngày 06/12/2017 

-1800/ QĐ-ĐHSP 

ngày 27/11/2018 

Trường ĐHSP 

17 H8.08.04.17 Hình ảnh các thông tin tuyển dụng việc làm cho sinh viên của 

Trung tâm HTSV&QHDN 
2019, 2020 

Trường ĐHSP 

18 H8.08.04.18 Quy trình khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp QT.KT -07 

10/5/2019 

Trường ĐHSP 

19 H8.08.04.19 Kết quả khảo sát tình hình việc làm của sinh viên sau khi tốt 

nghiệp 

551/ĐHSP-ĐBCL, 

24/7/2017 

Trường ĐHSP 

20 H8.08.04.20 Kết luận hội nghị giao ban công tác giáo viên chủ nhiệm và 

cố vấn học tập 
2017-2021 

Trường ĐHSP 

21 H8.08.04.21 QĐ về viêc̣ ban hành Qui điṇh hoaṭ đôṇg nghiên cứu khoa hoc̣ 

của sinh viên trường ĐHSP, ĐHĐN và Quy điṇh ban hành 

kèm theo 

Số 1292/QĐ-ĐHSP 

ngày 18/09/2018 

Trường ĐHSP 

Thông báo V/v Đăng ký đề tài sinh viên nghiên cứu khoa hoc̣ 

năm hoc̣ 2018-2019 

1058/TB-ĐHSP ngày 

28/09/2018 

Trường ĐHSP 



 

 

Thông báo V/v Tham dư ̣ xét tăṇg giải thưởng “Sinh viên 

nghiên cứu khoa hoc̣ năm 2019” 

159/ĐHSP-KH ngày 

29/05/2019 

Trường ĐHSP 

Thông báo V/v Triển khai thưc̣ hiêṇ đề tài SV NCKH năm 

hoc̣ 2018-2019 

1311/ĐHSP-KH ngày 

14/11/2018 

Trường ĐHSP 

Kế hoac̣h v/v Tổ chức Hôị nghi ̣ SV nghiên cứu khoa hoc̣ năm 

hoc̣ 2019-2020 

350/KH-ĐHSP ngày 

11/05/2020 

Trường ĐHSP 

22 H8.08.04.22 Quy chế chi tiêu nội bộ 2012, 2021 Trường ĐHSP 

23 H8.08.04.23 Quy trình khen thưởng sinh viên QT.CTSV.09, ngày 

10/5/2019 

Trường ĐHSP 

24 H8.08.04.24 Thống kê và hình ảnh các hoạt động sinh viên tham gia và các 

thành tích đã đạt được  
 Khoa GDTH 

25 H8.08.04.25 Báo cáo hoạt động của Liên chi đoàn hàng năm  2016-2021 Khoa GDTH 

26 H8.08.04.26 Biên bản các hoaṭ đôṇg hỗ trơ ̣phát triển ky ̃năng cho người 

hoc̣ của Khoa   
2017-2021 Khoa GDTH 

27 H8.08.04.27 Hiǹh ảnh môṭ số hoaṭ đôṇg hỗ trơ ̣người hoc̣ của khoa  2017-2021 Khoa GDTH 

28 H8.08.04.28 Biên bản và Hình ảnh các hoạt động của LCĐ; các hoạt động 

hỗ trợ cộng đồng 2016-2021  
2016-2021 Khoa GDTH 

29 H8.08.04.29 Các biên bản đối thoại của Nhà trường và Khoa  

2017-2021 Khoa GDTH 

30 H8.08.04.30 Báo cáo Kết quả khảo sát SV về công tác giảng daỵ các hoc̣ 

phần trong các hoc̣ kỳ  
2017-2021 Trường ĐHSP 



 

 

Tiêu chí 

8.5. Môi 

trường 

tâm lý, xã 

hội và 

cảnh quan 

tạo thuận 

lợi cho 

hoạt động 

đào tạo, 

nghiên 

cứu và sự 

thoải mái 

cho cá 

nhân 

người học 

1 H8.08.05.01 QĐ v/v ban hành Kế hoac̣h chiến lươc̣ phát triển trường ĐHSP 

– ĐHĐN giai đoaṇ 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2030 

192/QĐ-ĐHSP ngày 

02/03/2017 

Trường ĐHSP  

Kế hoạch định hướng quy hoạch phát triển cơ sở vật chất 

Trường Đại học Sư phạm – ĐHĐN giai đoạn 2016-2020, tầm 

nhìn đến năm 2030 

 

Trường ĐHSP 

Nghi ̣ quyết V/v Ban hành chiến lươc̣ phát triển trường ĐHSP 

– ĐHĐN đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 

19/NQ-HĐT ngày 

30/09/2021 

Trường ĐHSP 

Chiến lươc̣ phát triển trường ĐHSP – ĐHĐN đến năm 2025, 

tầm nhìn đến năm 2030 
 

Trường ĐHSP 

2 H8.08.05.02 Hơp̣ đồng kinh tế V/v Vê ̣sinh công nghiêp̣  Số 0111/2018/HĐ-CT 

Số 0104/2018/HĐ-CT 

Số 0104/2019/HĐ-CT 

Trường ĐHSP  

Giấy đề nghi ̣ thanh toán v/v cắt tiả cây 07/09/2019 Trường ĐHSP  

Biên bản nghiêṃ thu và thanh lý hơp̣ đồng v/v thuê nhân công 

cắt tiả cây trường ĐHSP 

08/2019/TL-TNC Trường ĐHSP  

Biên bản nghiêṃ thu bàn giao sử duṇg v/v thuê nhân công cắt 

tiả cây cảnh trường ĐHSP 

29/09/2019 Trường ĐHSP  

Hơp̣ đồng thuê nhân công  08/2019/HĐ-TNC Trường ĐHSP  

Tờ triǹh v/v thuê nhân công cắt tiả cây trường ĐHSP  12/08/2019 Trường ĐHSP  

3 H8.08.05.03 Sơ đồ trường ĐHSP 2019 Trường ĐHSP 

4 H8.08.05.04 Hình ảnh hồ sen, cảnh quan trường 2021 Trường ĐHSP 

5 H8.08.05.05 Hình ảnh các bảng/biển phổ biến nội quy/quy tắc ứng xử trong 

CSGD 
2021 

Trường ĐHSP 

6 H8.08.05.06 Quy trình quản lý sinh viên nội trú QT. 

CTSV-10,  

Trường ĐHSP 



 

 

10/5/2019 

7 H8.08.05.07 Quy trình quản lý điện nước khu KTX sinh viên QT. 

CTSV -11, 

10/5/2019 

Trường ĐHSP 

8 H8.08.05.08 Quy trình quản lý tài sản KTX QT. 

CTSV-12, 

10/5/2019 

Trường ĐHSP 

9 H8.08.05.09 Ảnh chụp KTX sinh viên, sân bóng đá, sân bóng chuyền, sân 

bóng rổ, phòng tập gym, nhà thi đấu thể thao, nhà sinh hoạt 

đa năng 

2021 

Trường ĐHSP 

10 H8.08.05.10 Hình ảnh các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao do 

LCĐ tổ chức   
2017-2021 Khoa GDTH 

11 H8.08.05.11 Đề án xây dưṇg phòng Thưc̣ hành tâm lý giáo duc̣ và công tác 

xã hôị cho khoa Tâm lý – Giáo duc̣, trường ĐHSP, ĐHĐN 

số 233/KTLGĐ ngày 

10/03/2017 

Trường ĐHSP 

Thông báo v/v thành lâp̣ phòng tham vấn tâm lý cho GV, SV  ???? Trường ĐHSP 

12 H8.08.05.12 Thư ngỏ của Hiêụ trường nhà trường gửi đến tân sinh viên 

năm hoc̣ 2021-2022 

 

26/09/2021 

Trường ĐHSP 

13 H8.08.05.13 Hồ sơ về y tế cho sinh viên  2019, 2020 

 

Trường ĐHSP 

14 H8.08.05.14 Thông báo v/v phòng chống dic̣h bêṇh viêm đường hô hấp 

cấp do chủng mới của virus Corona 

 61/ĐHSP ngày 

31/01/2020 

Trường ĐHSP 

Công văn v/v vâṇ đôṇg ĐVCB, CBVC, NLĐ khai báo y tế 

toàn dân NCOVI phòng dic̣h viêm đường hô hấp và đóng góp, 

ủng hô ̣phòng chống covid 

30/CĐĐHĐN-VP 

ngày 06/04/2020 

ĐHĐN 



 

 

15 H8.08.05.15 Biên bản kiểm tra an toàn của Cảnh sát PCCC giai đoạn 2016 

- 2021 
2016- 2021 

Trường ĐHSP 

16 H8.08.05.16 Thông báo v/v tổ chức khóa huấn luyêṇ nghiêp̣ vu ̣ phòng 

cháy, chữa cháy và cứu hô,̣ cứu naṇ 2021  

46/TB-ĐHSP ngày 

19/01/2021 

Trường ĐHSP  

Danh sách cử đi học lớp huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ 

về PCCC 
2021 

Trường ĐHSP 

17 H8.08.05.17 Dự thảo quy tắc ứng xử trong nhà trường lần 1 163/ĐHSP, ngày 

25/02/2019 

Trường ĐHSP 

18 H8.08.05.18 Các bảng nội quy phòng học, phòng thí nghiệm; thư viện... 2020 Trường ĐHSP 

19 H8.08.05.19 Quy trình tổ chức thực tế chuyên môn, thực tế giáo trình QT.ĐT-05, ngày 

10/05/2019 
Trường ĐHSP 

Kế hoạch và Danh sách sinh viên tham gia học phần thực tế  2016- 2021 Khoa GDTH 

Hình ảnh Giảng viên hướng dẫn SV NCKH; và hình ảnh GV 

đưa SV đi thực hành/thực tế  
2016- 2021 Khoa GDTH 

Hiǹh ảnh SV tham gia các hoaṭ đôṇg côṇg đồng 2016-2021 Khoa GDTH 

20 H8.08.05.20 Báo cáo về  công tác đầu tư và khai thác cơ sở vật chất theo 

kế hoạch năm 2018, 2019 

-Số 964/BC-ĐHSP, 

ngày 05/09/2018 

-Số 856/BC-ĐHSP, 

ngày 09/09/2019 

Trường ĐHSP 

21 H8.08.05.21 Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến CBGD về mức độ đáp ứng 

của cơ sở vật chất năm hoc̣ 2018-2019 

2018-2019 Trường ĐHSP 

Tiêu chuẩn 9. Cơ sở vật chất và trang thiết bị   

Tiêu chí 

9.1. Có hệ 

thống 

phòng làm 

1 H9.09.01.01 Thông báo công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo 

dục đại học các năm (*) 

 

-05/10/2015 

-17/10/2016 

-28/09/2018 

-2019 

Trường ĐHSP 



 

 

việc, 

phòng học 

và các 

phòng 

chức năng 

với các 

trang thiết 

bị phù hợp 

để hỗ trợ 

các hoạt 

động đào 

tạo và 

nghiên 

cứu. 

-17/04/2020 

2 H9.09.01.02 Sơ đồ hệ thống phòng làm việc, phòng học và các phòng chức 

năng phục vụ cho CTĐT (*) 

2016-2021 Trường ĐHSP 

3 H9.09.01.03 Danh mục trang thiết bị toàn trường (*) 2020 Trường ĐHSP 

 Sổ theo dõi tình trạng hoạt động, sử dụng thiết bị (*) 

 

2019- 2020 Trường ĐHSP 

4 H9.09.01.04 Ảnh chụp nhà thi đấu đa năng, Nhà thi đấu thể thao 2019- 2020 Trường ĐHSP 

 Ảnh chụp các khu tự học, nhà tập nhà thi đấu, sân tập thể dục, 

hội trường 

2019- 2020 Trường ĐHSP 

5 H9.09.01.05 Hồ sơ xây dựng, bóng rổ, hồ sơ cải tạo sân bãi, hồ đa năng 2019 Trường ĐHSP 

6 H9.09.01.06 Ảnh chụp các phòng hội thảo, phòng họp 2019- 2020 Trường ĐHSP 

7 H9.09.01.07 Báo cáo kiểm kê tài sản cố định của khoa 2020 Khoa GDTH 

8 H9.09.01.08 Quyết điṇh v/v Ban hành Quy định quản lý và sử dụng tài sản 

công tại Đại học Đà Nẵng và Quy điṇh kèm theo 

Số 1425/QĐ-ĐHĐN, 

ngày 26/4/2018 
ĐHĐN 

Quy trình quản lý cơ sở vật chất và trang thiết bị QT630-01, 10/4/2015 Trường ĐHSP 

9 H9.09.01.09 Quy trình mua sắm CSVC QT.CSVC-01, ngày 

10/05/2019 

Trường ĐHSP 

10 H9.09.01.10 Kế hoạch xây dưṇg cơ sở vâṭ chất và mua sắm máy móc thiết 

bi ̣ phuc̣ vu ̣chuyên môn  

2017-2021 

 

Trường ĐHSP 

Thông báo các đơn vị lập kế hoạch mua sắm sửa chữa 2018-2021 

 

Trường ĐHSP 

Kế hoạch mua sắm, sữa chữa CSVC 2018-2021 

 

Trường ĐHSP 

11 H9.09.01.11 Bảng dự trù kế hoac̣h chi tiết mua sắm,sửa chữa, nâng cấp cơ 

sở vật chất 

 

13/01/2020 

 

Trường ĐHSP 

12 H9.09.01.12 Quyết điṇh V/v Ban hành Kế hoạch chiến lược phát triển 

Trường ĐHSP, ĐHĐN giai đoạn 2016 - 2020 và tầm nhìn đến 

năm 2030 và Kế hoac̣h chiến lươc̣ ban hành kèm theo 

192/QĐ-ĐHSP, ngày 

02/03/2017 

Trường ĐHSP 



 

 

13 H9.09.01.13 Điṇh hướng quy hoac̣h phát triển trường ĐHSP taị đô thi ̣ 

ĐHĐN  

371/TTr-ĐHSP, ngày 

13/04/2018 

Trường ĐHSP 

14 H9.09.01.14 Đề xuất kế hoạch đầu tư trang thiết bị năm 2018 

 

1100/ĐHSP, ngày 

05/12/2017 

Trường ĐHSP 

Đề xuất kế hoạch đầu tư trang thiết bị năm 2021 922/ĐHSP- CSVC, 

15/10/2020 

Trường ĐHSP 

Thông báo Công khai thông tin cơ sở chất của cơ sở giáo dục 

đại học, ngành GD Tiểu hoc̣ giai đoạn 2015-2020 

2016-2021 

 

Trường ĐHSP 

15 H9.09.01.15 Phê duyêṭ thiết kế bản ve ̃thi công và dư ̣toán xây dưṇg haṇg 

muc̣ công triǹh “Cải taọ, sữa chữa cơ sở vâṭ chất giảng đường 

B3, trường ĐHSP - ĐHĐN” thuôc̣ Dư ̣án đầu tư tăng cường 

năng lưc̣ CSVC, ứng duṇg KHCN nhằm nâng cao năng lưc̣ 

đào tào cho trường ĐHSP - ĐHĐN 

2927/QĐ-BGDĐT, 

ngày 17/08/2918 

Bô ̣GD-ĐT 

Biên bản nghiêṃ thu và thanh lý hơp̣ đồng V/v Cải taọ, sữa 

chữa các giảng đường, PTN, phòng lê ̃tân, chin̉h trang các khu 

vưc̣ xung quanh các giảng đường và CSVC liên qua hoaṭ đôṇg 

nghiên cứu , giảng daỵ trường ĐHSP - ĐHĐN 

01/2018/TLHĐ/SP_L

AT 

 

16 H9.09.01.16 Thông báo V/v Khảo sát ý kiến CBGV và SV về điều kiêṇ 

CSVC và chất lươṇg phuc̣ vu ̣ 

951/ĐHSP-ĐBCLGD, 

ngày 

07/10/2019 

 

Trường ĐHSP 

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến cán bô ̣giảng daỵ về mức đô ̣

đáp ứng của hê ̣thống CSVC năm hoc̣ 2018-2019 

Tháng 4/2019 Trường ĐHSP 

Báo cáo kết quả khảo sát sư ̣ hài lòng của người hoc̣ về hê ̣

thống CSVC phuc̣ vu ̣hoaṭ đôṇg daỵ hoc̣ năm hoc̣ 2016-2017 

Tháng 03/2016 Trường ĐHSP 

Báo cáo kết quả khảo sát sư ̣ hài lòng của người hoc̣ về hê ̣

thống CSVC phuc̣ vu ̣hoaṭ đôṇg daỵ hoc̣ năm hoc̣ 2017-2018 

Tháng 03/2018 Trường ĐHSP 

Báo cáo kết quả khảo sát CSVC, đối tươṇg khảo sát sinh viên 2019 Trường ĐHSP 

Tiêu chí 

9.2. Thư 

viện và 

các nguồn 

1 H9.09.02.01 Sơ đồ hệ thống phòng làm việc, phòng học và các phòng chức 

năng phục vụ cho CTĐT 

2017-2021 Trường ĐHSP 

2 H9.09.02.02 Quyết định thành lập Trung tâm học liệu và E-learning thuôc̣ 

trường ĐHSP - ĐHĐN 

1718/QĐ-HĐT, ngày 

15/10/2020 

Trường ĐHSP 



 

 

học liệu 

phù hợp 

và được 

cập nhật 

để hỗ trợ 

các hoạt 

động đào 

tạo và 

nghiên 

cứu 

3 H9.09.02.03 Biên bản kiểm kê và bàn giao tài sản sử dụng năm báo cáo 

2020 

11/11/2020 Trường ĐHSP 

4 H9.09.02.04 Quy trình kiểm soát hoạt động Thư viện QT714-01, ngày 

10/05/2019 

Trường ĐHSP 

Biên bản kiểm kê và bàn giao tài sản sử duṇg năm 2020 2020 Trường ĐHSP 

Thống kê các tài liệu học tập tại TV 2020 Trường ĐHSP 

Danh muc̣ các giáo triǹh của GV Khoa viết 2017-2021 Khoa GDTH 

Photo trang bìa Giáo trình của GV Khoa GDTH viết  2016-2021 Khoa GDTH 

5 H9.09.02.05 Nội quy Thư viện (*) 2021 Trường ĐHSP 

Quy định phòng đọc (*) 2021 Trường ĐHSP 

Quy định phòng giáo trình (*) 2021 Trường ĐHSP 

Hướng dẫn tra cứu tài liệu trên máy tính (*) 2021 Trường ĐHSP 

Tài liệu hướng dẫn bạn đọc sử dụng giao diện tra cứu chung 

(*) 

2021 Trường ĐHSP 

Phần mềm Module quản lý biên mục (*) 2021 Trường ĐHSP 

6 H9.09.02.06 Quyết điṇh Ban hành Quy điṇh taṃ thời về khai thác và sử 

dụng Thông tin - Tài liệu Thư viện và Quy điṇh kèm theo 
1295/QĐ-ĐHSP, ngày 

18/9/2019 

Trường ĐHSP 

7 H9.09.02.07 Lịch phục vụ thư viện 2021 Trường ĐHSP 

Sổ mươṇ và trả sách thư viêṇ 2017-2021 Trường ĐHSP 

8 H9.09.02.08 Ảnh chụp khóa tập huấn cách sử dụng thư viện 2019 Trường ĐHSP 

9 H9.09.02.09 Danh mục giáo trình, tài liệu tham khảo cho khung chương 

trình đào tạo GDTH taị thư viêṇ (*) 

2016-2021 Trường ĐHSP 

10 H9.09.02.10 Danh mục luận văn, luận án; Đề cương chi tiết các học phần 

cho khung chương trình đào tạo GDTH taị thư viêṇ (*) 

2016-2021 Trường ĐHSP 

11 H9.09.02.11 Thống kê sách mua ngành GDTH 2016-2021 Khoa GDTH 

Tổng hợp yêu cầu mua tài liệu của khoa GDTH (*) 2016-2021 Trường ĐHSP 



 

 

12 H9.09.02.12 Ảnh chụp web Hệ thống thư viện điện tử 2021 

http://thuvien.ued.udn.

vn:8080/dspace/ 

Trường ĐHSP 

13 H9.09.02.13 Tổng hợp yêu cầu mua tài liệu các khoa 2016-2021  

Danh mục giáo trình, tài liệu, sách tham khảo mua giai đoạn 

2016 -2021;  

2016-2021 Trường ĐHSP 

Hồ sơ mua sách nội văn và ngoại văn  2017-2020 Trường ĐHSP 

14 H9.09.02.14 Báo cáo thống kê truy cập trang tài liệu số DSPACE 2016-2021 

 

Trường ĐHSP 

Thống kê bạn đọc 2016-2021 

 

Trường ĐHSP 

15 H9.09.02.15 Quyết định công nhận và đưa vào sử dụng tài liệu học tập làm 

TL tham khảo của Khoa 

2016-2021 Trường ĐHSP 

16 H9.09.02.16 Trang web tìm kiếm tài liệu 2021 Trường ĐHSP 

Quản lý sử dụng thông tin qua TK cá nhân 2021 Trường ĐHSP 

17 H9.09.02.17 Danh sách đội ngũ nhân viên thư viện 2020 Trường ĐHSP 

Thống kê bằng cấp của đội ngũ nhân viên thư viện 2020 Trường ĐHSP 

18 H9.09.02.18 Đánh giá chất lượng phục vụ người đọc tại thư viện Trường 

ĐHSP-ĐHĐN 

3/2017 Trường ĐHSP 

Tiêu chí 

9.3. Phòng 

thí 

nghiệm, 

thực hành 

và trang 

thiết bị 

phù hợp 

và được 

cập nhật 

để hỗ trợ 

1 H9.09.03.01 Sơ đồ hệ thống phòng làm việc, phòng học và các phòng chức 

năng phục vụ cho CTĐT (*) 

2019 Trường ĐHSP 

2 H9.09.03.02 Ảnh chup̣ phòng hoc̣ 2021  

3 H9.09.03.03 Danh mục trang thiết bị của phòng hoc̣, phòng máy (*) 

 

2017-2021 Trường ĐHSP 

 -Nôị quy giảng đường 

- Nôị quy sử duṇg phòng máy tińh 

2021 Trường ĐHSP 

Nhâṭ ký theo dõi trang thiết bi ̣ của phòng hoc̣, phòng máy (*)  Trường ĐHSP 

4 H9.09.03.04 Đề xuất kế hoạch đầu tư trang thiết bị năm 2018 1100/ĐHSP05/12/201

7 

Trường ĐHSP 



 

 

các hoạt 

động đào 

tạo và 

nghiên 

cứu 

Đề xuất kế hoạch đầu tư trang thiết bị năm 2021 922/ĐHSP 

15/10/2020 

Trường ĐHSP 

5 H9.09.03.05 Tổng hợp kinh phí đầu tư mua sắm, sửa chữa, bảo dưỡng trang 

thiết bị (*) 

2016-2021 

 

Trường ĐHSP 

6 H9.09.03.06 Quyết định về việc phê duyệt dự án Tăng cường kỹ năng  thực 

hành và nghiên cứu khoa học cho giảng viên và sinh viên 

Trường ĐHSP-ĐHĐN 

1667/QĐ- BGDĐT, 

ngày 26/4/2018. 

Trường ĐHSP 

7 H9.09.03.07 Kết quả khảo sát ý kiến phản hồi của người học, giảng viên, 

cán bộ về mức độ đáp ứng của trang thiết bị dạy học (*) 

2016-2021 Trường ĐHSP 

Tiêu chí 

9.4. Hệ 

thống 

công nghệ 

thông tin 

(bao gồm 

cả hạ tầng 

cho học 

tập trực 

tuyến) phù 

hợp và 

được cập 

nhật để hỗ 

trợ các 

hoạt động 

đào tạo và 

nghiên 

cứu 

1 H9.09.04.01 Đề án nâng cấp sữa chữa và đầu tư cơ sở vâṭ chất /ha ̣ tầng 

công nghê ̣thông tin (theo QĐ V/v phê duyêṭ Đề án tăng cường 

CSVC và ha ̣tầng CNTT trong khuôn khổ chương triǹh ETEP 

để nâng cao chất lươṇg giáo duc̣ và đào taọ của Trường ĐHSP 

– ĐHĐN) 

Số 3953/QĐ-BGDDT 

ngày 

24/10/2019 

Trường ĐHSP 

Văn bản phân công bộ phận/người phụ trách hệ thống CNTT 

trường (*) 

 Trường ĐHSP 

2 H9.09.04.02 Thống kê số lượng phòng máy tính, số lượng máy  2020 Trường ĐHSP 

Báo cáo kết quả và đánh giá laị tài sản cố điṇh (Tài sản không 

phải là đất)  

-Ngày 01/01/2020 

-Ngày 01/01/2019 

-Ngày 01/01/2018 

-01/01/2017 

Trường ĐHSP 

3 H9.09.04.03 Thống kê các website và phần mềm phuc̣ vu ̣công tác quản lý 

(*) 

2017 Trường ĐHSP 

4 H9.09.04.04 Minh chứng hệ thống office 365 2021 Trường ĐHSP 

5 H9.09.04.05 Ảnh chụp phòng đa phương tiện 2021 Trường ĐHSP 

6 H9.09.04.06 Quy trình quản lý hệ thống mạng QT.CSVC-03, 2018 Trường ĐHSP 

7 H9.09.04.07 Thông báo v/v bảo tri,̀ bảo dưỡng hê ̣ thống máy chủ và 

Internet 

Số 17/TB-ĐHSP, 

2020 

Trường ĐHSP 

Hơp̣ đồng kinh tế với Công ty cổ phần ky ̃thuâṭ kết nối số và 

Biên bản nghiêṃ thu thanh lý hơp̣ đồng 

Số 1220/KNS-

ĐHSP/HĐKT/2019 

Trường ĐHSP 

Hơp̣ đồng bảo tri ̀máy tińh với cửa hàng máy tińh Tuấn Hùng Số 

01/2020/HĐBT/ĐHSP 

Trường ĐHSP 



 

 

Hơp̣ đồng kinh tế với Liên danh công ty cổ phần tâp̣ đoàn Tri ́

Nam và Công ty cổ phần thương maị và phát triển công nghê ̣

Kinh Bắc 

Số 02-

1709/2020/ETEP.ĐH

ĐN-MSTB/ĐHSPĐN-

TNKB 

Trường ĐHSP 

8 H9.09.04.08 Hệ thống website quản lý đào tạo và hỗ trợ nghiên cứu http://qlht.ued.udn.vn 

http://jse.ued.udn.vn/v

i 

Trường ĐHSP 

Quyết điṇh v/v phê duyêṭ chủ trương đầu tư dư ̣án Mua sắm 

phần mềm Hê ̣thống tićh hơp̣ thông tin quản lý đào taọ trường 

ĐHSP-ĐHĐN 

Số 1134/QĐ-ĐHĐN, 

ngày 26/04/2017 

ĐHĐN 

9 H9.09.04.09 Kế hoạch mở lớp bồi dưỡng E-learning 1095/KH-ĐHSP, ngày 

04/10/2018 

Trường ĐHSP 

Quyết điṇh V/v công nhâṇ hoàn thành chương triǹh bồi dưỡng 

E-Learning (kèm Danh sách) 

Số 1707/QĐ-ĐHSP, 

ngày 12/11/2018 

Trường ĐHSP 

Thông báo mở lớp bồi dưỡng E-Learning  Số 1127/TB-ĐHSP, 

ngày 17/11/2018 

Trường ĐHSP 

Kế hoạch tổ chức tập huấn Ứng dụng Công nghệ thông tin 

trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học cho cán bộ, giảng 

viên năm 2018 

Số 1371/KH-ĐHSP 

ngày 19/11/2018 

Trường ĐHSP 

10 H9.09.04.10 Báo cáo kiểm kê tài sản cố định của khoa  2016-2020 Khao GDTH 

11 H9.09.04.11 Website học tập kiểm tra đánh giá, học tập trực tuyến sử dụng 2021 Trường ĐHSP 

12 H9.09.04.12 Link và giao diện các trang web học tập 2021 Trường ĐHSP 

13 H9.09.04.13 Biên bản họp khoa phân công thư ký khoa phụ trách trang web  2017-2021 Khoa GDTH 

14 H9.09.04.14 Ảnh chup̣ giao diêṇ website khoa, email khoa, facebook khoa 2021 Khoa GDTH 

15 H9.09.04.15 Sổ sách theo dõi việc vận hành và bảo trì phòng máy tính, 

phần cứng, phần mềm và các mạng truyền thông, phòng họp 

trực tuyến, trang thông tin điện tử (*) 

 Trường ĐHSP 

Ảnh nhật ký theo dõi và kiểm tra thiết bị phục vụ giảng dạy 

của trường 

2019 Trường ĐHSP 

16 H9.09.04.16 Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến cán bô ̣giảng daỵ về mức đô ̣

đáp ứng của hê ̣thống CSVC năm hoc̣ 2018-2019 (*) 

Tháng 4/2019 Trường ĐHSP 

http://qlht.ued.udn.vn/
http://jse.ued.udn.vn/vi
http://jse.ued.udn.vn/vi


 

 

Báo cáo kết quả khảo sát sư ̣ hài lòng của người hoc̣ về hê ̣

thống CSVC phuc̣ vu ̣hoaṭ đôṇg daỵ hoc̣ năm hoc̣ 2016-2017 

(*) 

Tháng 03/2016 Trường ĐHSP 

Báo cáo kết quả khảo sát sư ̣ hài lòng của người hoc̣ về hê ̣

thống CSVC phuc̣ vu ̣hoaṭ đôṇg daỵ hoc̣ năm hoc̣ 2017-2018 

(*) 

Tháng 03/2018 Trường ĐHSP 

Báo cáo kết quả khảo sát CSVC, đối tươṇg khảo sát sinh viên 

(*) 

2019 Trường ĐHSP 

Tiêu chí 

9.5. Các 

tiêu chuẩn 

về môi 

trường, 

sức khỏe, 

an toàn 

được xác 

định và 

triển khai 

có lưu ý 

đến nhu 

cầu đặc 

thù của 

người 

khuyết tật 

1 H9.09.05.01 Tiêu chuẩn Quốc gia: Nhà và công trình công cộng, nguyên 

tắc cơ bản để thiết kế (*) 
TCVN 4319:2012 

 

Bô ̣KH và CN 

Thông tư hướng dẫn xây dựng MT giáo dục an toàn, lành 

mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường trong các 

cơ sở giáo dục nghề nghiệp (*) 

38/2019/TTBLĐTBX

H, 30/12/2019 

Bộ Lao động - 

Thương binh 

và Xã hội 

Nghị định quy định về MT giáo dục an toàn, lành mạnh, thân 

thiện, phòng, chống bạo lực học đường (*) 

80/2017/NĐ-CP, 

17/7/2017 

Chính phủ 

Điṇh hướng quy hoac̣h phát triển trường ĐHSP taị Đô thi ̣ 

ĐHĐN 

371/TTr-ĐHSP, ngày 

13/04/2018 

 

Trường ĐHSP 

2 H9.09.05.02 Ảnh chup̣ sơ đồ chi ̉dẫn khu giảng đường 2021 Trường ĐHSP 

3 H9.09.05.03 Hợp đồng trồng cây, Hợp đồng cắt tỉa cây xanh toàn trường,… 2019 Trường ĐHSP 

4 H9.09.05.04 Hợp đồng kinh tế V/v vệ sinh công nghiệp của Trường với 

công ty Trường Xanh 

0112/2019/HĐ-CT Trường ĐHSP 

5 H9.09.05.05 Ảnh chụp khuôn viên trường 2021 Trường ĐHSP 

Ảnh chụp hồ sen 2021 Trường ĐHSP 

6 H9.09.05.06 Bằng tốt nghiệp của nhân viên phụ trách dịch vụ y tế 2021 Trường ĐHSP 

7 H9.09.05.07 Hồ sơ khám sức khỏe (Lịch khám, thông báo xử lý SV chưa 

khám sức khỏe, quyết định thành lập ban tổ chức khám sức 

khỏe đầu khóa cho sinh viên, thông kê số lượng, hợp đồng 

khám đồng khám sức khỏe, danh sách nhân viên phục vụ 

khám sức khỏe) 

02/2015/TTYK-

ĐHĐN 

645/TB-CTSV 

19/09/2016 

926/QĐ-ĐHSP 

20/09/2016 

Trường ĐHSP 



 

 

1509/2016/TTYK-

ĐHSP 

15/09/2016 

856/TB-ĐHSP 

03/10/2017 

1009/TB-ĐHSP 

13/11/2017 

1169/QĐ-ĐHSP 

28/09/2017 

32/HĐKSK-TTYK 

1299/QĐ-ĐHSP 

19/09/2018 

1067/TB-ĐHSP 

01/10/2018 

12/TTYK/ĐHSP 

18/09/2018 

(b/s 2019, 2020, 2021) 

8 H9.09.05.08 Biên bản kiểm tra y tế trường học 19/09/2019 Trường ĐHSP 

9 H9.09.05.09 Danh sách cấp thẻ bảo hiểm y tế 2021 Bảo hiểm XH 

TPĐN 

10 H9.09.05.10 Hợp đồng bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt cho CBCC trường 2020 Trường ĐHSP 

11 H9.09.05.11 Ảnh chụp nhà thể thao đa năng trường ĐHSP 2021 Trường ĐHSP 

12 H9.09.05.12 Hồ sơ về công tác phun thuốc phòng dịch giai đoạn 2016-

2021 

 

2016-2021 

 

Trường ĐHSP 

13 H9.09.05.13 Chỉ thị về phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do 

chủng mới của virut Corona 

61/ĐHSP, ngày 

31/01/2020 

Trường ĐHSP 

14 H9.09.05.14 Quyết định về việc chỉ định đơn vị diệt muỗi và côn trùng có 

hại cho sức khỏe 

-1865b/QĐ-ĐHSP, 

ngày 06/12/2018 

-269/QĐ-HC, ngày 

16/03/2017 

Trường ĐHSP 



 

 

-1021b/QĐ-ĐHSP, 

ngày 19/08/2019 

15 H9.09.05.15 Biên bản xác nhận phun diệt côn trùng -19/09/2016 

-20/03/2017 

-24/12/2018 

-03/09/2019 

Trường ĐHSP 

16 H9.09.05.16 Biên bản nghiệm thu - thanh lý hợp đồng phun diệt côn trùng -03/04/2017 

-25/12/2018 

-04/09/2019 

Trường ĐHSP 

Hơp̣ đồng kinh tế: Công triǹh phun diêṭ côn trùng -12/HĐKT-2017 

-18/HĐKT-2019 

-18/HĐKT-2018 

Trường ĐHSP 

17 H9.09.05.17 Ảnh chụp lối đi giành cho người khuyết tật 2021 Trường ĐHSP 

18 H9.09.05.18 Quyết định V/v thành lập ban chỉ huy PCCC cơ sở 836/QĐ- ĐHSP, ngày 

08/06/2018 

Trường ĐHSP 

19 H9.09.05.19 Danh sách cử đi học lớp huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ 

về PCCC 

836 và 837/QĐ-

ĐHSP, ngày 

08/06/2018 

Trường ĐHSP 

20 H9.09.05.20 Danh sách sinh viên tham dư ̣lớp bồi dưỡng PCCC 21/09/2018 Trường ĐHSP 

Danh sách sinh viên đại diện phòng ở ký túc xá đi tập huấn 

PCCC 

836 và 837/QĐ-ĐHSP 

08/06/2018 

Trường ĐHSP 

21 H9.09.05.21 Danh sách cán bộ đội PCCC của trường (ban hành kèm Quyết 

định V/v thành lập ban chỉ huy PCCC cơ sở) 

837/QĐ-ĐHSP, ngày 

08/06/2018 

Trường ĐHSP 

22 H9.09.05.22 Biên bản đánh giá kết quả tuyên truyền, huấn luyện và tự thực 

hành PCCC tại cơ sở 

30/09/2018 Trường ĐHSP 

23 H9.09.05.23 Kế hoạch tự thực tập phương án chữa cháy tại chỗ trường 

ĐHSP-ĐHĐN (*) 

-985/KH-ĐHSP, 

10/09/2018 

-928b/KH-TT-PA-

PCCC, 

09/10/2017 

 

Trường ĐHSP 

24 H9.09.05.24 Biên bản V/v đánh giá kết quả tự thực tập PACC tại cơ sở;  -928a/BBPA-PCS4, 

ngày 15/10/2017 

Trường ĐHSP 



 

 

Biên bản kiểm tra an toàn PCCC  -03/2019; 06/2019; 

09/2019; 

12/2019 

-03/2020; 

06/2020 

Trường ĐHSP 

25 H9.09.05.25 Ảnh các bình chữa cháy và quy định cũng như đường dây 

nóng treo trong phòng thí nghiệm và lớp học 

2021 Trường ĐHSP 

Hợp đồng mua sắm phương tiện PCCC  2015 – 2019 Trường ĐHSP 

26 H9.09.05.26 Biên bản kiểm tra an toàn PCCC  2019-2020 Trường ĐHSP 

27 H9.09.05.27 Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm,  565/2019/ATTP-

CNĐK, 09/12/2019 

490/2018/ATTP-

CNĐK, 

27/11/2018 

Ban QL An 

toàn thưc̣ 

phẩm TP ĐN 

28 H9.09.05.28 Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm 21/10/2015 

08/04/2016 

 

Chi cuc̣ An 

toàn vê ̣sinh 

thưc̣ phẩm 

29 H9.09.05.29 Hợp đồng cung cấp dịch vụ bảo vệ cho trường ĐHSP- ĐHĐN 03/2017/ 

HDDV, ngày 

05/1/2017 

Trường ĐHSP 

 Danh sách nhân viên làm viêc̣ taị muc̣ tiêu ĐHSP (CTCP Dic̣h 

vu ̣BV Thắng Lơị toàn cầu)  

2017 Trường ĐHSP 

30 H9.09.05.30 Tờ trình V/v Ký hợp đồng thuê bảo vệ 03/01/2017 Trường ĐHSP 

31 H9.09.05.31 Quy chế phối hợp trách nhiêṃ đảm bảo an ninh trâṭ tư ̣trường 

hoc̣ (với Công an phường Hòa Khánh Nam) 

2018 Trường ĐHSP 

 Quy chế phối hợp giữa cảnh sát khu vực phụ trách địa bàn với 

đội tự quản sinh viên ký túc xá trường ĐHSP về công tác đảm 

bảo an ninh trật tự trong ký túc xá trường ĐHSP 

02/10/2014 

 

Trường ĐHSP 

32 H9.09.05.32 Nội quy của nhà trường 2021 Trường ĐHSP 

 Ảnh chụp nội quy giảng đường 2021 Trường ĐHSP 



 

 

 
33 H9.09.05.33 Báo cáo kết quả khảo sát sư ̣ hài lòng của người hoc̣ về hê ̣

thống CSVC phuc̣ vu ̣hoaṭ đôṇg daỵ hoc̣ (*) 

2016, 2018, 2019 Trường ĐHSP 

Tiêu chuẩn 10. Nâng cao chất lượng 

 

 

 

Tiêu chí 

10.1. 

Thông tin 

phản hồi 

và nhu 

cầu của 

các bên 

liên quan 

được sử 

dụng làm 

căn cứ để 

thiết kế và 

phát triển 

chương 

trình dạy 

học. 

1 H10.10.01.01 

Quyết định ban hành Chiến lược Đảm bảo chất lượng giáo 

dục Trường Đại học Sư phạm, ĐHĐN giai đoạn 2016-2020 

tầm nhìn 2030;  

300/QĐ-ĐHSP, 

24/3/2017 
Trường ĐHSP 

Quyết định thành lập Hội đồng đảm bảo chất lượng giáo dục 

Trường ĐHSP-ĐHĐN 
1460/QĐ-ĐHSP Trường ĐHSP 

QĐ thành lập Hội đồng Đảm bảo chất lượng cấp khoa 421/QĐ-ĐHSP Trường ĐHSP 

2 H10.10.01.02 

Quy định tạm thời chức năng và nhiệm vụ của các Phòng 

chức năng, Khoa và Tổ trực thuộc của trường ĐHSP, 

ĐHĐN;  

838/QĐ-ĐHSP ngày  

31/12/2014 
Trường ĐHSP 

Quy định chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của các Phòng 

chức năng và tổ trực thuộc trường ĐHSP 

1868/QĐ-ĐHSP ngày 

10/12/2018 
Trường ĐHSP 

3 H10.10.01.03 

Thông tư quy định điều kiện, hồ sơ, quy trình mở ngành đào 

tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào 

tạo trình độ đại học; 

08/2011/TT-BGDĐT, 

17/2/2011 
Bộ GD&ĐT 

Thông báo tổ chức rà soát sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các 

CTĐT bậc đại học hệ chính quy giai đoạn 2015-2020 

525/ĐT-ĐHSP, 

24/5/2018 

200/TB-ĐHSP, 

07/3/2019 

855/TB-ĐHSP, 

09/9/2019 

Trường ĐHSP 

4 H10.10.01.04 
Quy định, quy trình, hướng dẫn thực hiện lấy ý kiến các bên 

liên quan 

QT-KT.08 ngày 

10/5/2019 
Trường ĐHSP 

5 H10.10.01.05 Quy trình tự đánh giá CTĐT 
QT.KT-08A 

10/5/2019 
Trường ĐHSP 

6 H10.10.01.06 Quy trình tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục QĐ.KT-09, 10/5/2019 Trường ĐHSP 

7 H10.10.01.07 

Thông tư Ban hành Quy định về khối lượng kiến thức tối 

thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi 

tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học 

và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình 

đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ 

07/2015/TT-BGDĐT 

ngày  

16/4/2015 

Bộ GD&ĐT 



 

 

8 H10.10.01.08 
Thông báo của ĐHĐN về việc rà soát chương trình đào tạo 

hàng năm 
2018-2021 ĐHĐN 

9 H10.10.01.09 
Biên bản họp Khoa phân công cán bộ GV phụ trách lấy ý 

kiến của các bên liên quan về CTĐT 
2018-2021 Khoa GDTH 

10 H10.10.01.10 
Biên bản lấy ý kiến của giảng viên, nhà quản lý, nhà khoa 

học, nhà tuyển dụng, cựu sinh viên và người học về CTĐT 

2017 – 2019  Khoa GDTH 

11 H10.10.01.11 Biên bản Hội nghị đào tạo  2018-2019 Khoa GDTH 

12 H10.10.01.12 

Mẫu phiếu khảo sát ý kiến của các bên liên quan về CTĐT 2021 Khoa GDTH 

Báo cáo khảo sát ý kiến của các bên liên quan về CTĐT 2021 
Khoa GDTH 

13 H10.10.01.13 
Đối sánh chương trình đào tạo 2017-2019, 2021 2017-2021 Khoa GDTH 

14 H10.10.01.14 

Quy trình khảo sát sự hài lòng của SV về khóa học QT.KT-06 ngày 

10/5/2019 

Trường ĐHSP 

Quy trình khảo sát tình hình việc làm của SV tốt nghiệp QT.KT-07 10/5/2019 Trường ĐHSP 

15 H10.10.01.15 Báo cáo khảo sát SV cuối khóa về CTĐT 2017-2019 Trường ĐHSP 

16 H10.10.01.16 
Báo cáo kết quả khảo sát về tình hình việc làm của sinh viên 2017-2018 Trường ĐHSP 

17 H10.10.01.17 Khung CTĐT 2017, 2019, 2021 2017, 2019, 021 Khoa GDTH 

18 H10.10.01.18 

Biên bản rà soát CTĐT năm 2017, 2019, 2021.  Khoa GDTH 

Các biên bản góp ý về CTDH của các bên liên quan năm 

2017, 2019, 2021 

2017-2021 
Khoa GDTH 

Tiêu chí 

10.2. Việc 

thiết kế và 

phát triển 

chương 

trình dạy 

1 H10.10.02.01 

Thông tư quy định điều kiện, hồ sơ, quy trình mở ngành đào 

tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào 

tạo trình độ đại học, trình độ cao đẳng; 

08/2011/TT- BGDĐT 

17/2/2011 

Bộ GD&ĐT 

Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng 

lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi 

chương trình giáo dục và quy trình xây dựng, thầm định, ban 

hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ 

07/2015/TT-BGDĐT 

16/4/2015 

Bộ GD&ĐT 



 

 

học được 

thiết lập, 

được đánh 

giá và cải 

tiến. 

Thông tư quy định điều kiện, hồ sơ, quy trình mở ngành đào 

tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào 

tạo trình độ đại học 

22/2017/TT-

BGDĐT, 06/9/2017 

Bộ GD&ĐT 

Thông báo tổ chức rà soát sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các 

CTĐT bậc đại học hệ chính quy giai đoạn 2015-2020 

828/TB-ĐT 

22/10/2015 

525/ĐT-ĐHSP 

Trường ĐHSP 

Thông tư ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất 

lượng CTĐT các trình độ của giáo dục đại học 

04/2016/TT-BGDĐT, 

14/3/2016 

Bộ GD&ĐT 

Hướng dẫn chung về sử dụng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng 

CTĐT các trình độ của giáo dục đại học 

1074/KTKĐCLGD-

KĐĐH, 28/06/2016 

Trường ĐHSP 

2 H10.10.02.02 

Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng 

lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi 

trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình xây dựng, 

thẩm định, ban hành CTĐT của Trường ĐHSP – ĐHĐN 

2066/QĐ-ĐHSP, 

27/12/2018 

Trường ĐHSP 

3 H10.10.02.03 
Quyết định ban hành Quy định về quy trình xây dựng, thẩm 

định và công bố mục tiêu, chuẩn đầu ra của CTĐT 

2067/QĐ-ĐHSP, 

27/12/2018 

Trường ĐHSP  

4 H10.10.02.04 Quy trình mở ngành đào tạo 2017 Trường ĐHSP 

5 H10.10.02.05 
Quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào 

tạo 

452/ĐHSP-ĐT, 

14/6/2017 

Trường ĐHSP 

6 H10.10.02.06 Quy trình cập nhật, đánh giá chương trình đào tạo 
456/ĐHSP-ĐT năm 

14/6/2017 

Trường ĐHSP 

7 H10.10.02.07 
Quy trình xây dựng và phát triển CTĐT QT.ĐT-01, 

05/10/2019 

Trường ĐHSP 

8 H10.10.02.08 
Biên bản họp thông qua CTĐT: cấp bộ môn và Hội đồng 

Khoa 

2017, 2019, 2021 Khoa GDTH 

9 H10.10.02.09 Báo cáo khảo sát ý kiến của các bên liên quan về CTĐT 2017-2021 Khoa GDTH 

10 H10.10.02.10 Đối sánh chương trình đào tạo 2017-2019-2021 2017-21 Khoa GDTH 

11 H10.10.02.11 Đối sánh với CTĐT trong nước và quốc tế 2017-21 Khoa GDTH 

12 H10.10.02.12 Biên bản họp thành lập nhóm chuyên gia chuyển đổi CTĐT 2017  Khoa GDTH 

13 H10.10.02.13 
Biên bản họp nhóm chuyên gia chuyển đổi CTĐT về xây 

dựng kế hoạch rà soát điều chỉnh CTĐT 
2017  

Khoa GDTH 



 

 

14 H10.10.02.14 Báo cáo rà soát CTĐT 2017, 2019, 2021 2011-2021 Khoa GDTH 

15 H10.10.02.15 Dự thảo khung CTĐT 2017, 2019, 2021 2017, 2019, 2021 Khoa GDTH 

16 H10.10.02.16 

Phiếu khảo sát ý kiến về dự thảo khung CTĐT 2017, 2019 2017, 2019, 2021 Khoa GDTH 

Kết quả khảo sát ý kiến về dự thảo khung CTĐT 2017, 

2019,2021 

2017, 2019, 2021 Khoa GDTH 

17 H10.10.02.17 
Biên bản họp Khoa về điều chỉnh CTĐT năm 2017 2017 Khoa GDTH 

Biên bản họp Khoa về điều chỉnh CTĐT năm 2019 2019 Khoa GDTH 

18 H10.10.02.18 

Khung CTĐT ngành GDTH 2017 575/QĐ-ĐT, 6/6/2017 Trường ĐHSP 

Khung CTĐT ngành GDTH 2019; 2021 

93/QĐ-ĐT, 

31/7/2019; 

2021 

Trường ĐHSP 

  H10.10.02.19 
Công văn về việc góp ý quy trình phát triển CTĐT 2017, 2019, 2021 Trường ĐHSP 

Bản tổng hợp ý kiến góp ý về quy trình phát triển CTĐT 2017, 2019, 2021 Khoa GDTH 

19 H10.10.02.20 

Thông báo về việc rà soát, đánh giá và cập nhật CTĐT đại 

học;  

2017, 2019, 2021 Trường ĐHSP 

Thông báo tổ chức rà soát sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các 

CTĐT bậc đại học hệ chính quy giai đoạn 2015-2020; 

2017, 2019, 2021 Trường ĐHSP 

Biên bản họp rà soát CTĐT giai đoạn 2017-2021; 2017, 2019, 2021 Khoa GDTH 

Báo cáo rà soát CTĐT các năm từ 2017-2021 2017, 2019, 2021 Khoa GDTH 

20 H10.10.02.21 

Chương trình giáo dục đại học ngành GDTH phiên bản năm 

2017, 2019, 2021;  

2017, 2019, 2021 Khoa GDTH 

Kế hoạch đào tạo ngành GDTH các khóa từ 2017-2021 2017, 2019, 2021 Khoa GDTH 

Tiêu chí 

10.3. Quá 

trình dạy 

và học, 

việc đánh 

giá kết 

quả học 

tập của 

1 H10.10.03.01 

Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ 

thống tín chỉ 

17/VBHN-BGDĐT, 

15/5/2014 
Bộ GD&ĐT 

Quy chế đào tạo theo học chế tín chỉ của Trường Đại học Sư 

phạm - ĐHĐN 

442/QĐ-ĐHSP, 

31/05/2016 
Trường ĐHSP 

Quyết định về việc ban hành “Qui định đào tạo trình độ đại 

học, hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ” của trường ĐHSP 

1473/QĐ-ĐHSP, 

15/10/2019 
Trường ĐHSP 

Quy định về tổ chức thi, kiểm tra đánh giá kết thúc học phần 

tại Trường Đại học Sư phạm, ĐHĐN 

540/QĐ-ĐT, 

05/11/2013 
Trường ĐHSP 

Quy định về Thi kết thúc học phần theo học chế tín chỉ tại 

Trường ĐHSP 
540/QĐ-ĐHSP, 2015 Trường ĐHSP 



 

 

người học 

được rà 

soát và 

đánh giá 

thường 

xuyên để 

đảm bảo 

sự tương 

thích và 

phù hợp 

với chuẩn 

đầu ra. 

Quy định về tổ chức thi, kiểm tra đánh giá kết thúc học phần 

tại Trường Đại học Sư phạm, ĐHĐN 

1485/QĐ-ĐHSP, 

25/10/2019 
Trường ĐHSP 

2 H10.10.03.02 
Quy trình quản lý kết quả học tập (thi, xét tốt nghiệp, xét học 

vụ) 

QT.ĐT-10, 10/5/2019 Trường ĐHSP 

3 H10.10.03.03 

Phần mềm hệ thống quản lý hệ thống trực tuyến dành cho 

giảng viên 

http://qlht.ued.udn.vn/

canbo 

Trường ĐHSP 

– ĐHĐN 

Quy định chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của các Phòng 

chức năng và tổ trực thuộc trường ĐHSP 

1868/QĐ-ĐHSP, ngày 

10/12/2018 

Trường ĐHSP 

– ĐHĐN 

4 H10.10.03.04 Báo cáo hoạt động giảng dạy của giảng viên 
2017-2019 

(b/s 2020, 2021) 

Tổ Thanh tra 

pháp chế 

5 H10.10.03.05 Sổ đầu bài các khóa 2016-2021 Khoa GDTH 

6 H10.10.03.06 
Cuốn CTĐT ngành GDTH 2017 575/QĐ-ĐT, 6/6/2017 Trường ĐHSP 

Cuốn CTĐT ngành GDTH 2019; 2021 93/QĐ-ĐT, 31/7/2019 Trường ĐHSP 

7 H10.10.03.07 Đề thi giữa kì và cuối kì có chữ kí của trưởng bộ môn 2017, 2019, 2021 Khoa GDTH 

8 H10.10.03.08 

Quyết định ban hành Quy định về tổ chức thi kết thúc học 

phần hệ chính quy đào tạo theo học chế tín chỉ tại trường 

ĐHSP-ĐHĐN 

1485/QĐ-ĐHSP; 2019 
Trường ĐHSP 

– ĐHĐN 

9 H10.10.03.09 

Mẫu đề cương chi tiết 2017- 2021 Khoa GDTH 

Biên bản họp phân công biên soạn ĐC chi tiết 2021 Khoa GDTH 

Biên bản họp chọn, cử cán bộ giảng dạy tham gia hội đồng 

phản biện ĐCCT 
2021 Khoa GDTH 

Biên bản góp ý của hội đồng phản  biện ĐCCT 2021 Khoa GDTH 

10 H10.10.03.10 Hồ sơ xét học vụ 
2017, 2019 

 
Khoa GDTH 

11 H10.10.03.11 

Biên bản họp lớp chủ nhiệm 2017-2021 Khoa GDTH 

Thông báo tổ chức đối thoại sinh viên 2017-2021 Khoa GDTH 

Biên bản đối thoại sinh viên 2017-2021 Khoa GDTH 

12 H10.10.03.12 
Quy định về khảo sát ý kiến phản hồi từ người học đối với 

hoạt động giảng dạy của GV 
QĐ.KT-02, 10/5/2019 

Trường ĐHSP 

– ĐHĐN 

13 H10.10.03.13 
Báo cáo kết quả khảo sát điều tra ý kiến sinh viên về công 

tác giảng dạy từ 2017-2021 

2019 

 

Trường ĐHSP 

– ĐHĐN 

14 H10.10.03.14 
Trang QLHT của GVCN 

http://qlht.ued.udn.vn/canbo/kehoach/dslop 
2021 Khoa GDTH 

http://qlht.ued.udn.vn/canbo/kehoach/dslop


 

 

Tiêu chí 

10.4. Các 

kết quả 

nghiên 

cứu khoa 

học được 

sử dụng 

để cải tiến 

việc dạy và 

học. 

1 H10.10.04.01 

 

Quy định về quản lí đề tài KHCN cấp ĐHĐN 

1826/QĐ-ĐHĐN, 

31/5/2018 
ĐHĐN 

Quy định về quản lí đề tài KHCN cấp Trường 1454/QĐ-ĐHSP 
Trường ĐHSP 

– ĐHĐN 

Các văn bản quy định hoạt động NCKH của sinh viên;  
2018, 2019, 2020, 

2021 

Trường ĐHSP 

– ĐHĐN 

Thông báo đề xuất đề tài các cấp  
2017, 2018, 2019, 

2020, 2021 

Trường ĐHSP 

– ĐHĐN 

Thông báo đăng ký biên soạn giáo trình các năm từ 2016-

2020 

2017, 2018, 2019, 

2020, 2021 

Trường ĐHSP 

– ĐHĐN 

2 H10.10.04.02 

Báo cáo tổng kết hoạt động NCKH  
2017, 2018, 2019, 

2020, 2021 
Khoa GDTH 

Danh sách đề tài các cấp (các năm từ 2016-2021); 
2016, 2017, 2018, 

2019, 2020, 2021 
Khoa GDTH 

Danh sách các bài báo, giáo trình công bố các năm từ 2016-

2021) 

2016, 2017, 2018, 

2019, 2020, 2021 
Khoa GDTH 

3 H10.10.04.03 

Quyết định điều chỉnh, bổ sung quy định quản lí đề tài 

KHCN cấp Trường 
2019 

Trường ĐHSP 

– ĐHĐN 

Quy định khen thưởng KHCN trường Đại học Sư phạm - 

ĐHĐN (cũ) 

213/QĐ-ĐHSP, 

07/3/2017 

Trường ĐHSP 

– ĐHĐN 

Quy định khen thưởng KHCN trường Đại học Sư phạm - 

ĐHĐN (mới) 

1223 / QĐ-ĐHSP,  

11/9/2019 

Trường ĐHSP 

– ĐHĐN 

4 H10.10.04.04 Đề cương chi tiết học phần 2021 
Khoa GD Tiểu 

học 

5 H10.10.04.05 Danh sách thống kê đề tài NCKH các cấp của GV được ứng 

dụng trong giảng dạy và học tập  

2016, 2017, 2018, 

2019, 2020 

Khoa GD Tiểu 

học 

6 H10.10.04.06 Bộ giao phát triển 6 chương trình đào tạo GDTH 2018 QĐ 46/QĐ – ETEP Trường ĐHSP 

7 H10.10.04.07 Quyết định Trưởng ban xây dựng chương trình Bồi dưỡng 

thường xuyên GV Tiểu học 
QĐ 1571/QĐ-BGĐT 

Khoa GD Tiểu 

học 

8 H10.10.04.08 Hồ sơ nghiệm thu chương trình Bồi dưỡng thường xuyên 

GV Tiểu học 
2018 

Khoa GD Tiểu 

học 

9 H10.10.04.09 QĐ tập huấn các mô đun 1,2,3,4 cho GVTH 
Số 575/ CV-ETEP 

Số 566/QĐ-BGDĐT 

Khoa GD Tiểu 

học 



 

 

10 H10.10.04.10 Quyết định thành lập hội đồng đánh giá nghiệm thu Đề tài 

Etep  

Số 1614/QĐ-ĐHSP 

Số 1914/QĐ-ĐHSP 

Khoa GD Tiểu 

học 

11 H10.10.04.11 DS thống kê công trình NCKH các cấp của khoa GDTH  
2016, 2017, 2018, 

2019, 2020 

Khoa GD Tiểu 

học 

12 H10.10.04.12 Các giáo trình được xuất bản 2016 
Khoa GD Tiểu 

học 

13 H10.10.04.13 DS đề tài NCKH của sinh viên 
2017, 2018,2019, 

2020 

Khoa GD Tiểu 

học 

14 H10.10.04.14 

Kế hoạch tổ chức hội nghị sinh viên NCKH cấp Trường, cấp 

Khoa;  

2017, 2018, 

2019,2020,2021 

 

Trường ĐHSP 

Thông báo đăng kí đề tài sinh viên NCKH 2017-2021; 
2017, 2019 

 

Khoa GD Tiểu 

học 

Hình ảnh các hoạt động khởi nghiệp, các triển lãm KHCN 

có sự tham gia của sinh viên 
2017, 2019 

Khoa GD Tiểu 

học 

Tiêu chí 

10.5. Chất 

lượng các 

dịch vụ hỗ 

trợ và tiện 

ích (tại 

thư viện, 

phòng thí 

nghiệm, 

hệ thống 

công nghệ 

thông tin 

và các 

dịch vụ hỗ 

trợ khác) 

được đánh 

1 H10.10.05.01 Kế hoạch chiến lược phát triển giai đoạn 2016-2020 tầm 

nhìn đến năm 2030 
192/QĐ-ĐHSP, 2017 Trường ĐHSP 

2 H10.10.05.02 

Quy trình ISO về khảo sát các bên liên quan 
QT-KT.08 ngày 

10/05/2019 
Trường ĐHSP 

Kế hoạch khảo sát các bên liên quan 2018-2020 Trường ĐHSP 

Báo cáo kết quả khảo sát mức độ đáp ứng của Cơ sở vật chất 

tại Trường 
2018 Trường ĐHSP 

Báo cáo kết quả khảo sát thư viện, CSVC 2017 Trường ĐHSP 

3 H10.10.05.03 Biên bản đối thoại sinh viên  2017-2019 Trường ĐHSP 

 

4 
H10.10.05.04 

Quy trình quản lý CSVC QT.CSVC-02, 2019 Trường ĐHSP 

Kế hoạch mua sắm sửa chữa CSVC 2017, 2018,2019 Trường ĐHSP 

Tờ trình của Khoa về nâng cấp, sửa chữa CSVC 2021 Khoa GD TH 

5 H10.10.05.05 
Quy trình mua sắm CSVC  QT.CSVC-01, 2019 Trường ĐHSP 

Tờ trình của Khoa về mua sắm CSVC 2020 Khoa GD TH 

6 H10.10.05.06 Quy trình kiểm soát hoạt động thư viện QT.TV-01, 2019 Trường ĐHSP 

7 H10.10.05.07 
Kiểm kê tài sản hàng năm  2015-2020 Trường 

Báo cáo công sản hàng năm 2015-2020 Khoa GD TH 

Kế hoạch mua sắm và sửa chữa CSVC hàng năm;  2017-2020 Trường ĐHSP 

http://h10.10.1.3.dc/


 

 

giá và cải 

tiến. 

8 H10.10.05.08 

 

Quyết định phê duyệt dự án đầu tư tăng cường năng lực 

CSVC, ứng dụng KHCN nhằm nâng cao năng lực đào tạo 

cho trường ĐHSP, ĐHĐN; 

2017-2020 Trường ĐHSP 

Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án tăng cường 

năng lực kỹ năng thực hành và NCKH cho giảng viên và 

sinh viên trường ĐHSP, ĐHĐN 

2017-2020 Trường ĐHSP 

9 H10.10.05.09 
Phiếu yêu cầu sửa chữa trang thiết bị, CSVC;  2017-2020 Khoa GD TH 

Tổng hợp khối lượng sửa chữa trang thiết bị, CSVC hằng 

năm 
2017-2020 Trường ĐHSP 

10 H10.10.05.10 
H10.10.05.10 

trùng 

H10.10.05.06 

Quy trình kiểm soát 

hoạt động thư viện 

QT.TV-01, 

2019 

11 H10.10.05.11 Kế hoạch bổ sung tài liệu của Thư viện 2017- 2019, Trường ĐHSP 

12 H10.10.05.12 Hợp đồng thi công xây dựng và cung cấp thiết bị công trình 

thuộc dự án ETEP (hạng mục thư viện)  
2020 Trường ĐHSP 

13 H10.10.05.13 Ảnh chụp khu tự học 2021 Trường ĐHSP 

14 H10.10.05.14 Hồ sơ y tế học đường 2016-2019 Trường ĐHSP 

15 H10.10.05.15 Ảnh chụp phòng chuyên đề SĐH 2021 Trường ĐHSP 

16 H10.10.05.16 

Quy trình ISO về khảo sát ý kiến các bên liên quan về cơ sở 

vật chất; 
2019 Trường ĐHSP 

Thông báo khảo sát ý kiến CBGV và SV về điều kiện CSVC 

và chất lượng phục vụ; 
2017-2020 Trường ĐHSP 

Kế hoạch về việc khảo sát mức độ hài lòng về điều kiện 

CSVC và chất lượng phục vụ 

2017-2021 

 
Trường ĐHSP 

17 H10.10.05.17 

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến sinh viên về mức độ đáp ứng 

của  CSVC   

2017, 2018, 2019 

 
Trường ĐHSP 

Báo cáo đánh giá chất lượng phục vụ người đọc tại thư viện 

trường ĐHSP, ĐHĐN; 

2019-2021 

 
Trường ĐHSP 

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến cán bộ giảng dạy về mức độ 

đáp ứng của hệ thống CSVC năm học 2018-2019 

2018-2019 

 
Trường ĐHSP 



 

 

18 H10.10.05.18 

Đề xuất bổ sung dự toán ngân sách năm 2018 cho Bộ GDĐT;  
Số 5647/BGDĐT-

KHTC, 28/11/2017 
BGDĐT 

Phối hợp triển khai Dự án tăng cường năng lực kỹ năng thực 

hành và NCKH cho giảng viên và sinh viên trường ĐHSP, 

ĐHĐN; 

Số 1335/QLDA-

PTDA, 29/6/2018 

Ban QL các dự 

án, BGDĐT 

Hợp đồng gói thầu mua sắm trang thiết bị thí nghiệm cho 

các khoa Vật lý, Hóa học, Sinh – MT của trường ĐHSP-

ĐHĐN trong dự án tăng cường năng lực kỹ năng thực hành 

và NCKH cho giảng viên và sinh viên trường ĐHSP 

Số 142-

230818/UDKHCNSP

ĐN-

MSTB/BQLCDA-

MOPHA 

Ban QL các dự 

án, BGDĐT 

Tiêu chí 

10.6. Cơ 

chế phản 

hồi của 

các bên 

liên quan 

có tính hệ 

thống 

được đánh 

giá và cải 

tiến. 

 

1 H10.10.06.01 

Quy trình ISO về khảo sát ý kiến các bên liên quan 2019 Trường ĐHSP 

Quyết định ban hành Chiến lược Đảm bảo chất lượng giáo 

dục Trường Đại học Sư phạm, ĐHĐN giai đoạn 2016-2020 

tầm nhìn 2030; 

Số 300/QĐ-ĐHSP Trường ĐHSP 

QĐ thành lập Hội đồng Đảm bảo chất lượng cấp Trường và 

cấp khoa 

660/QĐ-ĐHSP 

724/QĐ-ĐHSP 
Trường ĐHSP 

2 H10.10.06.02 Quyết định thành lập Phòng KT&ĐBCLGD 6649/QĐ-ĐHĐ Trường ĐHSP 

3 

 

H10.10.06.03 

 

 

Quyết định ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ và 

quyền hạn của các Phòng chức năng và Tổ trực thuộc 

Trường Đại học Sư phạm 

 

1868/QĐ-ĐHSP 

 

Trường ĐHSP  

4 H10.10.06.04 Quy định, quy trình, hướng dẫn thực hiện lấy ý kiến các bên 

liên quan 
2019 Trường ĐHSP 

5 H10.10.06.05 Quy trình tự đánh giá CTĐT 
QĐ.KT-08A, 

10/5/2019 
Trường ĐHSP 

6 H10.10.06.06 Quy trình tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục QĐ.KT-09, 10/5/2019 Trường ĐHSP 

 

7 

 

H10.10.06.07 

Báo cáo kết quả khảo sát các bên liên quan (hoạt động giảng 

dạy, khóa học, tình hình việc làm của SV tốt nghiệp, CSVC, 

Thư viện và CTĐT 

2019, 2021 

Khoa GD TH 

8 H10.10.06.08 Mẫu phiếu khảo sát các bên liên quan 2021 Khoa GD TH 

9 H10.10.06.09 Hệ thống khảo sát ý kiến online 2017, 2019 Khoa GD TH 



 

 

 

 

10 

 

H10.10.06.10 
Khung CTĐT ngành GD Tiểu học 2017-2021 Trường ĐHSP 

11 H10.10.06.11 Phiếu đánh giá xếp loại GV hàng năm  Khoa GD TH 

12 H10.10.06.12 Quy trình khảo sát sự hài lòng của nhà tuyển dụng 2019 Trường ĐHSP 

13 H10.10.06.13 Mẫu phiếu khảo sát ý kiến của các bên liên quan về CTĐT 2021 Khoa GD TH 

Báo cáo khảo sát ý kiến của các bên liên quan về CTĐT 2021 Khoa GD TH 

14 H10.10.06.14 Đối sánh chương trình đào tạo 2017, 2019, 2021 2017, 2019, 2021 Khoa GD TH 

15 H10.10.06.15 Danh sách các cơ sở kiến tập – thực tập cho sinh viên chuyên 

ngành GDTH 
2017-2020 

Khoa GD TH 

16 H10.10.06.16 Báo cáo thực tập của sinh viên  2017-2020 
Khoa GD TH 

Tiêu chí 

11.1. Tỉ lệ 

thôi học, 

tốt nghiệp 

được xác 

lập, giám 

sát và đối 

sánh để 

cải tiến 

chất 

lượng. 

1 H11.11.01.01 

Quyết định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và 

quyền hạn của các Phòng chức năng và Tổ trực thuộc 

Trường ĐH Sư phạm 

1868/QĐ-ĐHSP 

10/12/2018 
Trường ĐHSP  

2 

 
H11.11.01.02 

Trang web đào tạo  Trường ĐHSP 

Trang web hệ thống  Trường ĐHSP 

3 H11.11.01.03 
Quy trình quản lý kết quả học tập của người học QT.ĐT-10, 

10/5/2019 
Trường ĐHSP 

4 
H11.11.01.04 Quy trình tạm dừng tiến độ, thôi học, học lại của sinh viên QT.CTSV-04 

10/5/2019 
Trường ĐHSP 

5 H11.11.01.05 Biên bản xét học vụ mỗi học kì  2016-2021 Khoa 

6 

H11.11.01.06 Biên bản xét công nhận tốt nghiệp bậc Cao đẳng, Đại học –

hệ Chính quy - Học kỳ (I, II đợt 1,2)) năm học 2016-2017 

2/2017 

5/2017 

8/2017 

Trường ĐHSP 

Biên bản xét công nhận tốt nghiệp bậc Cao đẳng, Đại học –

hệ Chính quy - Học kỳ (I, II) năm học 2017-2018 

1/2018 

5/2018 

8/2018 

Trường ĐHSP 



 

 

10/2018 

Biên bản xét công nhận tốt nghiệp bậc Đại học –hệ Chính 

quy - Học kỳ (I, II) năm học 2018-2019 

2/2019 

5/2019 

8/2019 

Trường ĐHSP 

Biên bản xét công nhận tốt nghiệp bậc Đại học –hệ Chính 

quy - Học kỳ (I, II) năm học 2019-2020 

2/2020 

7/2020 

8/2020 

9/2020 

Trường ĐHSP 

Biên bản xét công nhận tốt nghiệp bậc Đại học –hệ Chính 

quy, - Học kỳ (I, II) năm học 2019-2020 

2/2021 

5/2021 

9/2021 

Trường ĐHSP 

7 

 

H11.11.01.07 Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cho 

sinh viên khóa tuyển sinh năm 2010, 2011, 2012, 2013 hình 

thức đào tạo chính quy  

172,173, 174, 175,  

22/2/2017 
Trường ĐHSP 

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cho 

sinh viên khóa tuyển sinh năm 2011, 2012, 2013, 2014 hình 

thức đào tạo chính quy 

556,557,558, 

559/QĐTN 

1/6/2017 

Trường ĐHSP 

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cho 

sinh viên khóa tuyển sinh năm 2009, 2010, 2011, 2012, 

2013, 2014 hình thức đào tạo chính quy 

1070, 1071, 

1072,1073,1074,1075/

QĐTN 

12/9/2017 

Trường ĐHSP 

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cho 

sinh viên khóa tuyển sinh năm 2011, 2012, 2013, 2014 hình 

thức đào tạo chính quy 

222, 223, 224, 

225/QĐTN 

7/2/2018 

Trường ĐHSP 

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cho 

sinh viên khóa tuyển sinh năm 2012, 2013, 2014, 2015 hình 

thức đào tạo chính quy 

799, 800, 801, 803, 

804 /QĐTN 

1/6/2018 

Trường ĐHSP 

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cho 209, 210, 211, 212, 

213, 214 /QĐ-ĐHSP 
Trường ĐHSP 



 

 

sinh viên khóa tuyển sinh năm 2011,2012, 2013, 2014, 2015 

hình thức đào tạo chính quy 

26/2/2019 

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cho 

sinh viên khóa tuyển sinh năm 2012, 2013, 2014, 2015 hình 

thức đào tạo chính quy 

709, 710, 711, 712, 

513/QĐ-ĐHSP 

30/5/2019 

Trường ĐHSP 

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cho 

sinh viên khóa tuyển sinh năm 2013, 2014, 2015 hình thức 

đào tạo chính quy 

1230, 1231, 1232/QĐ-

ĐHSP 

11/9/2019 

Trường ĐHSP 

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cho 

sinh viên khóa tuyển sinh năm 2013, 2014, 2015, 2016 hình 

thức đào tạo chính quy 

254, 255, 256, 

257/QĐ-ĐHSP 

20/2/2020 

Trường ĐHSP 

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cho 

sinh viên khóa tuyển sinh năm 2012, 2014, 2015,2016 hình 

thức đào tạo chính quy 

1131, 1132, 1133, 

1134 /QĐ-ĐHSP 

8/7/2020 

Trường ĐHSP 

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cho 

sinh viên khóa tuyển sinh năm 2013, 2014, 2015, 2016 hình 

thức đào tạo chính quy 

1435,1436, 1437, 

1438/QĐ-ĐHSP 

26/8/2020 

Trường ĐHSP 

 

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cho 

sinh viên khóa tuyển sinh năm 2013, 2014, 2015, 2016 hình 

thức đào tạo chính quy 

1669, 1670, 1671, 

1673 /QĐ-ĐHSP 

6/10/2020 

Trường ĐHSP 

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cho 

sinh viên khóa tuyển sinh năm 2014, 2015, 2016, 2017 hình 

thức đào tạo chính quy 

251, 252, 253, 254, 

/QĐ-ĐHSP 

5/2/2021 

Trường ĐHSP 

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cho 

sinh viên học chương trình thứ hai theo khóa tuyển sinh năm 

2015, 2017, 2018 hình thức đào tạo chính quy 

255, 256, 257 /QĐ-

ĐHSP 

5/2/2021 

Trường ĐHSP 



 

 

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng Cử 

nhân cho sinh viên học chương trình thứ hai theo khóa tuyển 

sinh năm 2014,2015, 2016, 2017,  hình thức đào tạo chính 

quy 

966, 967, 968, 969, 

970 /QĐ-ĐHSP 

8/6/2021 

Trường ĐHSP 

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng Cử 

nhân cho sinh viên học chương trình thứ hai theo khóa tuyển 

sinh năm 2017hình thức đào tạo chính quy 

970 /QĐ-ĐHSP 

8/6/2021 

Trường ĐHSP 

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng Cử 

nhân cho sinh viên học chương trình thứ hai theo khóa tuyển 

sinh năm 2014, 2015, 2016, 2017  hình thức đào tạo chính 

quy 

1537, 1538, 1539, 

1540/QĐ-ĐHSP 

23/9/2021 

Trường ĐHSP 

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng Cử 

nhân cho sinh viên học chương trình thứ hai theo khóa tuyển 

sinh năm 2017, 2018 hình thức đào tạo chính quy 

1542, 1543 /QĐ-

ĐHSP 

23/9/2021 

Trường ĐHSP 

8 H11.11.01.08 Quyết định buộc thôi học sinh viên   Trường ĐHSP 

Quyết định buộc thôi học sinh viên  1713/QĐ-ĐHSP 

13/10/2020 
Trường ĐHSP 

Quyết định buộc thôi học sinh viên 1711/QĐ-ĐHSP 

13/11/2020 
Trường ĐHSP 

Quyết định buộc thôi học sinh viên   Trường ĐHSP 

9 H11.11.01.09 Quy định về giảng viên kiêm cố vấn học tập 1459/QĐ-ĐHSP, 

09/10/2018 

Trường ĐHSP 

Kết luận tại phiên giao ban công tác giáo viên chủ nhiệm lớp   Trường ĐHSP 

Biên bản giải trình sau mỗi đợt xét học vụ  Khoa GDTH 

Biên bản họp lớp  2016-2021 Khoa GDTH 

10 
H11.11.01.10 

 

Thông báo tổ chức đăng ký các học phần trong học kỳ hè 2016-2021 Trường ĐHSP 

Thời khóa biểu học hè 2016-2021 Trường ĐHSP 



 

 

11 H11.11.01.11 
Hướng dẫn về tổ chức, quản lí đào tạo trực tuyến tại Trường 

Đại học Sư phạm 
259/HD-ĐHSP 

Trường ĐHSP 

12 H11.11.01.12 Minh chứng về việc cố vấn học tập tư vấn đăng ký tín chỉ  2016-2021 Khoa GDTH 

13 

H11.11.01.13 Biên bản đối thoại sinh viên 2016-2021 Khoa GDTH 

Biên bản xét công nhận tốt nghiệp bậc đại học, cao đẳng hệ 

chính quy, đợt xét tháng 9/2020, học kỳ 2 năm học 2019-

2020 (phụ lục 05, 06, 07) 

18/9/2020 

Trường ĐHSP 

14 

H11.01.01.14 Quy định Chuẩn đầu ra ngoại ngữ, tin học của sinh viên 1470&1471/QĐ-

ĐHSP, 15/10/2019 

Trường ĐHSP 

Cập nhật bảng tham chiếu chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế với 

khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam 

3990/ĐHĐN-ĐT, 

ngày 22/11/2019 

Trường ĐHSP 

 

Thông báo về việc tổ chức ôn tập và thi khảo sát năng lực 

tiếng Anh chuẩn đầu ra theo khung lực năng lực 6 bậc của 

Việt Nam từ 2018-2020 

2018-2020 

Trường ĐHSP 

15 H11.11.01.15 Phần mềm quản lý học tập sinh viên  Trường ĐHSP 

16 H11.11.01.16 Kế hoạch và chương trình chào đón Tân sinh viên  2016-2021 Khoa GDTJH 

17 H11.11.01.17 Quyết định cử GVCN, cố vấn học tập  2016-2021 Trường ĐHSP 

Tiêu chí 

11.2. Thời 

gian tốt 

nghiệp 

trung bình 

được xác 

lập, giám 

sát và đối 

sánh để 

1 

 

H11.11.01.02.01 Quyết định Ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng 

hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ 

Số 17/VBHN-

BGDĐT, ngày 

15/5/2014 

Bộ GDĐT 

Quy chế đào tạo trình độ đại học (Ban hành kèm theo thông 

tư số 8/2021/TT-BGDĐT) 
18/3/2021 Bộ GDĐT 

Quy định về việc thực hiện “Quy chế đào tạo đại học và cao 

đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ” 

Số 376/QĐ-ĐHĐN –

ĐT, 29/01/2008 
ĐHĐN 

Quy định đào tạo trình độ Đại học và cao đẳng hệ chính quy 

theo hệ thống tín chỉ 

Số 442/QĐ –ĐHSP –

ĐT, 31/05/2016 

Trường ĐHSP 

- ĐHĐN 



 

 

cải tiến 

chất 

lượng. 

Quyết định về việc ban hành “Quy định đào tạo trình độ đại 

học, hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của trường ĐHSP” 

Số 1473/ QĐ – ĐHSP, 

15/10/2019 

Trường ĐHSP 

- ĐHĐN 

2 
H11.11.02.02 Quy trình quản lý kết quả học tập của người học QT.ĐT-10, 

10/5/2019 
Trường ĐHSP 

3 H11.11.02.03 Quyết định Về việc cử GVCN - cố vấn học tập  2016-2021 Trường ĐHSP 

4 H11.11.02.04 Trang quản lý đào tạo  qlht.ued.udn.vn Trường ĐHSP 

5 H11.11.02.05 Khung CTĐT ngành Giáo dục Tiểu học  2016-2021 Khoa GDTH 

6 

H11.11.02.06 

 

Biên bản xét học vụ   2016-2021 Khoa GDTH 

 

Biên bản xét công nhận tốt nghiệp bậc Cao đẳng, Đại học –

hệ Chính quy 

2016-2021 Trường ĐHSP 

7 

H11.11.02.07 Kế hoạch các lớp kỳ hè 2016-2021 Trường ĐHSP 

Thời khóa biểu học kỳ hè 2016-2021 Trường ĐHSP 

Trang cá nhân của sinh viên 2021 Trường ĐHSP 

8 

H11.11.02.08 Quy trình đánh giá và quản lý điểm rèn luyện của sinh viên QT-CTSV-07 

10/5/2019 

Trường ĐHSP 

Biên bản Xét kết quả rèn luyện hàng năm  2016-2021 Khoa GDTH 

9 H11.11.02.09 Văn kiện đại hội chi đoàn Khoa (S Mai, Thương) 2016-2021 Khoa GDTH 

10 

H11.11.02.10 Quy định về giảng viên kiêm cố vấn học tập 1459/QĐ-ĐHSP, ngày 

09/10/2018 

Trường ĐHSP 

Kết luận hội nghị giao ban công tác giáo viên chủ nhiệm và 

cố vấn học tập; Minh chứng về việc cố vấn học tập tư vấn 

đăng ký tín chỉ 

2018-2019 

Trường ĐHSP 

11 

H11.11.02.11 Thông báo tổ chức đăng ký các học phần trong học kỳ hè  2016-2021 

(b/s 2020, 2021_ 

Trường ĐHSP 

Phần mềm hệ thống quản lý học tập http://qlht.ued.udn.vn Trường ĐHSP 



 

 

12 

H11.11.02.12 Biên bản xét công nhận tốt nghiệp bậc đại học, cao đẳng hệ 

chính quy, đợt xét tháng 9/2020, học kỳ 2 năm học 2019-

2020, 2020-2021 (phụ lục 05, 06, 07) 

18/9/2020 

(b/s 2021) 

Trường ĐHSP 

Biên bản giải trình lý do sinh viên tốt nghiệp chậm tiến độ 2020 Trường ĐHSP 

13 

H11.11.02.13 Quy định việc theo dõi quá trình học tập và rèn luyện của 

sinh viên bậc đại học hệ chính quy tại Trường ĐHSP, ĐH 

Đà Nẵng 

1004/QĐ-ĐHSP, ngày 

22/6/2020 

Trường ĐHSP 

 

Biên bản xét công nhận tốt nghiệp bậc cao đẳng, đại học – 

hệ chính quy  

2016-2021 

(b/s 2021) 

Trường ĐHSP 

Quyết định công nhận tốt nghiệp và cấp bằng hình thức đào 

tạo chính quy  

2016-2021 

(b/s 2021) 

Trường ĐHSP 

Quyết định buộc thôi học sinh  2016-2021 

(b/s 2021) 

Trường ĐHSP 

Thống kê thời gian tốt nghiệp trung bình trong 5 khóa gần 

đây của trường 
2020 

Trường ĐHSP 

14 

 

 

 

15 

H11.11.02.14 Kế hoạch đào tạo hàng năm 2016-2021 Khoa GDTH 

Quy định về chuẩn đầu ra ngoại ngữ 2019 Trường ĐHSP 

H11.11.02.15 Biên bản hội nghị giao ban GVCN 

2017-2019 

Trường ĐHSP 

Tiêu chí 

11.3. Tỷ lệ 

có việc 

làm sau 

tốt nghiệp 

được xác 

1 H11.11.01.01 

Quy trình khảo sát tình hình có việc làm của sinh viên tốt 

nghiệp 

QT.KT-07, 

10/05/2019 
Trường ĐHSP 

Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và 

quyền hạn của các Phòng chức năng và Tổ trực thuộc 

Trường ĐHSP 

1868/QĐ-ĐHSP, 

10/12/2018 

Trường ĐHSP 

Quyết định về việc ban hành Chiến lược Đảm bảo chất lượng 300/QĐ-ĐHSP, Trường ĐHSP 



 

 

lập, giám 

sát và đối 

sánh để 

cải tiến 

chất 

lượng 

giáo dục Trường ĐHSP, ĐHĐN giai đoạn 2016-2020 tầm 

nhìn 2030 

24/3/2017 

2 

H11.11.01.02 Tổng hợp kết quả khảo sát tình hình việc làm của sinh viên 

tốt nghiệp 
2017-2020 

Trường ĐHSP 

 

Danh sách sinh viên tốt nghiệp được khảo sát 

2016-2020 

(B/s 2020) 

Trường ĐHSP 

3 

H11.11.03.03 Báo cáo khảo sát ý kiến của các bên liên quan về CTĐT (có 

khảo sát đánh giá của nhà tuyển dụng về sinh viên tốt nghiệp 

CTĐT) 

2017-2020 

Khoa GDTH 

 Biên bản tổng hợp báo cáo mức độ đáp ứng công việc của 

sinh viên tốt nghiệp ngành GDTH 
2021 

Khoa GDTH 

4 

 

H11.11.03.04 Quyết định lập Ban liên lạc cựu sinh viên  
2021 Khoa GDTH 

5 H11.11.03.05 Bảng đối sánh kế quả khảo sát tình hình việc làm của sinh 

viên sau 1 năm tốt nghiệp  
 Trường ĐHSP 

Tiêu chí 

11.4. Loại 

hình số 

lượng các 

hoạt động 

nghiên 

cứu của 

người học 

được xác 

lập, giám 

sát, đối 

1 H11.11.04.01 Quyết định về việc ban hành quy định về quản lý đề tài khoa 

học và công  nghệ cấp ĐH Đà Nẵng 

1826/QĐ ĐHĐN 

31/5/2018 

ĐH Đà Nẵng 

Quy trình khen thưởng sinh viên QT.CTSV-09 

10/5/2019 

Trường ĐHSP 

Quyết định Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của Đại học 

Đà Nẵng 

199/QĐ-ĐHĐN, 

10/01/2012 
ĐHĐN 

Quyết định về việc ban hành Phụ lục Quy chế chi tiêu nội 

bộ của Trường Đại học Sư Phạm 

558/QĐ-ĐHSP, 

11/9/2012 

2021 

Trường ĐHSP 

2 

 

H11.11.04.02 Thông tư ban hành Quy định về hoạt động NCKH của SV 

trong các cơ sở giáo dục đại học 

19/2012/TT-BGDĐT, 

01/6/2012 
Bộ GD&ĐT 

 Quyết định về việc ban hành Qui định hoạt động NCKH của 1537/QĐ-ĐHSP, Trường ĐHSP 



 

 

sánh để 

cải tiến 

chất 

lượng 

SV trường ĐHSP-ĐHĐN 21/9/2021 

3 

H11.11.04.03 Quyết định ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ và 

quyền hạn của các Phòng chức năng và Tổ trực thuộc 

Trường Đại học Sư phạm 

1868/QĐ-ĐHSP, 

10/12/2018 

Trường ĐHSP 

4 

 

H11.11.04.04 Quyết định Về việc Ban hành ”Quy định đào tạo trình độ đại 

học, hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ” (Điều 23) 
1473/QĐ-ĐHSP Trường ĐHSP 

Thông báo triển khai thực hiện đề tài NCKH SV  2016-2021 Trường ĐHSP 

Khung chương trình đào tạo ngành GDTH 2017-2021 Khoa GDTH 

5 
H11.11.04.05 Biên bản phân công GV phụ trách công tác SVNCKH (M 

Thủy) 
2016-2021 Khoa GDTH 

6 
H11.11.04.06 Danh sách đề tài NCKH sinh viên (kèm bản photo trang bìa, 

mục lục) (M Thủy) 
2016-2021 Khoa GDTH 

7 
H11.11.04.07 Danh sách đề tài sinh viên làm khoá luận/báo cáo tốt nghiệp  

(Giang, Cúc, Hương, Thương) 
2016-2021 Khoa GDTH 

8 H11.11.04.08 Hồ sơ Hội nghị SVNCKH (M Thủy) 2016-2021 Khoa GDTH 

9 
H11.11.04.09 Quyết định khen thưởng SVNCKH  

2016-2021 
Trường ĐHSP 

Khoa GDTH 

10 

 

H11.11.04.10 Công văn của sở GD&ĐT Đà Nẵng 3953/SGDĐT-GDTX-

CN&ĐH 

GD&ĐT Đà 

Nẵng 

Công văn Đại học Sư phạm Đà Nẵng 111/ĐHSP-HTQT Trường ĐHSP 

Minh chứng hợp tác quốc tế   

11 H11.11.04.11 Quyết định thành lập nhóm nghiên cứu - giảng dạy  2016-2021 Trường ĐHSP 

12 

H11.11.04.12 Thành tích của SV trong các cuộc thi NCKH và khởi nghiệp 

đổi mới sáng tạo (M Thủy) 
2016-2021  

Minh chứng bài báo quốc tế có sv tham gia  2016-2021  

13 H11.11.04.13 Kế hoạch và tin bài về Hội nghị NCKH SV cấp Trường 2018-2019 Trường ĐHSP 



 

 

(B/s 2020, 2021) 

Tin bài về Hội nghị NCKH SV cấp Khoa (M.Thủy) 2016-2021 Khoa 

Tiêu chí 

11.5. Mức 

độ hài 

lòng của 

các bên 

liên quan 

được xác 

lập, giám 

sát và đối 

sánh để 

cải tiến 

chất 

lượng 

1 
H11.11.05.01 Quy định, quy trình, hướng dẫn thực hiện lấy ý kiến của các 

bên liên quan 

QT-KT.08 

10/5/2019 

Trường ĐHSP 

2 

 

H11.11.05.02 Quyết định về việc thành lập các phòng chức năng thuộc 

trường Đại học Sư phạm  

6649/QĐ-ĐHĐN ngày 

12/11/2014 

ĐHĐN 

Quyết định về việc ban hành Chiến lược ĐBCLGD trường 

ĐHSP-ĐHĐN giai đoạn 2016-2020 tầm nhìn 2030 

300/QĐ-ĐHSP 

24/3/2017 

Trường ĐHSP 

 

Quyết định về việc thành lập Hội đồng ĐBCL giáo dục cấp 

Khoa 

660/QĐ-ĐHSP 

24/12/2013 

Trường ĐHSP 

Quyết định về việc thành lập Hội đồng Đảm bảo chất lượng 

giáo dục Trường Đại học Sư phạm- ĐH Đà Nẵng 

1460/QĐ-ĐHSP Trường ĐHSP 

3 
H11.11.05.03 Quy trình khảo sát sự hài lòng của sinh viên về khóa học  QT.KT-06 

10/5/2019 

Trường ĐHSP 

4 
H11.11.05.04 Báo cáo kết quả kháo sát sinh viên tốt nghiệp về chương 

trình đào tạo 

 Trường  

ĐHSP 

5 
H11.11.05.05 Quy trình khảo sát tình hình có việc làm của sinh viên tốt 

nghiệp 

QT.KT-07 

10/5/2019 

Trường  

ĐHSP 

6 

 

H11.11.05.06 Tổng hợp kế quả khảo sát tình hình việc làm của sinh viên 

tốt nghiệp 
2017-2020 

Trường ĐHSP 

Danh sách sinh viên tốt nghiệp được khảo sát 2016-2020 Trường ĐHSP 

7 H11.11.05.07 Biên bản hội nghị cán bộ viên chức của khoa 2016-2021 Khoa GDTH 

8 

H11.11.05.08 Báo cáo tổng kết và phương phướng hoạt động của trường 

ĐH Sư phạm  
2016-2021 

Trường ĐHSP 

Báo cáo tổng kết và phương hướng hoạt động của Khoa 

GDTH 
2016-2021 

Khoa GDTH 



 

 

9 H11.11.05.09 Biên bản họp điều chỉnh, cập nhật chương trình đào tạo  Khoa GDTH 

10 
H11.11.05.10 Báo cáo kết quả điều tra ý kiến sinh viên về công tác giảng 

dạy  
 

Trường ĐHSP 

11 

 

H11.11.05.11 Biên bản hội nghị lấy ý kiến các bên liên quan về chương 

trình đào tạo  
2016-2021 

Khoa GDTH 

Phiếu khảo sát ý kiến các bên liên quan về chương trình đào 

tạo 
2016-2021 Khoa GDTH 

Kết quả khảo sát ý kiến các bên liên quan về chương đào tạo 2016-2021 Khoa GDTH 

 


	Đà Nẵng, tháng 10 năm 2021

